
Trang 1 

 - Thư mục thông báo sách mới 

TÔN GIÁO 

1/. DALAI LAMA.  Trị tâm Sân Hận : Năng lượng nhẫn nhục theo quan điểm của Phật tử = Healing 
anger : The power of patience from a buddhist perspective / Dalai Lama ; Thích Hằng Đạt dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2023. - 219tr. ; 21cm  

2/. ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG.  Tín ngưỡng thờ Tứ vị Thánh tổ ở vùng Đồng bằng sông Hồng / Đỗ Thị 
Thanh Hương. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 255tr. ; 21cm  

3/. GOLDSTEIN, JOSEPH.  Một pháp : Phật giáo đang nổi lên ở phương Tây / Joseph Goldstein ; 
Chuyển ngữ: Hoàng Lan, Việt Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 287tr. ; 23cm  
        Tên sách tiếng Anh: One Dharma : The emerging Western Buddhism  

4/. GOVINDA, LAMA ANAGARIKA.  Đường mây qua xứ tuyết / Lama Anagarika Govinda ; Phóng tác: 
Nguyên Phong. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 318tr. : ảnh ; 21cm  

5/. PHÁP NHẬT.  Vương quốc của giây phút hiện tại / Pháp Nhật. - H. : Lao động, 2022. - 130tr. ; 
21cm 

6/. PHƯỚC TUỆ TỪ.  Thiền Vipassana não bộ: Đường đến chân hạnh phúc / Phước Tuệ Từ. - H. : Thế 
giới, 2023. - 201tr. ; 21cm  

7/. THÍCH THÁNH NGHIÊM.  Tu trong công việc / Thích Thánh Nghiêm ; Thích Quang Định dịch. - In 

        Tóm tắt: Bàn luận và giải thích cách hành trì hạnh nhẫn nhục trong thực tế, Phật dạy về cách trị 
tâm sân hận  

        Tóm tắt: Trình bày một số lý thuyết và cách tiếp cận tín ngưỡng Tứ vị Thánh tổ; nhận diện tín 
ngưỡng Tứ vị Thánh tổ ở một số ngôi chùa vùng Đồng bằng sông Hồng; thực trạng tín ngưỡng Tứ vị 
Thánh tổ ở một số ngôi chùa vùng Đồng bằng sông Hồng; đặc điểm, vai trò và một số khuyến nghị 
nhằm phát huy giá trị của tín ngưỡng Tứ vị Thánh tổ trong đời sống xã hội hiện nay  

        Tóm tắt: Giới thiệu về ý nghĩa của Một pháp; tổng quan vắn tắt lịch sử của Phật giáo lúc ban 
đầu; những suy tư dẫn tới sự chuyển hoá tâm, dẫn chúng ta tới và giữ chúng ta với Pháp, cũng như 
niềm tin và sự tin tưởng; giáo lý về Tâm Bồ Đề, tâm từ và tâm bi...  

        Tóm tắt: Ghi lại những điều mà tác giả đã chứng kiến trong thời gian du hành ở Tây Tạng diễn 
ra vào khoảng thập niên 30 đến thập niên 50 của thế kỷ trước. Những diễn biến chính trị phức tạp ít 
nhiều ảnh hưởng đến phong tục và đời sống tín ngưỡng của Tây Tạng, cũng như sự uyên thâm và tính 
nguyên thuỷ của Phật giáo Tây Tạng nơi đây  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về cuộc sống dưới cái nhìn và quan điểm Đạo Phật của tác 
giả, giúp chúng ta nhận thấy hạnh phúc vốn là những điều bình dị, là tâm an nhiên và bạn chỉ cần an 
trú trong hiện tại  

        Tóm tắt: Trình bày về hành trình thiền Vipassana nhằm hướng đến cuộc sống thoát khỏi khổ 
đau, thoát khỏi sự thống trị của tham sân si và đạt đến hạnh phúc tối hậu; đồng thời chia sẻ con đường 
tầm đạo, quá trình hành thiền và kinh nghiệm thực chứng của chính tác giả trên con đường thực hành 
thiền định  

Ký hiệu môn loại: 294.3444/TR300T 

Ký hiệu môn loại: 294.34211/T311N 

Ký hiệu môn loại: 294.39/M458P 

Ký hiệu môn loại: 294.3923/Đ561M 

Ký hiệu môn loại: 294.3444/V561Q 

Ký hiệu môn loại: 294.34435/TH305V 

Kho Đọc: VN.049279 
Kho Mượn: MV.076679-76680   

Kho Đọc: VN.049281   

Kho Đọc: VV.014378 
Kho Mượn: MV.076681-76682   

Kho Đọc: VN.049276 
Kho Mượn: MV.076675-76676 
Kho lưu động: LD.033725-33726   

Kho Đọc: VN.049275 
Kho Mượn: MV.076673-76674   

Kho Đọc: VN.049278   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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 - Thư mục thông báo sách mới 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 

lần thứ 11. - H. : Lao động, 2022. - 179tr. : hình vẽ ; 19cm. - (Bộ sách Phật pháp ứng dụng) 

1/. BIRD, JENNY.  Cách làm việc với mọi người .. và tận hưởng! / Jenny Bird, Sarah Gornall ; Lê Anh 
dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 319tr. ; 21cm  

2/.  Các nhà nữ quyền : Dành cho lứa tuổi 14+ / Lời: Julle Guiol ; Minh họa: Élodie Perrotin ; Hiếu Minh 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 125tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Họ là ai?)  
        Thư mục: tr. 122-123  

3/.  Chuyển đổi số - Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / B.s.: Bùi 
Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc (ch.b.), Vũ Thị Cẩm Thanh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 536tr. ; 
24cm  

4/. GIVEN, FLORENCE.  Không ai nợ bạn sự xinh đẹp  = Women don't owe you pretty : 16+ / 
Florence Given ; Min dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 299tr. : tranh vẽ ; 21cm  

5/.  Hồ Chí Minh lời bác dạy thanh niên / Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 124tr. ; 21cm 

        Tóm tắt: Những ứng dụng trí tuệ của giáo lí Phật giáo vào đời sống để hiểu ý nghĩa của công 
việc, nghệ thuật làm việc, ứng xử trong giao tiếp cũng như một số nguyên tắc hợp tác đoàn thể, đề xuất 
quan điểm tìm việc theo tinh thần "tuỳ thuận nhân duyên" để giảm bớt áp lực tìm việc, lấy cạnh tranh 
lành mạnh thay cạnh tranh một mất một còn; lấy "nghệ thuật chỉnh dây đàn" theo tinh thần trung đạo 
không rơi vào cực đoan để giữ thăng bằng tâm lí trong cuộc sống...  

        Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm các gợi ý để suy ngẫm, các công cụ để thử nghiệm, các mô hình 
để phân tích mối quan hệ giữa hai người, cùng các bảng biểu để kích thích khám phá và phát triển  

        Tóm tắt: Khắc hoạ con đường đấu tranh vì tiến bộ xã hội đầy sôi nổi của các tổ chức và các 
phong trào vì nữ quyền, từ đó mang đến một góc nhìn bao quát và đa chiều hơn về hoạt động của các 
nhà nữ quyền  

        Tóm tắt: Tổng quan các vấn đề về chuyển đổi số; kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số; thực 
trạng chuyển đổi số tại Việt Nam; phân tích lộ trình chuyển đổi số, từ đó rút ra những bài học và đề xuất 
những chính sách để thúc đẩy chuyển đổi số cho Việt Nam trong thời đại số  

        Tóm tắt: Mang đến thông điệp yêu lấy bản thân, đưa bạn vào một cuộc hành trình suy xét lại 
tất cả những gì thuộc về mình và tự hỏi tại sao bạn lại phải tuân theo những quy ước làm đẹp quá đáng, 
bản thân mỗi người không có nghĩa vụ phải làm hài lòng người khác, phiên bản toàn vẹn của một người 
phụ nữ đó chính là bất chấp tất cả phản ứng của người khác, bất kể rằng phiên bản ấy có chỗ trong thế 
giới đàn ông hay không  

        Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm những bức thư, bài viết, bài viết, bài nói, lời khuyên của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh gửi thanh niên Việt Nam nhằm khích lệ, động viên, phát huy sức mạnh to lớn của thế hệ 
trẻ vào sự nghiệp cách mạng chung của toàn dân tộc  

Ký hiệu môn loại: 294.3444/T500T 

Ký hiệu môn loại: 302/C107L 

Ký hiệu môn loại: 305.42/C101N 

Ký hiệu môn loại: 303.4833/CH527Đ 

Ký hiệu môn loại: 305.42/KH455A 

Ký hiệu môn loại: 305.23509597/L462B 

Kho Đọc: VN.049277 
Kho Mượn: MV.076677-76678   

Kho Đọc: VN.049284 
Kho Mượn: MV.076703-76704 
Kho lưu động: LD.033729-33730   

Kho lưu động: LDTN.029698-29699 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045335-45336   

Kho Đọc: VV.013889 
Kho Mượn: MV.076734   

Kho Đọc: VN.049299 
Kho Mượn: MV.076688-76689   

Kho Đọc: VN.049319 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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6/. KISLEV, ELYAKIM.  Mối quan hệ 5.0 : Trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và robot sẽ tái định hình đời 
sống cảm xúc của con người như thế nào? / Elyakim Kislev ; Chí Nhân dịch. - H. : Công Thương, 2023. 
- 355tr. ; 24cm  

7/. MOLLOY, CATHERINE.  Cái bắt tay triệu đô  = The million dollar handshake : Cẩm nang tối 
thượng để kết nối và giao tiếp hiệu qủa / Catherine Molloy ; Thanh Thảo dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
256tr. ; 21cm  

8/. MOONEY, CAROL GARHART.  Các lý thuyết về trẻ em của Dewey, Montessori, Erikson, Piaget 
và Vygotsky / Carol Garhart Mooney ; Nguyễn Bảo Trung dịch. - In lần 2. - H. : Lao động, 2023. - 195tr. 
; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Theories of childhood: An introduction to Dewey, Montessori, Erikson, 
Piaget & Vygotsky  

9/.  Phụ nữ sắc sảo bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu / Thanh Hương b.s.. - H. : Văn học, 2023. - 231tr. ; 
24cm. - (Bách khoa thư dành cho phụ nữ)  

10/.  Sài Gòn chọn nhớ những điều thương : Cách chúng ta cùng nhau đi qua đại dịch : Tản văn / Đàm 
Hà Phú, Nguyễn Minh Hảo Hớn, Nguyễn Thị Hậu.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 231tr. ; 20cm  

11/. STANLEY, THOMAS J..  Lối sống "thực dụng" của triệu phú  = The millionaire mind : Tư duy tập 
trung và cách sống thông minh về mặt tài chính / Thomas J. Stanley ; Bùi Diệu Minh dịch. - H. : Thế 
giới, 2022. - 375tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

        Tóm tắt: Nghiên cứu về lịch sử các mối quan hệ và công nghệ: Xã hội săn bắt - hái lượm (xã 
hội 1.0), xã hội nông nghiệp (xã hội 2.0), xã hội công nghiệp (xã hội 3.0), xã hội thông tin (xã hội 4.0). 
Phân tích tương lai sắp tới của các mối quan hệ: Mối quan hệ 5.0; các cuộc cách mạng nhận thức, 
cách mạng giác quan và cách mạng thể xác kết hợp lại với nhau trong xã hội 5.0; chính sách, đạo đức 
và các chỉ dẫn cho mối quan hệ 5.0  

        Tóm tắt: Cuốn sách sẽ giới thiệu những phương pháp giúp bạn giao tiếp tốt hơn trong mọi hoạt 
động đời sống, bắt đầu từ bảy giây quan trọng đầu tiên. Sau khi đọc quyển sách này, bạn sẽ biết làm 
thế nào để thể hiện bản thân qua cách bắt tay, cũng như có cảm hứng để thực hiện những thay đổi tích 
cực nhằm giao tiếp và kết nối tốt hơn với mọi người.  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về các học thuyết nền tảng của Dewey, Montessori, 
Erikson, Piaget & Vygotsky trong việc giáo dục trẻ em, các công trình nghiên cứu của từng nhà lý luận 
lỗi lạc, những cảm nghĩ về ảnh hưởng của các học thuyết đến việc giảng dạy trẻ nhỏ ngày nay  

        Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp giúp rèn luyện kỹ năng ăn nói, giao tiếp cho phụ nữ, liên 
hệ với những vấn đề nổi cộm mà phái nữ thường gặp trong cuộc sống; phân tích nhiều ví dụ từ nhiều 
góc độ để từ đó đưa ra các gợi ý vận dụng trong từng tình huống  

        Tóm tắt: Cung cấp một cái nhìn hấp dẫn về giới tài chính của Mỹ và con đường đưa họ đến sự 
giàu có nhờ áp dụng lối tư duy triệu phú, yếu tố thành công, mối quan hệ giữa lòng dũng cảm và sự 
giàu có, nghề nghiệp, chọn bạn đời, nhà ở, lối sống của các triệu phú - thực tế so với tưởng tượng  

Ký hiệu môn loại: 302/M452Q 

Ký hiệu môn loại: 302.2/C103B 

Ký hiệu môn loại: 305.231/C101L 

Ký hiệu môn loại: 302.2082/PH500N 

Ký hiệu môn loại: 303.4850959779/S103G 

Ký hiệu môn loại: 305.5234/L452S 

Kho Mượn: MV.076690-76691 
Kho lưu động: LD.033748-33749   

Kho Đọc: VV.014372   

Kho Đọc: VN.049283 
Kho Mượn: MV.076707-76708   

Kho Đọc: VV.014368 
Kho Mượn: MV.076732-76733   

Kho Đọc: VV.014361 
Kho Mượn: MV.076714-76715   

Kho Đọc: VN.049300 
Kho Mượn: MV.076686-76687   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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12/. SUN HWA OH.  Người dẫn lối cảm xúc / Sun Hwa Oh ; Minh họa: Goojakka ; Vương Thúy Quỳnh 
Anh dịch. - H. : Lao động, 2022. - 247tr. : hình vẽ ; 20cm  

13/. TATSUNARI IOTA.  "Thảo mai" chi thuật / Tatsunari Iota ; Vương Linh dịch. - H. : Công Thương, 
2023. - 261tr. ; 19cm  

14/. TRẦN HỮU CHINH.  Giọt sương & khát vọng / Trần Hữu Chinh. - H. : Hồng Đức, 2022. - 281tr. ; 
21cm  

15/. TRỊNH QUANG CẢNH.  Bảo tồn và phát triển một số dân tộc rất ít người ở Việt Nam (Si La, Pu 
Péo, Rơ Măm, Brâu và Ơ Đu) / Trịnh Quang Cảnh, Nguyễn Duy Dũng. - H. : Công an nhân dân, 2022. 
- 247tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 236-243  

16/. TRƯƠNG CHÍ HÙNG.  Sống cùng nước : Dành cho lứa tuổi 10+ / Trương Chí Hùng ; Minh họa: 
Cù Quyên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 139tr. : tranh vẽ ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 138-139  

17/. VŨ THỊ KIM YẾN.  Sáng mãi tinh thần Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh / B.s.: Vũ Thị 
Kim Yến, Trần Thị Mai Thanh. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 295tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Hướng dẫn cách giao tiếp gián tiếp bằng hình thức thông qua tin nhắn, cách sử dụng 
văn nói, dùng những biểu tượng cảm xúc thông qua những câu chuyện tương ứng giúp cho thanh thiếu 
niên giao tiếp hiệu quả qua tin nhắn  

        Tóm tắt: Cung cấp những kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng các mối quan hệ trong giao 
tiếp gia đình và bạn bè, tiệc tùng và hẹn hò, cách giao tiếp và làm việc ở công ty với cách nói chuyện 
hay sẽ giúp cho những mối quan hệ xung quanh bạn trở nên dễ chịu hơn, từ đó giảm thiểu được ít 
nhiều áp lực trong cuộc sống  

        Tóm tắt: Ghi chép những suy nghĩ, cảm xúc của tác giả về tuổi thơ và quá trình trưởng thành, 
thành công trong cuộc sống. Đưa ra những đóng góp, nhận xét cho sự thay đổi phát triển của đất nước: 
động lực cốt lõi để phát triển kinh tế; một số ý kiến về phát triển nông nghiệp, công nghiệp ngoại 
thương du lịch; kinh tế Việt Nam cất cánh  

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, 
đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách, dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực 
trạng và đánh giá hiệu quả bảo tồn và phát triển các dân tộc rất ít người (Si La, Pu Péo, Ơ Đu, Rơ Măm 
và Brâu); giải pháp nâng cao hiệu quả bảo tồn, phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người  

        Tóm tắt: Khám phá về đời sống văn hoá và con người ở miền Tây Nam Bộ qua từng trang viết 
của tác giả về những năm tháng cơ cực nhưng đầy nghĩa tình với gia đình, làng xóm, gắn với không 
gian sông nước mênh mông  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số câu trích, bài nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu 
nước; đưa ra những câu chuyện kể về những tấm gương "người tốt, việc tốt" trong phong trào Thi đua 
yêu nước  

Ký hiệu môn loại: 302.2244/NG558D 

Ký hiệu môn loại: 302.2/TH108M 

Ký hiệu môn loại: 303.4409597/GI-435S 

Ký hiệu môn loại: 305.8009597/B108T 

Ký hiệu môn loại: 306.095978/S455C 

Kho Đọc: VV.014363 
Kho Mượn: MV.076726-76727   

Kho Đọc: VN.049287 
Kho Mượn: MV.076705-76706   

Kho Đọc: VN.049298 
Kho Mượn: MV.076757-76758   

Kho Đọc: VN.049304 
Kho Mượn: MV.076759-76760   

Kho Đọc: VN.049289 
Kho Mượn: MV.076753-76754   

Kho lưu động: LDTN.029634-29635 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045403-45404   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGÔN NGỮ 

1/. CHO, DAVID.  Hackers TOEIC start listening : 30 phút tự học TOEIC mỗi ngày / David Cho ; Phan 
Điệu dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 573tr. : minh họa ; 24cm  

2/. CHO, DAVID.  Hackers TOEIC vocabulary : Từ cơ bản đến nâng cao : 30 phút tự học TOEIC mỗi 
ngày / David Cho ; Phan Điệu dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 555tr. : bảng, tranh vẽ ; 24cm  

3/.  Hành trình sáng tạo chữ quốc ngữ / Lời: Phạm Thị Kiều Ly ; Minh hoạ: Tạ Huy Long. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 127tr. : bảng, tranh vẽ ; 24cm  
        Thư mục: tr. 122-124  

4/. JANG, WILLIAM.  Perfect IELTS vocabulary : Bí kíp chinh phục 4 kỹ năng trong kỳ thi IELTS / 
William Jang ; Lê Thị Cẩm Nhung dịch ; Nguyễn Phương Linh h.đ.. - H. : Dân trí, 2022. - 599tr. : hình vẽ 
; 24cm  

5/. LIU, VICKY. IELTS trung học  = IELTS course for secondary education : Pre-Intermediate / Vicky 
Liu ch.b. ; Nguyễn Thành Yến biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - cm  
         Q.1. - 2022. - 226tr.: minh họa  

6/. LIU, VICKY. IELTS trung học  = IELTS course for secondary education : Pre-Intermediate / Vicky 
Liu ch.b. ; Nguyễn Thành Yến biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - cm  
         Q.2. - 2022. - 231tr.: minh họa  

7/. MIZUNO YUKA.  Tuyệt kỹ xóa mù tiếng Anh : 36 bí kíp để ai cũng có thể thành thạo tiếng Anh / 
Mizuno Yuka ; Thanh Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 318tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Tập trung vào luyện tập kĩ năng nghe (phần 1 – 4) trong bài thi TOEIC: Củng cố ngữ 
pháp và từ vựng cơ bản, kiến thức được nâng dần theo cấp độ; bài tập được chia theo dạng bài chi tiết, 
đảm bảo hướng dẫn hầu như mọi dạng bài sẽ xuất hiện trong bài thi TOEIC listening thực sự; chuẩn bị 
bài tập ứng dụng kiến thức đã học...  

        Tóm tắt: Giúp người học hoàn thành mục tiêu nhớ và nắm được cách sử dụng khoảng gần 
7600 từ vựng theo các chủ đề khác nhau trong vòng 30 ngày như: Tuyển dụng; phép tắc - quy định; 
công việc văn phòng; thời gian rảnh - cộng đồng...  

        Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết luyện thi từ vựng IELTS, kèm theo các ví dụ cụ thể cũng như 
văn cảnh hoàn chỉnh. Giúp người học hiểu rõ cách vận dụng từ vào thực tế từ đó nhớ lâu và sử dựng từ 
vựng linh hoạt hơn  

        Tóm tắt: Bộ giáo trình bao gồm bốn cấp độ: pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate 
và advanced, mỗi cấp độ có hai quyển. Cấp độ pre-intermediate phù hợp với học sinh dự định thi 
IELTS đạt 4.0, cấp độ intermediate phù hợp với học sinh dự định đạt 4.5-5.0, cấp độ 
upper-intermediate dành cho các em mong muốn đạt 5.0-5.5 và cấp độ advanced đáp ứng nhu cầu 
của các em đặt mục tiêu 6.0-6.5.  

Ký hiệu môn loại: 302.09597/S106M 

Ký hiệu môn loại: 428.3/H101K 

Ký hiệu môn loại: 428.1/H101K 

Ký hiệu môn loại: 495.922/H107T 

Ký hiệu môn loại: 428.2/P206F 

Ký hiệu môn loại: 428.00712/I-201T 

Ký hiệu môn loại: 428.00712/I-201T 

Kho Đọc: VN.049314 
Kho Mượn: MV.076698-76699   

Kho Đọc: VV.014396   

Kho Đọc: VV.014395   

Kho lưu động: LDTN.029624-29625 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045465-45466   

Kho Đọc: VV.014393   

Kho Đọc: VV.014391   

Kho Đọc: VV.014392   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

8/. TRANG ANH.  Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh / Trang Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 185tr. ; 24cm  

1/. HUTCHINSON, SAM.  Khoa học siêu gần gũi : Các trò chơi thực hành / Sam Hutchinson ; Vicky 
Barker minh họa ; Lê Hải dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2022. - 32tr. : minh họa ; 21cm  

2/. LÊ TIẾN HÀ.  Sổ tay ôn nhanh kiến thức bài thi khoa học tự nhiên : Luyện thi tốt nghiệp THPT. 
Luyện thi đánh giá năng lực / Lê Tiến Hà, Phạm Thống, Lê Thị Thủy đồng chủ biên. - H. : Dân trí, 2022. 
- 417tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

3/. OLDFIELD, MOLLY.  Bách khoa tri thức về các kỳ quan thế giới - Kỳ quan tự nhiên : Dành cho trẻ 
em từ 6 - 15 tuổi / Molly Oldfield ; Minh họa: Federica Bordoni ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 63tr. : tranh màu ; 29cm  

4/.  Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT bài thi Khoa học tự nhiên / Lê Tiến Hà, Phạm Thống, Lê Thị Thuỷ 
(ch.b.).... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 311tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 282-310  

5/. STREVENS, MICHAEL.  Cỗ máy tri thức : Tính phi lý đã tạo nên khoa học hiện đại như thế nào? / 
Michael Strevens ; Phương Hạ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 399tr. : minh họa ; 23cm  
        Tên sách tiếng Anh: The Knowledge machine: How Irrationality created modern science, Phụ 
lục: tr. 350-386. - Thư mục: tr. 387-396  

        Tóm tắt: Chia sẻ cách suy nghĩ để thoát ra sự lầm tưởng khi học tiếng Anh, vận dụng được kiến 
thức tiếng Anh đã học trong trường phổ thông, xác định được mục tiêu, hiểu nguyên nhân khiến bạn 
không thể “nghe” hoặc “nói” tiếng Anh và từ đó tự tìm ra phương pháp học tiếng Anh phù hợp với bản 
thân  

        Tóm tắt: Giới thiệu những kỳ quan thiên nhiên trên trái đất gồm: Động Fingal (Scotland), chim 
thiên đường (New Guinea), quần đảo Socotra (Yemen), đảo Zavodovski - vùng đất của chim cánh cụt, 
Công viên Quốc gia Yellowstone (Hoa Kỳ), miệng núi lửa Ngorongoro (Tanzania), khu rừng khổng lồ 
(Hoa Kỳ), động vật ở Madagascar, lưu vực sông Amazon...  

        Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu thay đổi mô hình giúp cách mạng hóa sự hiểu biết của con 
người về nguồn gốc và cấu trúc của khoa học. Lý giải tại sao khoa học lại có sức mạnh như vậy. Và tại 
sao phải mất quá lâu, hai nghìn năm sau khi phát minh ra triết học và toán học, loài người mới bắt đầu 
sử dụng khoa học để tìm hiểu những bí mật của tự nhiên. Đồng thời đưa ra những điều phi lý bằng cách 
cố tình phớt lờ tôn giáo, cái đẹp, triết học...  

Ký hiệu môn loại: 428.007/T528K 

Ký hiệu môn loại: 428.0076/Ô454L 

Ký hiệu môn loại: 500/KH404H 

Ký hiệu môn loại: 507.6/S450T 

Ký hiệu môn loại: 508/B102K 

Ký hiệu môn loại: 507.6/Ô454L 

Ký hiệu môn loại: 500/C450M 

Kho Đọc: VN.049324 
Kho Mượn: MV.076795-76796   

Kho Đọc: VV.014394 
Kho Mượn: MV.076793-76794   

Kho lưu động: LDTN.029612-29613 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045324-45325   

Kho Đọc: VV.014397 
Kho Mượn: MV.076805-76806   

Kho lưu động: LDTN.029670 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045435-45436   

Kho Đọc: VV.014402 
Kho Mượn: MV.076801-76802   

Kho Đọc: VV.014398 
Kho Mượn: MV.076807-76808   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

THIÊN VĂN HỌC 

TOÁN HỌC 

1/.  Britannica thế hệ mới - Kho tri thức về sự sống / Nguyễn Xuân Hồng dịch. - H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2022. - 57tr. : hình vẽ, ảnh ; 28cm. - (Britannica Books)  

2/. FLORANCE, CARA.  Vi khuẩn & Kháng sinh : Bacteria & antibiotics / Cara Florance, Jon Florace; 
Linh Chi; Thu Ngô. - H. : Dân trí, 2022. - 32tr. : minh họa ; 20cm  

1/.  Britannica thế hệ mới - Kho tri thức về Trái đất / Nguyễn Xuân Hồng dịch. - H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2022. - 57tr. : hình vẽ, ảnh ; 28cm. - (Britannica Books)  

1/.  Các chòm sao : Toàn cảnh về bầu trời đêm / Đặng Vũ Tuấn Sơn chủ biên, Hoàng Gia Linh, Đinh 
Thị Minh Phương, Lê Phương Dung,.... - H. : Thanh niên, 2023. - 297tr. ; 24cm. - (Bức tranh vũ trụ)  

1/.  Các phương pháp hiệu quả giải bài toán về bất đẳng thức và giá trị lớn nhất nhỏ nhất / Phan Huy 
Khải, Đoàn Thanh Hương. - H. : Dân trí, 2022. - 298tr. : hình vẽ ; 27cm  

2/. HIẾU NGUYỄN.  Big Data Analyst - vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 / Hiếu Nguyễn, 
Nhã Cao. - H. : Kim Đồng, 2023. - 233tr. ; 21cm  

3/.  Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT môn Toán / Phan Huy Khải, Phạm Văn Thạo. - Tái bản lần thứ 3. - 
H. 

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về nguồn gốc sự sống, sự tiến hoá, phân loại sự sống, môi 
trường sống...  

        Tóm tắt: Cuốn sách thuộc bộ Nhà sinh hóa tương lai, nằm trong dụ án Vocal Lab. Cuốn sách 
này giúp các bạn nhỏ phát triển vốn từ tiếng Anh thông qua nhiều hình thức đa dạng và đầy hứng khởi: 
những bài đọc thú vị và bổ ích về nhiều chủ đề khác nhau kèm minh họa sinh động, những cuốn từ 
điển "độc lạ'' với vô số từ vụng tưởng quen mà lạ, tưởng dễ mà khó, những tro chơi từ vựng "xoắn não"  
mà vẫn vui không tưởng...  

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về sự hình thành, cấu tạo, đặc điểm địa chất, khí hậu...  

        Tóm tắt: Vào một buổi tối bầu trời quang mây, cách xa đôi chút khỏi những vùng trời ô nhiễm 
bởi bụi và ánh sáng đô thị, bạn nhìn lên bầu trời, những thứ ở đó sẽ lôi cuốn bạn bởi cả vẻ đẹp và 
những bí ẩn thú vị của nó. Đó là những ngôi sao. Bầu trời càng trong, bạn càng thấy nhiều sao. Các 
ngôi sao có mặt khắp nơi, ở bất cứ hướng nào mắt của bạn có thể hướng tới.  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn hiểu nghề để làm nghề một cách thuận lợi. Khi đã nắm vững bản 
đồ bản đồ nghề nghiệp trong tay bạn sẽ có được sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai, sẵn sàng tạo ra 
những bước nhảy vọt cho bản thân để thành công hơn trong mỗi nghề nghiệp mình lựa chọn  

Ký hiệu môn loại: 570.3/BR314A 

Ký hiệu môn loại: 579.3/V300K 

Ký hiệu môn loại: 550.3/BR314A 

Ký hiệu môn loại: 523.8/C101C 

Ký hiệu môn loại: 512.970712/C101P 

Ký hiệu môn loại: 519.535023/B301D 

Kho lưu động: LDTN.029654-29655 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045419-45420   

Kho lưu động: LDTN.029608-29609 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045378-45379   

Kho lưu động: LDTN.029656-29657 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045421-45422   

Kho Đọc: VV.014403 
Kho Mượn: MV.076809-76810   

Kho Đọc: VV.014399 
Kho Mượn: MV.076797-76798   

Kho Đọc: VN.049325 
Kho Mượn: MV.076811-76812   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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VẬT LÝ 

CÔNG NGHỆ 

NÔNG NGHIỆP 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 190tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

1/.  Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS và ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên môn Vật lí / Nguyễn Trọng Dũng, 
Nguyễn Quốc Huy. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 311tr. : hình vẽ ; 27cm  
        Phụ lục: tr. 301-309. - Thư mục: tr. 310  

2/.  Britannica thế hệ mới - Kho tri thức về vật chất / Nguyễn Xuân Hồng dịch. - H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2022. - 57tr. : hình vẽ, ảnh ; 28cm. - (Britannica Books)  

1/.  Siêu con người : Dành cho lứa tuổi 14+ / Lời: Florence Pinaud ; Minh hoạ: Elodie Perrotin ; Khánh 
Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 125tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Họ là ai?)  
        Thư mục: tr. 120-121  

1/. HỒ ĐIẾU MINH.  Ứng dụng cây phân xanh trong nông nghiệp / Hồ Điếu Minh, Mông Viêm Thành, 
Hà Thiết Quang ; Trần Giang Sơn: dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 223tr. ; 21cm. - (Nông nghiệp xanh 
và bền vững)  

2/. NGÔ VĨNH THĂNG.  Kỹ thuật trồng trọt rau củ mang lại hiệu qủa kinh tế cao / Ngô Vĩnh Thăng. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 191tr. : ảnh ; 21cm  

1/. BROCK, FARNOOSH.  Smoothie  = The healthy smoothie bible : Giải pháp từ thiên nhiên giúp 
giảm 

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về nguyên tử, nguyên tố, hợp chất, ánh sáng, âm thanh, năng 
lượng, lực...  

        Tóm tắt: Gợi mở cái nhìn tổng quan những vấn đề còn gây nhiều tranh luận về đạo đức sinh 
học trong nghiên cứu kĩ thuật di truyền và kĩ thuật y tế, nhằm cải thiện cơ thể con người, trì hoãn quá 
trình lão hoá, tuy nhiên rủi ro những thí nghiệm tiến hành bí mật có thể dẫn đến việc tạo ra các siêu 
nhân và các quái vật...  

        Tóm tắt: Trình bày các bộ phận của thực vật. Giới thiệu 5 loại cây phân xanh chủ yếu: cây 
phân xanh họ đậu, cây phân xanh họ cải, cây phân xanh họ lúa, cây phân xanh họ cúc và cây phân 
xanh thuỷ sinh  

        Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật trồng các loại rau củ: Dưa chuột, bí đỏ Nhật, cà chua bi, ớt ngũ sắc, 
cà rốt, rau bông tuyết, cây mướp đắng và cây rau má tía  

Ký hiệu môn loại: 510.76/Ô454L 

Ký hiệu môn loại: 530.076/B452D 

Ký hiệu môn loại: 530.403/BR314A 

Ký hiệu môn loại: 607.2/S309C 

Ký hiệu môn loại: 631.874/Ư556D 

Ký hiệu môn loại: 635.04/K600T 

Kho Đọc: VV.014401 
Kho Mượn: MV.076803-76804   

Kho lưu động: LD.033753-33755   

Kho lưu động: LDTN.029658-29659 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045423-45424   

Kho lưu động: LDTN.029691-29692 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045451-45452   

Kho Đọc: VN.049331 
Kho Mượn: MV.076864-76865 
Kho lưu động: LD.033756-33757   

Kho Đọc: VN.049332 
Kho Mượn: MV.076866-76867 
Kho lưu động: LD.033758-33759   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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cân, thải độc, phòng bệnh, sống lâu / Farnoosh Brock ; Đặng Thanh Loan dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 
239tr. : ảnh màu, bảng ; 22cm  

2/.  Cùng con rèn nếp sinh hoạt : 45 quy tắc dành cho trẻ mẫu giáo / Hiroyuki Yokoyama, Miru Akeno ; 
Phạm Thu Hương dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 111tr. : tranh vẽ ; 21cm  

3/. DICK, DANIELLE.  Mật mã trẻ thơ - Dạy con không áp lực / Danielle Dick ; Đinh Thị Thu Hiền dịch. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 279tr. : bảng ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: The child code - Understanding your child's unique nature for happier, 
more effective parenting, Thư mục: tr. 276-279  

4/. FJELSTAD, MARGALIS.  Cha mẹ ái kỷ : Cách để nuôi dạy đứa trẻ hạnh phúc, khoẻ mạnh và kiên 
cường / Margalis Fjelstad, Jean McBride ; Quế Chi dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 337tr. ; 23cm  
        Tên sách tiếng Anh: Raising resilient children, Phụ lục: tr. 301-309. - Thư mục: tr. 319-331  

5/. GROSS-LOH, CHRISTINE.  Những bài học nuôi dạy con độc đáo từ khắp thế giới / Christine 
Gross- Loh ; Trần Mai Loan dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 439tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 404-437  

6/. INAMORI, KAZUO.  Giáo dục con bằng phương pháp Inamori / Kazuo Inamori; Hồ Phương. - H. : 
Lao Động, 2022. - 108tr. ; 16cm  

        Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức cũng như những kinh nghiệm cá nhân trong việc bắt đầu và 
duy trì thói quen làm sinh tố; lắng nghe cơ thể khi bắt đầu thói quen dùng sinh tố; chữa lành và đưa cơ 
thể trở lại sự hài hoà vốn có; giới thiệu 108 công thức sinh tố lành mạnh; giải độc và làm sạch với sinh 
tố lành mạnh  

        Tóm tắt: Giới thiệu 45 quy tắc cần thiết giúp các bậc cha mẹ và thầy cô giáo rèn cho bé tính kỷ 
luật, trách nhiệm, lễ phép, lòng tốt và sự bao dung  

        Tóm tắt: Giới thiệu chiến lược nuôi dạy con dựa trên 3 khía cạnh chính tạo nên xu hướng tính 
khí bẩm sinh của trẻ bao gồm: tính hướng ngoại, tính cảm xúc và nỗ lực kiểm soát xung đột, giúp các 
bậc cha mẹ giảm bớt căng thẳng và giúp trẻ trở thành phiên bản tốt nhất của chính trẻ để có được cuộc 
sống hạnh phúc, thành công trong tương lai  

        Tóm tắt: Đưa ra một kiểu chiến lược nuôi dạy con rất khác cho những cha mẹ bị rối loạn nhân 
cách ranh giới hoặc ái kỷ: khi bạn đời là người ái kỷ hoặc rối loạn nhân cách ranh giới, rèn luyện bản 
lĩnh kiên cường, việc nuôi dạy con sẽ không còn như trước giúp con có một tuổi thơ bình yên hơn, an 
lòng hơn, hạnh phúc hơn và con cũng có thể trở thành một người giàu lòng trắc ẩn, tài năng và biết 
quan tâm chăm sóc người khác  

        Tóm tắt: Phân tích các phương pháp nuôi dạy con ở Mỹ và những điều cha mẹ ở các quốc gia 
khác thường làm giúp các bậc cha mẹ hiểu được tiếng nói của con, biết được nhu cầu thực sự của con 
để nuôi dạy con thành một đứa trẻ khoẻ mạnh, vui vẻ, trưởng thành và phát triển trong tình yêu thương 
trọn vẹn  

        Tóm tắt:  Đây là cuốn sách đầu tiên bao gồm những triết lý của ông Inamori dành cho trẻ em, 
súc tích, bao hàm, nuôi dưỡng trong những chủ nhân tương lai tấm lòng chân thành, trung thực trong 
công việc và biết suy nghĩ cho người khác. Để tăng hứng thú cho trẻ, cuốn sách còn kết hợp các mẩu 
truyện tranh ngắn cùng hình minh họa nhiều màu sắc.  

Ký hiệu môn loại: 641.875/SM433T 

Ký hiệu môn loại: 649.6/C513C 

Ký hiệu môn loại: 649.1/M124M 

Ký hiệu môn loại: 649.1/CH100M 

Ký hiệu môn loại: 649.1/NH556B 

Kho Đọc: VN.049344   

Kho lưu động: LDTN.029711 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045457-45458   

Kho Đọc: VV.014380 
Kho Mượn: MV.076859-76860   

Kho Đọc: VV.014389 
Kho Mượn: MV.076847-76848   

Kho Đọc: VN.049358 
Kho Mượn: MV.076779-76780   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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7/. LAETITIA GANGLION BIGORDA.  Cả năm vui khỏe cùng con : 52 tuần với các hoạt động vui chơi 
và thư giãn =  Une année d'activités détente avec mes enfants : 52 semaines d'activités pour 
s'épanouir en famille. / Laetitia Ganglion Bigorda, Sophie de Mullenheim, Shobana R. Vinay. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 207tr. ; 24cm  

8/. LEACH, STEPHANIE.  Juice - Nước ép mỗi ngày cho cuộc sống tươi trẻ : 360 công thức cho sức 
khoẻ toàn diện / Stephanie Leach ; Bách Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 210tr. : ảnh ; 23cm  
        Thư mục: tr. 201-209  

9/. MITSUKO TATEISHI.  Mẹ biết đủ, con tự chủ / Mitsuko Tateishi ; Dạ Hương dịch. - H. : Lao động, 
2022. - 191tr. : tranh màu ; 19cm  

10/. NGUYỄN ĐỖ THÀNH ĐẠT.  Giản dị : Giải pháp cho những vấn đề của con người / Nguyễn Đỗ 
Thành Đạt. - H. : Lao động, 2022. - 307tr. ; 24cm  

11/. NGUYỄN HỮU HUẤN.  Dạy con đối mặt với ván cờ cuộc đời / Nguyễn Hữu Huấn. - Tái bản. - H. : 
Thế giới, 2022. - 211tr. ; 21cm  

12/. NGUYỄN THỤY ANH.  Nói sao cho con hiểu? Thế nào là nói bậy? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh 
Đức minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 44tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bố ơi vì sao)  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nước ép, nguyên liệu cho nước ép. Giới thiệu 
360 công thức nước ép được phân loại theo nhóm lợi ích sức khoẻ: sức khoẻ não bộ, thanh lọc và thải 
độc, tiêu hoá, sức khoẻ tim, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ cấu trúc  

        Tóm tắt: Giới thiệu 75 tình huống thường gặp trong cuộc sống đời thường của một gia đình có 
trẻ nhỏ, nhằm giúp các bà mẹ có những phương pháp giáo dục con hợp lý để trẻ tự lập và chủ động 
trong cuộc sống qua những hành động liên quan đến: Ngôn từ - lời nói, học tập, giáo huấn khi ở nhà, 
giáo huấn khi ra ngoài xã hội...  

        Tóm tắt: Đề cập về tư duy đúng đắn trong việc sở hữu và sử dụng đồ đạc, phê phán những thói 
quen phổ biến trong xã hội hiện đại; giải thích lý do, đề ra những mục đích hướng tới khi lựa chọn một 
cuộc sống giản dị; giới thiệu một số tấm gương tiêu biểu, phân tích những câu chuyện thú vị xoay 
quanh lối sống này...  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các bậc cha mẹ phương pháp dạy trẻ hiệu quả, giúp trẻ biết giải quyết 
vấn đề, bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc, giúp trẻ phát triển những mối quan hệ và lối nghĩ tích cực, đồng 
thời rèn luyện cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết để thành công trong tương lai thông qua chơi cờ 
Vua  

        Tóm tắt: "Nói sao cho con hiểu" cung cấp cho các bậc cha mẹ những kiến thức bổ ích để giải 
đáp những thắc mắc của trẻ về thế giới xung quanh, về cuộc sống của chúng ta. Giúp các bé trưởng 
thành hơn, hoàn thiện bản thân mình hơn từ con người đến nhân cách  

Ký hiệu môn loại: 649.6/GI-108D 

Ký hiệu môn loại: 649.5/C100N 

Ký hiệu môn loại: 641.875/J510C 

Ký hiệu môn loại: 649/M200B 

Ký hiệu môn loại: 646.7/GI-105D 

Ký hiệu môn loại: 649/D112C 

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Kho lưu động: LDTN.029611 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045320-45321   

Kho Đọc: VV.014428 
Kho Mượn: MV.076829-76830   

Kho Đọc: VN.049363   

Kho Đọc: VN.049333 
Kho Mượn: MV.076823-76824   

Kho Đọc: VV.014382 
Kho Mượn: MV.076843-76844   

Kho Đọc: VN.049352 
Kho Mượn: MV.076884-76885 
Kho lưu động: LD.033767-33768   

Kho lưu động: LDTN.012914-12915, LDTN.029683-29684 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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13/. NGUYỄN THỤY ANH.  Nói sao cho con hiểu? Vì sao phải tập trung? / Nguyễn Thụy Anh ; Minh 
Đức minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 44tr. : tranh màu ; 19cm. - (Bố ơi vì sao)  

14/. NOBUFUMI MATSUNAGA.  Thay đổi cách dạy khi con trai lên 10 tuổi : Bí quyết giúp người mẹ 
vượt qua thời kì nổi loạn của con trai / Nobufumi Matsunaga ; Nguyễn Thị Ánh dịch. - Tái bản. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 199tr. ; 21cm  

15/. NOBUYOSHI HIRAI.  Đứa trẻ ngoan có phải luôn nghe lời cha mẹ? / Nobuyoshi Hirai ; Trang Anh 
dịch. - H. : Lao động, 2022. - 293tr. ; 23cm  

16/. PARK HYUN KYU.  Chơi để lớn khôn : Nuôi dạy con bằng các trò chơi sẽ giúp con phát triển toàn 
diện và thông minh hơn / Park Hyun Kyu, Park Sia ; Kim Diệp dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 325tr. ; 
21cm  

17/.  Phụ nữ trí tuệ bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu / Thanh Hương b.s.. - H. : Văn học, 2023. - 218tr. ; 
24cm. - (Bách khoa thư dành cho phụ nữ)  

18/. QUANG THU NGUYỆT.  Cẩm nang dành cho cha mẹ: Yêu thương và chấp nhận con tuổi vị 
thành niên : Các cách để biểu đạt và thấu hiểu cảm xúc của con / Quang Thu Nguyệt. - H. : Dân trí, 
2022. - 107tr. : minh họa ; 24cm  
        Thư mục: tr. 107  

        Tóm tắt: Qua những câu chuyện đầy ý nghĩa sâu sắc mang tính giáo dục, giúp cho các bậc cha 
mẹ trong việc giáo dục con cần có những đức tính tốt, biết nhường nhịn, yêu thương, cũng như nhận 
biết về cuộc sống và thế giới xung quanh chúng ta  

        Tóm tắt: Cung cấp cho các mẹ những kiến thức về nuôi dạy con trai như: Bản chất của thời kỳ 
nổi loạn, cách cư xử của mẹ trong giai đoạn nổi loạn của con, cách khiến con chăm chỉ học tập trong 
thời kỳ phản kháng, chuẩn bị hành trang tâm lý cho con trai và cách khắc phục điểm yếu của con  

        Tóm tắt: Đưa ra những cái nhìn mới lạ và khoa học về cách nuôi dạy trẻ nhỏ trong gia đình như: 
Những sai lầm khi nuôi dạy con và kỹ năng xử lý tình huống theo sự phát triển tâm lý trẻ, giúp hình 
thành nên những đứa trẻ cân bằng về sự thấu cảm với người khác, tính tích cực, tính xã hội và có tri 
thức  

        Tóm tắt: Giới thiệu 80 trò chơi tự chủ dành cho trẻ với những vật liệu dễ dàng tìm thấy trong 
cuộc sống hàng ngày, kết hợp phương pháp chơi, cùng những ý tưởng thú vị giúp trẻ phát triển kỹ năng 
xã hội, nhận thức, ngôn ngữ, khả năng sáng tạo và thể chất của trẻ  

        Tóm tắt: Đưa ra những phương pháp giúp rèn luyện kỹ năng ăn nói, giao tiếp cho phụ nữ, liên 
hệ với những vấn đề nổi cộm mà phái nữ thường gặp trong cuộc sống; phân tích nhiều ví dụ từ nhiều 
góc độ để từ đó đưa ra các gợi ý vận dụng trong từng tình huống  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức giúp cha mẹ hoá giải được nhiều trăn trở và mở ra được 
cách nhìn mới để hiểu rõ được tầng nhu cầu của trẻ thông qua tháp nhu cầu Masslow, hiểu được tâm lý 
của trẻ qua từng giai đoạn, thấu hiểu hơn các hành vi của con, từ đó tin tưởng và trao quyền cho con, 
chấp nhận việc con được khám phá - thử và sai, tôn trọng sự lựa chọn của trẻ và dạy trẻ có trách nhiệm 
thông qua việc thiết lập các giới hạn theo phương pháp dân chủ  

Ký hiệu môn loại: 649/N428S 

Ký hiệu môn loại: 649.1241/TH112Đ 

Ký hiệu môn loại: 649.6/Đ551T 

Ký hiệu môn loại: 649.5/CH462Đ 

Ký hiệu môn loại: 649.70082/PH500N 

Ký hiệu môn loại: 649.125/C120N 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031523-31524   

Kho lưu động: LDTN.020145-20146, LDTN.029685-29686 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034703-34704   

Kho lưu động: LD.033760 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044742-44743   

Kho Đọc: VV.014383 
Kho Mượn: MV.076853-76854   

Kho Đọc: VN.049342   

Kho Đọc: VV.014385 
Kho Mượn: MV.076841-76842   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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19/. SHAW, KAREN.  Phép thuật trong nuôi dạy trẻ : Một cách tiếp cận mới đối với hành vi và giao 
tiếp / Karen Shaw ; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 250tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 248-250  

20/. SHIBUYA NORIKO.  Nuôi con kiểu Nhật : Chăm trẻ ốm ở nhà. Nhận biết và ứng phó 70 loại bệnh 
ở trẻ 0-6 tuổi / Shibuya Noriko ; Phương Nhi dịch. - H. : Thanh Niên, 2022. - 194tr. : ảnh ; 20cm  

21/. THU THIÊN.  Dạy trẻ kỹ năng an toàn : Con yêu nhớ giữ an toàn: Dành cho độ tuổi từ 2-8 / Thu 
Thiên, Trần Tử Xung, Nguyễn Đức Vịnh. - H. : Thanh niên, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 19cm  

22/.  Tôi là CEO của chính mình - Biết cách chịu trách nhiệm / Trúc An b.s.. - H. : Dân trí, 2023. - 83tr. 
: tranh vẽ ; 23cm  

23/.  Tôi là CEO của chính mình - Duy trì lòng nhiệt tình / Trúc An b.s.. - H. : Dân trí, 2023. - 87tr. : 
tranh vẽ ; 23cm  

24/.  Tôi là CEO của chính mình - Nuôi dưỡng trí tưởng tượng / Trúc An b.s.. - H. : Dân trí, 2022. - 83tr. 
: tranh vẽ ; 23cm  

        Tóm tắt: Hướng dẫn các bậc cha mẹ kết nối và giao tiếp với con cái theo cách tự tin và có ý 
thức, cách tiếp cận mới giữa hành vi và giao tiếp, giới thiệu mô hình mới trong việc nuôi dạy con cái để 
có mối quan hệ tốt nhất với con và giúp con phát huy tối đa tiềm năng  

        Tóm tắt: Cuốn sách trang bị cho các bậc phụ huynh đầy đủ kiến thức và kỹ năng để nhận biết, 
ứng phó 70 loại bệnh tật thường gặp ở trẻ 0-6 tuổi. Với nguồn kiến thức cụ thể, phong phú, cho thấy 
thái độ nghiêm túc và tận tâm của người dân xứ sở hoa anh đào trong quá trình nuôi dưỡng những 
mầm non tương lai của đất nước.  

        Tóm tắt: Cuốn sách này chọn lọc một số sự việc àm các em thường gặp trong cuộc sống hằng 
ngày để viết thành những câu chuyện ngắn gọn và sinh động, qua đó giúp các em có thể ghi nhớ được 
những quy tắc an toàn, phòng tránh những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra.  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản giúp bạn hiểu được thế nào là trách nhiệm, tại sao 
chúng ta cần phải có trách nhiệm, là học sinh thì có những trách nhiệm gì, chỉ dẫn cách để rèn luyện kỹ 
năng chịu trách nhiệm và những bài học về sự trách nhiệm của mỗi người qua các câu chuyện nhỏ  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để giúp bạn hiểu được thế nào là lòng nhiệt 
tình, như thế nào là một người nhiệt tình, tại sao chũng ta cần phải duy trì lòng nhiệt tình trong học tập, 
chỉ dẫn cách để rèn luyện kỹ năng duy trì lòng nhiệt tình và những bài học về sự nhiệt tình của mỗi 
người qua các câu chuyện nhỏ  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản để giúp bạn hiểu được trí tưởng tượng là gì, trí tưởng 
tượng có quan trọng với cuộc sống thực tế của con người hay không, như thế nào là tưởng tượng tích 
cực, như thế nào là tưởng tượng tiêu cực, trí tưởng tượng tích cực giúp ích gì cho học sinh chúng ta, chỉ 
dẫn cách nuôi dưỡng trí tưởng tượng và những câu chuyện về giá trị của trí tưởng tượng đối với cuộc 
sống con người  

Ký hiệu môn loại: 649.1/PH206T 

Ký hiệu môn loại: 649.1/N515C 

Ký hiệu môn loại: 649.6/D112T 

Ký hiệu môn loại: 646.7/T452L 

Ký hiệu môn loại: 646.7/T452L 

Ký hiệu môn loại: 646.7/T452L 

Kho Đọc: VV.014425 
Kho Mượn: MV.076857-76858 
Kho lưu động: LD.033765-33766   

Kho Đọc: VN.049357 
Kho Mượn: MV.076777-76778   

Kho Đọc: VV.014387   

Kho lưu động: LDTN.029614-29616 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045326-45327   

Kho lưu động: LDTN.029716 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045471-45472   

Kho lưu động: LDTN.029717 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045473-45474   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

25/. TRACY, BRIAN.  Sức hút thu phục nhân tâm  = The power of charm / Brian Tracy, Ron Arden ; 
Dịch: Thành Khang, Trương Hiền. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 191tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Bộ 
Kỹ năng nhãn hiệu thành công cho mọi lĩnh vực)  

26/. TRÚC AN.  Tôi là CEO của chính mình - Thất bại ư? Ngại gì chứ! / Trúc An. - H. : Dân trí, 2023. - 
87tr. : tranh vẽ ; 23cm  

27/. TRÚC AN.  Tôi là CEO của chính mình - Tự lãnh đạo và quản lý bản thân / Trúc An. - H. : Dân trí, 
2022. - 87tr. : ảnh, minh họa ; 23cm  

28/. XUÂN BÌNH.  Người mẹ "giàu có" : Cùng con bay vào tuổi thơ yêu thương / Xuân Bình. - H. : Lao 
động, 2023. - 166tr. ; 21cm  

29/. YAYOI WATANABE.  Hiểu tâm tư trẻ qua cử chỉ / Yayoi Watanabe ; Vương Thúy Anh dịch. - H. : 
Công Thương, 2023. - 149tr. ; 21cm  

1/.  AI và kỷ nguyên máy móc mới  = AI, analytics, and the new machine age / Thomas H. Davenport, 
Rajeev Ronanki, Katrina Lake... ; An Tri dịch. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 155tr. : minh 
họa ; 27cm. - (Tủ sách doanh nghiệp)  

        Tóm tắt: Mang đến những "bí kíp" hữu ích, giải quyết các vấn đề nan giải trong giao tiếp và 
cuộc sống hàng ngày: Cách để cuốn hút người khác; nắm được quy tắc đối nhân xử thế để thu phục 
lòng người; lý giải sức mạnh của sự chú tâm; đạt được sự đồng điệu khi trò chuyện; hiểu rõ tầm quan 
trọng của việc lắng nghe; học cách im lặng khi cần thiết  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để giúp bạn hiểu được thất bại là gì, thất bại có 
phải là "mẹ" của thành công như chúng ta vẫn thường nghe, ngoài sự thất vọng và đau khổ thì thất bại 
còn có thể đem lại cho chúng ta những điều gì khác, chỉ dẫn cách vượt qua thất bại, giúp bạn luôn tin 
tưởng vào bản thân, kiên trì theo đuổi mục tiêu và dũng cảm đương đầu với gian nan thử thách  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản để giúp bạn hiểu được thế nào là tự lãnh đạo bản 
thân và quản lý những gì, tại sao chúng ta cần phải biết lãnh đạo và quản lý bản thân, kỹ năng tự lãnh 
đạo và quản lý bản thân có quan trọng hay không, làm thế nào để rèn luyện kỹ năng này, giúp bạn rút 
ra những bài học về kỹ năng tự lãnh đạo và quản lý bản thân sao cho hiệu quả nhất  

        Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa và sâu sắc trong thế giới muôn màu của cuộc 
sống tuổi thơ, những câu chuyện cảm động về tình yêu thương giữa mẹ và con  

        Tóm tắt: Phân tích những đặc trưng phát triển tâm sinh lí cũng như biểu hiện cử chỉ của trẻ ở 
các độ tuổi khác nhau trong khoảng từ 0 - 13 tuổi, đáp ứng được nhu cầu và có cơ sở để cha mẹ có 
định hướng giáo dục trẻ  

        Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết trong chiến lược quản lý công nghệ có sự trợ giúp của 
người máy (trí tuệ nhân tạo): AI trong thế giới thực, CEO của Stitch fix chia sẻ về bán hàng theo 
phong cách cá nhân cho chiến lược thu hút thị trường, thuật toán cũng cần người quản lý, 
marketing trong kỷ Ký hiệu môn loại: 646.76/S552H 

Ký hiệu môn loại: 646.7/T452L 

Ký hiệu môn loại: 646.7/T452L 

Ký hiệu môn loại: 649.1/NG558M 

Ký hiệu môn loại: 649.6/H309T 

Kho lưu động: LDTN.029718 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045475-45476   

Kho Đọc: VN.049362 
Kho Mượn: MV.076880-76881   

Kho lưu động: LDTN.029714 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045467-45468   

Kho lưu động: LDTN.029715 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045469-45470   

Kho Đọc: VN.049341 
Kho Mượn: MV.076870-76871   

Kho Đọc: VN.049329 
Kho Mượn: MV.076815-76816   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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2/. ALONSO, ALEX.  Cái giá của sự nhỏ nhen : Những hành vi xấu nơi làm việc và cách xóa sổ chúng 
/ Alex Alonso ; Bùi Mạnh Chiến dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 199tr. ; 21cm  

3/. ARTHUR YEUNG.  Tái tạo tổ chức : 6 bước xoay chuyển công ty khi thị trường "lật mặt" / Arthur 
Yeung, Dave Ulrich ; Nguyễn Thế Hùng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Sai Gon Books, 2022. - 330tr. : 
bảng, biểu đồ ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Reinventing the organization  

4/.  Ăn, ngủ, sáng tạo : Cách biến sự sáng tạo trở thành thới quen hàng ngày trong tổ chức của bạn / 
Scott D. Anthony, Paul Cobban, Natalie Painchaud, Andy Parker ; Trần Linh Thục Anh dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 352tr. : hình vẽ, bảng ; 23cm. - (Tủ sách Doanh trí)  
        Phụ lục: tr. 297-325  

5/. BENNETT, ARNOLD.  Làm thế nào để sống trọn vẹn 24 giờ mỗi ngày  = How to live on 24 hours a 
day / Arnold Bennett ; Dịch: Đỗ Thị Thu Sao, Hoàng Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 
79tr. ; 21cm  

6/. BHARGAVA, ROHIT.  Đảo ngược thói thường  = Always eat left handed ; Sự thật tàn bạo về 
những bí mật thành công chưa ai dám nói bạn biết / Rohit Bhargava ; Nguyễn Thị Kim Diệu dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 183tr. : hình vẽ ; 21cm  

nguyên Alexa, Drone trong cuông việc, sự thật về blockchain, công nghệ in 3D... 

        Tóm tắt: Cuốn sách làm rõ những hành động nhỏ nhen nơi công sở. Xác định những hậu quả 
của sự nhỏ nhen đối với mọi người và các tổ chức. Cung cấp các công cụ để mọi người phát hiện sự 
nhỏ nhen và xử lí nó ngay lập tức.  

        Tóm tắt: Giới thiệu cho các nhà lãnh đạo những nguyên tắc mới trong thiết kế tổ chức để họ có 
thể thay đổi tư duy tổ chức, đối mặt với sự biến động của thị trường: triển khai phương pháp quản lý mới 
giúp cho tổ chức của họ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo cho khách hàng cũng như tạo ra 
giá trị thị trường cho nhà đầu tư. Đồng thời, nâng cao cảm xúc và năng xuất của nhân viên và cung cấp 
cho xã hội lợi ích cộng đồng rộng lớn hơn  

        Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết giúp các nhà quản lý xây dựng nền móng vững chắc, biến 
sự sáng tạo của tổ chức thành những chiêu thức và công cụ thực hành thúc đẩy sự thay đổi của bản 
thân: Trách nhiệm của mọi người, chiến lược bóng tối, thay đổi thói quen, tiến hành cuộc đua nước rút 
về văn hoá, khám phá cơ hội, phác thảo các ý tưởng tiềm năng, đánh giá và kiểm tra ý tưởng và tiến 
hành thực hiện ý tưởng  

        Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên thiết thực về cách tận dụng tối đa thời gian trong ngày của 
bạn và cách giải quyết vấn đề cân bằng giữa công việc và cuộc sống  

        Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng giúp bạn tiêu khiển và truyền cảm hứng để chủ động hơn 
trong cách tìm kiếm niềm vui, tiến bộ và thành công trong học tập, công việc và cuộc sống bằng cách 
làm ngược lại hoàn toàn những gì hầu hết mọi người nói bằng việc áp dụng kỹ năng: Nghĩ tốt hơn, làm 
giỏi hơn, giao tiếp tốt hơn và kết nối tốt hơn  

Ký hiệu môn loại: 658.4038/A103V 

Ký hiệu môn loại: 658.3045/C103G 

Ký hiệu môn loại: 658.406/T103T 

Ký hiệu môn loại: 658.314/Ă115N 

Ký hiệu môn loại: 650.11/L104T 

Ký hiệu môn loại: 650.1/Đ108N 

Kho Đọc: VV.014430 
Kho Mượn: MV.076833-76834   

Kho Đọc: VN.049348 
Kho Mượn: MV.076791-76792   

Kho Đọc: VV.014424   

Kho Đọc: VV.014352   

Kho Đọc: VN.049335 
Kho Mượn: MV.076787-76788 
Kho lưu động: LD.033761-33762   

Kho Đọc: VN.049339 
Kho Mượn: MV.076876-76877   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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7/.  Chiến lược số trong kỷ nguyên kết nối : On leading digital transformation : Phá tan những ý niệm 
sai lầm về chuyển đổi số / Rita Mcgrath, Ryan Mcmanus, Stelios Kavadias... ; Trần Hoàng dịch. - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2022. - 158tr. : minh họa ; 27cm. - (Harvard Business Review)  

8/. CHOI HYUN JEONG.  Dù không thích nhưng vẫn phải làm : Bí kíp sống sót chốn công sở của cô 
nàng tóc đỏ điên loạn / Choi Hyun Jeong ; Kim Diệp dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 
316tr. : hình vẽ ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 308-316  

9/. DIÊU QUỲNH.  OKR bước đột phá kép trong công việc và cuộc sống / Diêu Quỳnh ; Thuận Minh 
dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 327tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm  

10/. GALLOWAY, SCOTT.  Giải nghiệm cuộc đời  = The algebra of happiness : Notes on the pursuit 
of success, love, and meaning / Scott Galloway ; Minh Trâm dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 231tr. ; 21cm  

11/. GRIESER, RANDY.  Văn hóa trong tổ chức : Cách tạo ra một nơi mà mọi người thích làm việc / 
Randy Grieser, Eric Stutzman, Wendy Loewen ; Ngô Diệu Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 326tr. ; 
21cm  

12/. HENRY, TODD.  Mở khóa sáng tạo : Tạm biệt những lần "bí" ý tưởng = The accidental creative : 
How to be brilliant at a moment's notice / Todd Henry ; Đào Trung Uyên biên dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
267tr. : bảng ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 259-260  

        Tóm tắt: Giới thiệu những chiến lược quản lý trong chuyển đổi số như: Chuyển đổi số theo định 
hướng khám phá, mô hình kinh doanh chuyển đổi, số hoá không cứ phải gây phá vỡ, chiến lược dữ liệu 
của bạn, cạnh tranh trong kỷ nguyên AI, xây dựng tổ chức hoạt động bằng AI, kỷ nguyên kết nối không 
ngừng, vấn đề của hệ sinh thái di sản...  

        Tóm tắt: Đưa ra các bí kíp đối phó được những rắc rối nơi công sở để hoàn thành công việc một 
cách hiệu quả nhất  

        Tóm tắt: Giới thiệu Bộ công cụ quản lý, phương pháp và mô thức tư duy giúp thiết lập mục tiêu 
và theo dõi quá trình hoàn thành mục tiêu. OKR - mục tiêu và kết quả then chốt; cách ứng dụng OKR 
vào quản lý nhóm làm việc, nâng cao hiệu suất làm việc và năng lực thực thi của bản thân; vận dụng 
OKR trong phát triển sự nghiệp nhằm tạo một sự nghiệp rực rỡ; áp dụng OKR vào cuộc sống gia đình, 
nuôi dạy con cái, giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc trên mọi khía cạnh  

        Tóm tắt: Chia sẻ quan điểm thực tế về thành công, hoài bão, sự nghiệp, tiền bạc, tình yêu và 
các mối quan hệ, đồng thời chỉ ra tác động của các ông trùm công nghệ lên nền kinh tế và xã hội; 
thách thức người đọc đối diện và giải quyết những vấn đề của bản thân bao gồm việc chăm lo sức 
khoẻ, mặt tối của tâm hồn cũng như những ngày cuối cùng nơi trần thế  

        Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những chương trình đào tạo và nguồn lực đem lại hiểu biết sâu 
sắc và các công cụ để tạo dựng, vun đắp cũng như duy trì môi trường làm việc ...  

        Tóm tắt: Mô tả những áp lực của người làm công việc sáng tạo. Trình bày phương pháp 
giúp bạn khai phá sức sáng tạo: Tập trung, làm việc tập thể, tiếp nhận thông tin một cách thông 
minh, giám sát Ký hiệu môn loại: 658.4038/CH305L 

Ký hiệu môn loại: 650.13/D500K 

Ký hiệu môn loại: 658.4012/O-428R 

Ký hiệu môn loại: 650.1/GI-103N 

Ký hiệu môn loại: 658.3/V115H 

Kho Đọc: VV.014209 
Kho Mượn: MV.076831-76832 
Kho lưu động: LD.033797   

Kho Đọc: VN.049337 
Kho Mượn: MV.076874-76875   

Kho Đọc: VN.049361 
Kho Mượn: MV.076878-76879   

Kho Đọc: VN.049345 
Kho Mượn: MV.076868-76869   

Kho Đọc: VN.049327 
Kho Mượn: MV.076827-76828   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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13/. HỒNG DUYÊN.  Quản trị nhân sự thời Genz : Câu chuyện cũ theo cách kể mới / Hồng Duyên. - 
H. : Công Thương, 2022. - 264tr. ; 24cm  

14/. HYATT, MICHAEL.  Công việc thành công - Cuộc đời như ý  = Win at work and succeed at life : 5 
principles to free yourself from the cult of overwork ; 5 nguyên tắc giải phóng bản thân khỏi thói nghiện 
công việc / Michael Hyatt, Megan Hyatt Miller ; Trần Hà Linh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 251tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21cm  

15/. KELSEY, ROBERT.  Lý do người thông minh làm việc không hiệu qủa?  = What's stopping you?: 
Get things done : Kho tàng cùng những mẹo thiết thực giúp kiểm soát cuộc sống của bạn! / Robert 
Kelsey ; Thế Anh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 375tr. ; 21cm  

16/. NGHIÊM KỲ THÀNH.  Lý Gia Thành và Trường Giang / Nghiêm Kỳ Thành ; Nguyên Trần dịch. - 
H. : Lao động, 2022. - 351tr. ; 21cm. - (Tủ sách Doanh nhân hàng đầu Châu Á)  

17/. OWEN, JO.  Tư duy thành công  = The mindset of success : Từ người quản lý giỏi "thoát kén" 
thành nhà lãnh đạo vĩ đại / Jo Owen ; Lê Hoàng dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 342tr. : 
hình vẽ ; 21cm  

18/. PHÙNG THÁI HỌC.  Hơi thở con sen - Học nghề : Những tư duy marketing mà một người làm 
content cần biết / Phùng Thái Học. - H. : Thế giới, 2023. - 272tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

tiến độ và giữ vững bản ngã của bản thân 

        Tóm tắt: Cuốn sách mang đến trải nghiệm rất thực tế về nghề nhân sự tại Việt Nam, bởi tác giả 
của cuốn sách là chuyên gia trong lĩnh vực quản trị nhân sự, đã kinh qua nhiều vị trí quản trị lớn ở các 
tập đoàn, công ty lớn như: Vingroup, VMG, DOJI…  

        Tóm tắt: Cung cấp 5 nguyên tắc giúp cân bằng giữa công việc và cuộc sống, khuyên bạn nên 
dành thời gian nghỉ ngơi chất lượng để có thể đạt được cân bằng giữa công việc, cuộc sống và khôi 
phục sự tỉnh táo của bạn trong thời gian ngắn nhất  

        Tóm tắt: Trình bày những lý do, nguyên nhân khiến tư duy thiếu hiệu qủa trong công việc của 
một số cá nhân; đưa ra những phương pháp như: công cụ, nguồn lực, các hình thức, xây dựng và tạo ra 
những mối quan hệ giúp cá nhân có thể tăng hiệu quả trong công việc của mình  

        Tóm tắt: Tóm tắt tiểu sử từ lúc thiếu niên là cậu nhân viên tại quán trà, thợ sửa đồng hồ, sản 
xuất xưởng nhựa...đến thành một doanh nhân thành đạt và giàu có của Lý Gia Thành  

        Tóm tắt: Xác định bảy tư duy chủ chốt nhấn mạnh đến các khuôn mẫu hành vi và suy nghĩ như 
khát vọng lớn lao, can đảm, kiên cường, tích cực, tinh thần trách nhiệm, hợp tác, phát triển, nhằm giúp 
các nhà quản lý khai phá hết tiềm năng của bản thân, phân biệt giữa người quản lý giỏi và nhà lãnh 
đạo vĩ đại  

        Tóm tắt: Đưa ra các hướng dẫn bài bản, cụ thể và dễ hiểu hướng tới những người làm nghề 
content, có một cái nhìn đủ rộng, để từ đó bắt đầu hành trình vào nghề một cách nhanh nhất  

Ký hiệu môn loại: 650.1/M460K 

Ký hiệu môn loại: 658.3/QU105T 

Ký hiệu môn loại: 650.1/C455V 

Ký hiệu môn loại: 650.13/L600D 

Ký hiệu môn loại: 658.4092/L600G 

Ký hiệu môn loại: 658.4092/T550D 

Ký hiệu môn loại: 658.802/H462T 

Kho Đọc: VN.049349 
Kho Mượn: MV.076882-76883   

Kho Đọc: VV.014386   

Kho Đọc: VN.049330 
Kho Mượn: MV.076817-76818   

Kho Đọc: VN.049364 
Kho Mượn: MV.076861, MV.077070   

Kho Đọc: VN.049353 
Kho Mượn: MV.076886-76887   

Kho Đọc: VN.049347 
Kho Mượn: MV.076821-76822   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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19/. REVIEW, HARVARD BUSINESS.  Lãnh đạo nữ và quyền lực mềm : Định kiến giới thế hệ thứ 2 / 
Harvard Business Review ; Kim Ngọc dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 171tr. : minh họa ; 
27cm. - (Tủ sách Doanh nghiệp)  

20/. REVIEW, HARVARD BUSINESS.  Xây dựng đội nhóm hiệu suất cao / Harvard Business Review ; 
Hồng Yến dịch. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 135tr. : ảnh màu, tranh màu ; 27cm. - (Tủ sách 
Doanh nghiệp)  

21/. REVIEW, HARVARD BUSINESS.  Xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp đỉnh cao / Harvard 
Business Review ; Ngô Thế Vinh dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 151tr. : minh họa ; 
27cm. - (Tủ sách Doanh nghiệp)  

22/. SWARTZ, AVERY.  Digital marketing cho doanh nghiệp nhỏ / Avery Swartz ; Phí Mai dịch. - H. : 
Công Thương, 2022. - 282tr. ; 21cm  

23/. TRẦN HÙNG THIỆN.  Đừng từ bỏ quá sớm / Trần Hùng Thiện ; Minh họa: Đào Mạnh Hà. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 287tr. : hình vẽ ; 21cm  

24/. WALKER, T. J..  Bí quyết thuyết trình bất bại  = Foolproof presentations : Song ngữ Anh - Việt / 
T. J. Walker ; Dịch: Lưu Hoàng Lâm, Thu Lê. - H. : Thế giới, 2022. - 215tr. : tranh vẽ ; 24cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết từ các nhà lãnh đạo và nghiên cứu nổi tiếng về phụ nữ và 
bình đẳng giới: lãnh đạo nữ trong giai đoạn hiện nay với những ưu điểm, lợi thế; phân tích những rào 
cản đối với sự nghiệp lãnh đạo ở nhiều cấp độ, khía cạnh khách quan và chủ quan, đặc biệt phân tích 
rõ những định kiến giới hữu hình và vô hình đang làm chậm quá trình phát triển của phụ nữ  

        Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết về bài học lãnh đạo: Công thức của Ferguson; "luyện" giám 
đốc điều hành như rèn vận động viên; những khó khăn khi xoay chuyển một đội ngũ; bí quyết chuẩn bị 
tinh thần cho công việc áp lực cao; duy trì năng lượng trong ngành công nghiệp kỷ lục; những chỉ số 
nhỏ tiết lộ thành công lớn; nhìn sâu hơn những dữ liệu khô khan; cách để những nhân tố giỏi nhất trở 
nên giỏi hơn và giỏi hơn nữa; nếu muốn một đội mạnh, hãy để mắt đến cá nhân; tại sao thể thao là một 
ẩn dụ kinh khủng cho kinh doanh  

        Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết xây dựng nền văn hoá doanh nghiệp đỉnh cao như: Cẩm 
nang về văn hoá doanh nghiệp dành cho nhà lãnh đạo; quản trị văn hoá cảm xúc; cơ sở thần kinh học 
của niềm tin; tạo nên tổ chức được thúc đẩy bởi mục đích; nơi làm việc tuyệt nhất quả đất; những thay 
đổi văn hoá được duy trì; xây dựng văn hoá coi trọng sự độc đáo; khi văn hoá bị hiểu sai; văn hoá 
không phải là thủ phạm; "thay máu" nền văn hoá không quyết đoán; cải cách cấp tiến ôn hoà  

        Tóm tắt: Đưa ra một bộ khung giúp bạn lên kế hoạch và thực thi một kế hoạch digital marketing 
cho doanh nghiệp nhỏ. Giới thiệu năm bước đơn giản giúp bạn xây dựng thương hiệu, gia tăng khách 
hàng và tạo thêm doanh thu  

        Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng và bài học kinh nghiệm trong suốt 20 năm của tác giả, giúp 
các bạn trẻ có nhiều cơ hội thành công trên con đường khởi nghiệp, xin việc và thăng tiến: Hành trang 
cho Gen Z "vào đời", biết gì để đi làm cho ngầu?, làm thế nào để trở thành "lính xịn"?, "đối nhân xử thế" 
trong môi trường công sở, trên con đường "học làm sếp"  

Ký hiệu môn loại: 658.4092082/L107Đ 

Ký hiệu môn loại: 658.4092/X126D 

Ký hiệu môn loại: 658/X126D 

Ký hiệu môn loại: 658.872/D309-I 

Ký hiệu môn loại: 650.14/Đ556T 

Kho Đọc: VV.014427   

Kho Đọc: VV.014431 
Kho Mượn: MV.076835-76836   

Kho Đọc: VV.014432 
Kho Mượn: MV.076837-76838   

Kho Đọc: VV.014433 
Kho Mượn: MV.076839-76840   

Kho Đọc: VN.049326 
Kho Mượn: MV.076825-76826   

Kho Đọc: VN.049346 
Kho Mượn: MV.076819-76820   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG 

Y HỌC 

25/. WEINSTEIN, LOUISA.  Nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn  = The 7 principles of conflict resolution 
: Cách giải quyết tranh chấp và đạt được thỏa thuận / Louisa Weinstein ; Trang Thùy Nhung dịch. - 
Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 335tr. ; 21cm  

1/. WILLIAMS, ROBIN.  Cẩm nang thiết kế cho người không chuyên  = The non-designer's design 
book : Nguyên tắc thiết kế và sắp chữ cho người mới bắt đầu / Robin Williams ; Lê Hoàng Quyên dịch ; 
H.đ.: Nguyễn Long, Lê Hoàng Thiên Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 256tr. : minh họa ; 
26cm  
        Phụ lục ảnh: tr. 237-256  

1/. ALEXANDER, EBEN.  Minh chứng thiên đường  = Proof of heaven : 7 ngày trải nghiệm thế giới 
bên kia của một bác sĩ giải phẫu thần kinh / Eben Alexander ; First New dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 
295tr. ; 21cm  

2/. BROWN, BENJAMIN I..  Bệnh từ miệng mà ra  = The digestive health solution : 5 bước để có hệ 
tiêu hoá khỏe mạnh / Benjamin I. Brown ; Ngô Mỹ Tiên dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 303tr. : ảnh, bảng 
; 21cm  

3/. BRUNDLE, HARRIET.  Giấc ngủ tại sao chúng ta cần ngủ? : 4+ / Harriet Brundle ; Ánh Diệp dịch. - 
H. : Dân trí, 2022. - 24tr. : minh họa ; 21cm. - (Tủ sách Giáo dục STEM. Năng lực ngày mới)  

4/. BRUNDLE, HARRIET.  Nhiệt độ cơ thể tại sao chúng ta cần giữ ấm? : 4+ / Harriet Brundle ; Ánh 

        Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết để có bài thuyết trình thành công qua từng bước: Chuẩn bị cho bài 
thuyết trình; khởi tạo bài thuyết trình; sử dụng phần mềm Powerpoint và những yếu tố hình ảnh; truyền 
tải bài thuyết trình; khắc phục sự cố và thích ứng; xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng thuyết trình 
trọn đời  

        Tóm tắt: Đưa ra những nguyên tắc giải quyết xung đột, áp dụng khung giải quyết đối với những 
cuộc nói chuyện... giúp có thể thành công giải quyết mâu thuẫn trong những tình huống gay go mà vẫn 
bảo toàn được uy tín, phẩm giá và lòng tự trọng  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số nguyên tắc trong thiết kế và sắp chữ cho người mới bắt đầu: Nguyên 
tắc gần kề, thẳng hàng, lặp lại, tương phản, màu sắc, một vài bí quyết và thủ thuật, quy chuẩn cơ bản 
trong trình bày văn bản, kiểu chữ, nhóm chữ, sự tương phản kiểu chữ  

        Tóm tắt: Ghi lại 7 ngày trải nghiệm thế giới cận tử đầy kinh ngạc của một bác sĩ giải phẫu thần 
kinh người Mỹ - Eben Alexander, giúp người đọc nhận ra được một thông điệp "Trải nghiệm cận tử 
chính là một trải nghiệm về sự thức tỉnh trong một thế giới an lành bất tận với tình thương yêu vô điều 
kiện"  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức và phương pháp thực tế để chăm sóc, cải thiện sức khoẻ 
của hệ tiêu hoá: Hiểu các vấn đề về tiêu hóa, làm thế nào để có một đượng ruột khoẻ mạnh, 5 bước để 
có sức khoẻ đường ruột tuyệt vời  

        Tóm tắt: Giúp các bé có giấc ngủ sâu hơn, tốt cho các hoạt động của não bộ...  

Ký hiệu môn loại: 658.452/B300Q 

Ký hiệu môn loại: 658.4053/NG527T 

Ký hiệu môn loại: 686.2252/C120N 

Ký hiệu môn loại: 617.48092/M312C 

Ký hiệu môn loại: 616.342/B256T 

Ký hiệu môn loại: 612.821/GI-119N 

Kho Đọc: VV.014423   

Kho Đọc: VN.049334 
Kho Mượn: MV.076785-76786   

Kho Đọc: VV.014381   

Kho Đọc: VN.049336   

Kho Đọc: VN.049356 
Kho Mượn: MV.076775-76776   

Kho lưu động: LDTN.029652-29653 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045417-45418   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Diệp dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 24tr. : minh họa ; 21cm. - (Tủ sách Giáo dục STEM. Năng lực ngày 
mới)  

5/. BRUNDLE, HARRIET.  Nước tại sao chúng ta cần uống nước? : 4+ / Harriet Brundle ; Ánh Diệp 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 24tr. : minh họa ; 21cm. - (Tủ sách Giáo dục STEM. Năng lực ngày mới)  

6/. BRUNDLE, HARRIET.  Thức ăn tại sao chúng ta cần ăn? : 4+ / Harriet Brundle ; Ánh Diệp dịch. - 
H. : Dân trí, 2022. - 24tr. : minh họa ; 21cm. - (Tủ sách Giáo dục STEM. Năng lực ngày mới)  

7/. CARPENTER, ADAM.  Chăm sóc vợ bầu  = Pregnancy for dads-to-be : Mọi điều các ông bố tương 
lai nên biết / Adam Carpenter ; Chương Ngọc dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 190tr. : ảnh, tranh vẽ ; 
21cm  

8/. CHALISA, NUZHAT.  Hiểu để kiểm soát bệnh tiểu đường và biến chứng / Nuzhat Chalisa ; Nguyễn 
Tiến Hòa dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 258tr. : ảnh ; 21cm. - (Tủ sách Medinsights)  

9/. CHOPRA, DEEPAK.  Cơ thể phi tuổi tác, tâm trí phi thời gian / Deepak Chopra ; Kiều Anh Tú dịch. 
- H. : Thế giới, 2023. - 505tr. : hình vẽ ; 24cm  

10/. CRUPAIN, MICHAEL.  Ăn gì khi nào : Chiến lược cải thiện sức khoẻ và đời sống bằng thực phẩm 
/ Michael Crupain, Michael Roizen, Ted Spiker ; Thu Hà dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 367tr. : tranh 
vẽ ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: What to eat when, Thư mục: tr. 343-367  

        Tóm tắt: Giúp các bé khám phá về nhiệt độ cơ thể, cơ thể quá nóng, quá lạnh, rét run, cách hạ 
thân nhiết, cách duy trì nhiệt độ thích hợp, cơ thể khéo léo, lối sống lành mạnh, hoạt động...  

        Tóm tắt: Giúp các bé khám phá về nước, tại sao cơ thể cần nước, cơ thể cần bao nhiêu nước, 
khi nào cần bổ sung nước, bù nước, giữ cơ thể đủ nước...  

        Tóm tắt: Giúp các bé khám phá về thức ăn, thức ăn về đâu trong cơ thể người, tại sao cơ thể 
cần thức ăn, chế độ ăn cân bằng, cơ thể quá nhiều chất béo và chất đường, rèn luyện thân thể, uống 
nước...  

        Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản giúp các ông bố chuẩn bị tâm lý cho hành trình 
chăm sóc vợ bầu và sinh con: Chăm sóc sức khoẻ thai kỳ, dinh dưỡng khi mang thai, sinh hoạt - vận 
động trong thai kỳ, các vấn đề sức khoẻ thường gặp, mua sắm đón trẻ, chăm sóc sức khoẻ sau sinh 
đến dinh dưỡng sau sinh, cuộc sống khi có em bé  

        Tóm tắt: Giới thiệu những hiểu biết cơ bản về bệnh tiểu đường; theo dõi lượng glucose; kế 
hoạch kiểm soát bệnh tiểu đường; quản lý chế độ ăn; hoạt động thể chất; kiểm soát bằng thuốc chữa 
bệnh tiểu đường; kiểm soát cân nặng; các chương trình giảm cân và kế hoach ăn kiêng; các biến 
chứng của bệnh tiểu đường...  

        Tóm tắt: Giúp giải đáp các câu hỏi về lão hoá, tử vong, cơ thể cơ học lượng tử . Chỉ ra các tác 
nhân gây lão hoá để đề ra biện pháp chống lão hoá. Giới thiệu khoa học về trường thọ  

        Tóm tắt: Khám phá điểm giao thoa giữa "ăn cái gì" và "ăn khi nào", tìm hiểu thời điểm ăn 
uống Ký hiệu môn loại: 612.01426/NH308Đ 

Ký hiệu môn loại: 612.01522/N557T 

Ký hiệu môn loại: 613.2/TH552A 

Ký hiệu môn loại: 618.24/CH114S 

Ký hiệu môn loại: 616.462/H309Đ 

Ký hiệu môn loại: 612.68/C460T 

Kho lưu động: LDTN.029647-29649 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044636, TN.045414   

Kho lưu động: LDTN.029650-29651 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045415-45416   

Kho lưu động: LDTN.029644-29646 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044635, TN.045413   

Kho Đọc: VN.049360 
Kho Mượn: MV.076783-76784   

Kho Đọc: VN.049350   

Kho Đọc: VV.014388 
Kho Mượn: MV.076845-76846   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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11/. DODD, EMILY.  Tại sao máu màu đỏ? :  Với 200 câu hỏi đáng kinh ngạc về cơ thể người : Dành 
cho độ tuổi 6 - 12 / Emily Dodd ; Minh họa: Dan Crisp, Arran Lewis ; Ngọc Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2022. - 243tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 28cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức)  

12/. ĐÀO DUY VĂN.  Tự chữa bệnh không dùng thuốc : Tổng hợp vỗ, rung, vận động, hơi thở, ăn 
uống, thiền và khí công ứng dụng theo nguyên lý y học / Đào Duy Văn. - H. : Lao động, 2022. - 359tr. : 
minh họa ; 21cm  
        Thư mục: tr. 348-352  

13/. FUNG, JASON.  Hướng dẫn nhịn ăn khoa học / Jason Fung, Jimmy Moore ; Pamy Nguyễn dịch. - 
H. : Thế giới, 2023. - 351tr. : minh họa ; 23cm  
        Tên sách tiếng Anh: The complete guide to fasting, Thư mục cuối mỗi chương  

14/. FUNG, JASON.  Mật mã ung thư  = The cancer code : Hiểu biết mới đột phá về bí ẩn ung thư / 
Jason Fung ; Hồ Thu Phương dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 419tr. : minh họa ; 23cm  

15/. HORVATH, JARED COONEY.  Ngừng nói, bắt đầu tạo ảnh hưởng : Giải mã não bộ để giúp thông 
điệp của bạn được khắc sâu / Jared Cooney Horvath ; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 
391tr. ; 21cm  

16/. IVENS, SARAH.  Liệu pháp rừng : Kết nối thiên nhiên và trở lên hạnh phúc hơn / Sarah Ivens ; 
Hồng Đăng dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 295tr. : tranh vẽ ; 21cm  

mang lại sức khoẻ tối ưu, giảm thiểu căng thẳng và đối phó với gần như mọi tình huống mà bạn có thể 
gặp phải trong suốt một ngày giúp thay đổi cuộc sống của bạn và trở thành phiên bản tốt nhất của 
chính mình  

        Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về cơ thể người. Tìm hiểu từng bộ phận trong cơ thể người 
cũng như cơ chế hoạt động của chúng. Giới thiệu những thói quen tốt cho cơ thể và những điều kỳ diệu 
trong y học  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức bổ ích về y học giúp cho cho bạn đọc có thể hiểu được 
nguyên lý của bệnh tật và có thể tự đánh giá được sức khoẻ của bản thân. Đồng thời, hướng dẫn người 
bệnh tự chữa một số bệnh bằng phương pháp đông y không dùng thuốc như: vỗ, rung, ăn uống, thiền, 
khí công... giúp người bệnh có thể khắc phục được căn bệnh đang mắc phải  

        Tóm tắt: Giải thích bản chất và ý nghĩa của việc nhịn ăn, đưa ra chiến lược giảm cân khoa học 
và hướng dẫn cách thực hiện giúp giảm cân an toàn, khoa học và hiệu quả  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về ung thư; ung thư được hiểu là một bệnh di 
truyền; sự biến đổi; sự tiến trình; dịch căn và những tác động đến phương pháp điều trị  

        Tóm tắt: Cuốn sách sẽ trình bày cho bạn 12 khái niệm cốt lõi về cách mọi người suy nghĩ, học 
hỏi và ghi nhớ...  

        Tóm tắt: Những cách hoà mình với thiên nhiên theo các mùa trong năm để hạnh phúc hơn và 
có cuộc sống tốt hơn về sức khỏe, tinh thần, thể chất và cảm xúc  

Ký hiệu môn loại: 613.2/Ă115G 

Ký hiệu môn loại: 612/T103S 

Ký hiệu môn loại: 615.8/T550C 

Ký hiệu môn loại: 613.25/H561D 

Ký hiệu môn loại: 616.994/M124M 

Ký hiệu môn loại: 612.82/NG556N 

Ký hiệu môn loại: 615.8515/L309P 

Kho Đọc: VV.014390 
Kho Mượn: MV.076849-76850   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045280   

Kho Đọc: VN.049365 
Kho Mượn: MV.076863   

Kho Đọc: VV.014384 
Kho Mượn: MV.076851-76852   

Kho Đọc: VV.014379   

Kho Đọc: VN.049359 
Kho Mượn: MV.076781-76782   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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17/. JOON NAM LEE.  Cuộc sống sau ung thư / Joon Nam Lee ; Hải Đường dịch. - H. : Thế giới, 2022. 
- 374tr. ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 345-374  

18/. KOIKE HIROTO.  Bách khao thư về giải tỏa mệt mỏi ở phụ nữ / Koike Hiroto ; Gako Chan dịch. - 
H. : Thê giới, 2023. - 314tr. : minh họa ; 21cm  

19/. LAVALLE, JAMES B..  Đọc hiểu kết quả xét nghiệm máu  = Your blood never lies : Để sống lâu, 
khoẻ mạnh / James B. LaValle ; Bách Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 509tr. ; 23cm  
        Thư mục: tr. 492-500  

20/. MANTAK CHIA.  Bí thuật Đạo giáo - Liệu pháp phản xạ học tình dục  = Sexual reflexology : 
Phương pháp kích hoạt các huyệt vị cảm xúc theo Đạo giáo / Mantak Chia, William U. Wei ; Tiến 
Thành dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 151tr. ; 21cm  

21/. NGUYỄN LÂN CƯỜNG.  Bộ xương người nói với chúng ta điều gì?  = What does the human 
skeleton tells us ? / Nguyễn Lân Cường. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 569tr. : hình vẽ ; 30cm  

22/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA.  Có một cơn đau mang tên trầm cảm / Nguyễn Thị Phương Hoa. - 
H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 231tr. ; 19cm  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về bệnh ung thư; giới thiệu một số phương pháp 
điều trị của bệnh nhân sau ung thư: Chăm sóc trái tim khoẻ mạnh, thay đổi thói quen sinh hoạt, kiên trì 
thói quen trong sinh hoạt sau điều trị ung thư giúp cơ thể nhanh phục hồi  

        Tóm tắt: Cuốn sách “Bách khoa thư về giải tỏa mệt mỏi ở phụ nữ” của tác giả Koike Hiroto là 
một tổng hợp 106 lời khuyên giúp giải quyết các vấn đề về sức khỏe của phụ nữ hiện đại. Tác giả đã 
tập trung vào những vấn đề như da chảy xệ, đau đầu, cảm mạo, đau bụng kinh nguyệt,… để giúp nuôi 
dưỡng một thể chất và tinh thần khỏe đẹp. Cuốn sách cung cấp cho người đọc những thông tin hữu ích 
về 04 yếu tố Ôn – Thực – Vận – Tưởng và giải pháp để giữ cân bằng giữa các yếu tố này để có một thể 
trạng khỏe mạnh. Với những ai muốn nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần sảng khoái, cuốn 
sách này chắc chắn sẽ là một nguồn tư liệu hữu ích. Đặc biệt, sách đã được định dạng PDF để dễ dàng 
đọc trên nhiều thiết bị khác nhau.  

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về xét nghiệm máu và giải thích tất cả các thông tin trong 
bảng Lipid, bảng sinh hoá máu, chức năng gan, công thức máu, Hormone và các xét nghiệm tuỳ chọn  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về năng lượng tình dục của nam và nữ; năng lượng tình dục theo 
quan điểm của Đạo giáo; liệu pháp phản xạ; bế tinh và chu kỳ kinh nguyệt; liệu pháp phản xạ học tình 
dục và các đặc điểm cơ địa; sự hoà hợp; các bải tập giúp tăng cường khả năng hoạt động tình dục; 
tạng phủ và ngũ hành; bí mật phòng the  

        Tóm tắt: Giới thiệu về bộ xương người; cổ bệnh lý, những thương tổn trên xương, răng và biến 
dạng do nhân tạo; xác định tuổi và giới tính xương; nghiên cứu di cốt người trên công trường khai quật 
khảo cổ học; nghiên cứu di cốt người trong phòng thí nghiệm; những đặc điểm thống kê và một vài 
phương pháp nghiên cứu so sánh các tập hợp sọ cổ, sọ hiện đại  

        Tóm tắt: Chia sẻ câu chuyện của tác giả - người mẹ có con trai không may mắc bệnh 
trầm cảm về những kinh nghiệm đối phó với căn bệnh trầm cảm giúp người bệnh và thân nhân 
của người bệnh "vượt Ký hiệu môn loại: 616.99403/C514S 

Ký hiệu môn loại: 613.0424403/B102K 

Ký hiệu môn loại: 616.07561/Đ419H 

Ký hiệu môn loại: 613.96/B300T 

Ký hiệu môn loại: 612.7/B450X 

Kho Đọc: VN.049343   

Kho Đọc: VN.049355 
Kho Mượn: MV.076773-76774   

Kho Đọc: VV.014422 
Kho Mượn: MV.076855-76856   

Kho Đọc: VV.014426   

Kho Đọc: VN.049328 
Kho Mượn: MV.076813-76814   

Kho Tra Cứu: TC.002355   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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NGHỆ THUẬT 

23/. PHẠM NGUYÊN QUÝ.  Đồng hành cùng bệnh nhân ung thư: Cẩm nang cho bệnh nhân và người 
thân / Phạm Nguyên Quý, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. - H. : Dân trí, 2022. - 232tr. : tranh vẽ ; 19cm  

24/. PUDDICOMBE, ANDY.  Cùng Headspace ăn chánh niệm : Đã đến lúc thay đổi tư duy về thức ăn 
/ Andy Puddicombe ; Song Hạo dịch. - H. : Lao động, 2023. - 371tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: The Headspace guide to mindful eating  

25/. PUDDICOMBE, ANDY.  Cùng Headspace mang thai chánh niệm : Cha mẹ chánh niệm là khởi 
đầu tốt nhất cho con / Andy Puddicombe ; Kim Healing Energy dịch. - H. : Lao động, 2023. - 295tr. ; 
21cm  

26/. STAHL, STEPHANIE.  Big Bang - Bách khoa & khám phá bên trong cơ thể người / Stephanie 
Stahl ; Nguyễn Thái Ninh dịch. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 127tr. : tranh màu ; 25cm  

1/. FIELD, GUY.  Tớ cũng là danh họa - Hướng dẫn từ A đến Z để tạo ra kiệt tác của riêng bạn / Guy 
Field ; Viết lời: Gary Panton, Jocelyn Norbury ; Ngô Hoàng Anh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 127tr. ; 
27cm  

2/. LÊ THỊ AN HÒA.  Điện Thái Hòa - Kiến trúc & Nghệ thuật - Biểu tượng khát vọng của triều Nguyễn 
/ B.s.: Lê Thị An Hoà, Đặng Hữu Thắng, Trần Đại Hạnh ; Vĩnh Cao dịch thơ ; Ảnh minh hoạ: Hồ Hữu 
Hành.... - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2023. - 230tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 25cm. - (Tủ sách Huế)  

qua những cơn đau", vươn lên chiến thắng bệnh tật 

        Tóm tắt: Những kiến thức cho người bệnh ung thư trong việc chăm sóc sức khoẻ cho chính 
mình như cách ăn uống, tác dụng phụ của thuốc trong việc điều trị, bình tĩnh và tìm ra cách chữa trị phù 
hợp nhất  

        Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách tìm ra cân nặng lý tưởng và quản lý nó trong chánh niệm như: 
cách ăn, kỹ thuật, phương pháp, kế hoạch và dinh dưỡng gúp thoát khỏi ăn kiêng bằng cách làm theo 
các bài tập đơn giản nhưng có khả năng thay đổi cuộc sống, phát triển những thói quen mới và cải 
thiện mối quan hệ giữa cơ thể và thức ăn  

        Tóm tắt: Hướng dẫn cách bình tĩnh vượt qua những lo lắng trong quá trình thai sản. Hướng dẫn 
phương pháp sống chánh niệm và tận dụng tối đa giai đoạn mang thai và những ngày đầu làm cha mẹ  

        Tóm tắt: Khám phá cơ chế hoạt động cơ thể người, từ da, tóc, móng, bộ xương, cơ, trái tim, lá 
phổi, hệ tiêu hoá, giác quan, bộ não và sức khoẻ  

        Tóm tắt: Cung cấp thông tin, phong cách, ý đồ thể hiện của các hoạ sĩ như Kandinsky, 
Mondrian, Riley, Magritte... hướng dẫn kỹ thuật vẽ cơ bản theo phong cách của từng hoạ sĩ  

        Tóm tắt: Giải thích các thuật ngữ về cấu kiện cũng như tên gọi các hoạ tiết, hoa văn trang trí 
trên từng kiến trúc; phân tích và làm rõ các giai đoạn thay đổi của điện Thái Hoà (thời kì 1805-1833, 
1833- 1945, 1945-2021), từ thay đổi vị trí đến kiến trúc, kết cấu, mỹ thuật và vật liệu xây dựng...; giới 
thiệu dịch thuật nội dung chi tiết của từng bài thơ trên gỗ, pháp làm và kèm hình ảnh minh chứng, đồng 
thời làm rõ kiểu thức "nhất thi nhất hoạ" và "nhất tự nhất hoạ" trên liên ba, đố bản, cổ diềm và bờ nóc...  

Ký hiệu môn loại: 616.8527/C400M 

Ký hiệu môn loại: 616.994/Đ455H 

Ký hiệu môn loại: 613.25/C513H 

Ký hiệu môn loại: 618.244/C513H 

Ký hiệu môn loại: 612/B309B 

Ký hiệu môn loại: 741.2/T460C 

Kho Đọc: VN.049338 
Kho Mượn: MV.076789-76790 
Kho lưu động: LD.033763-33764   

Kho Đọc: VN.049351   

Kho Đọc: VN.049354 
Kho Mượn: MV.076771-76772   

Kho Đọc: VN.049340 
Kho Mượn: MV.076872-76873   

Kho lưu động: LDTN.029673 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045443-45444   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045441-45442   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/.  100 bí ẩn đáng kinh ngạc về âm nhạc  = 100 things to know about music : Dành cho trẻ từ 6 - 15 
tuổi / Lời: Jerome Martin, Alice James, Lan Cook, Alex Frith ; Minh hoạ: Federico Mariani... ; Thu Trang 
dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 128tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức)  

4/. NGUYỄN HIẾU TÍN.  Thư pháp là gì? / Nguyễn Hiếu Tín. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn nghệ Tp. 
Hồ Chí Minh, 2007. - 393tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  

5/. OLDHAM, CRAIG.  Tốt nghiệp rồi...làm gì?  = Oh sh*t.... What now? / Craig Oldham ; Dịch: Khánh 
Dương, Hải Phượng. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 141tr. ; 24cm  

6/. PASSMAN, DONALD S..  Giải mã ngành công nghiệp âm nhạc  = All you need to know about the 
music business : Những chiến lược cân não & quy tắc ngầm để sống sót / Donald S. Passman ; Lê Thu 
Thủy dịch. - H. : Lao động, 2022. - 490tr. : Sơ đồ ; 24cm  

7/.  Trông sách đoán người  = I will judge you by your bookshelf / Grant Snider ; Jack Frogg dịch. - H. 
: Kim Đồng, 2022. - 124tr. : tranh màu ; 23cm  

8/. TỪ HẢO.  Bí quyết hội họa - Vẽ tranh phong cảnh : Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ học 
/ B.s.: Từ Hảo, Mao Ngạn Trực ; Dịch: Mai Đỗ, Thu Hường. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 
55tr. : tranh vẽ ; 27cm  

        Tóm tắt: Khám phá về những bí ẩn đáng kinh ngạc về âm nhạc: các dàn nhạc bắt đầu bằng 
cách cùng chơi một nốt La, cao độ hoàn hảo, những chú chim đẹp nhất là những ca sĩ dở nhất, biến đổi 
âm sắc của một cây dương cầm, những chiếc trống biết nói...  

        Tóm tắt: Giới thiệu về nghệ thuật thư pháp Việt từ tryền thống đến hiện đại, một số đặc điểm 
của thư pháp chữ Việt, thế và lực. Sơ lược về nguồn gốc, đặc trưng các loại hình thư pháp Đông-Tây: 
thư pháp Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Ả Rập, sự khác biệt giữa các loại hình thư pháp  

        Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm cá nhân trong ngành nghề sáng tạo và thiết kế đồ hoạ, 
về cách để vào ngành và những việc cần làm khi muốn dấn thân vào con đường sáng tạo; cách thức 
chuẩn bị, trình bày hồ sơ năng lực; mẹo rút ngắn khoảng cách giữa lí thuyết trên giảng đường và thực 
tế nghề nghiệp; cách có được công việc đầu tiên, cũng như cách để tìm công việc tiếp theo; những việc 
nên làm khi gặp khó khăn hoặc khi mắc sai lầm...  

        Tóm tắt: Tổng quan về cách thành lập một đội ngũ dẫn dắt sự nghiệp âm nhạc cá nhân, xem 
xét các thoả thuận thu âm. Những điều cần biết khi phát triển một nhóm nhạc. Trình bày về nhạc sĩ và 
nhà phát hành, những buổi hoà nhạc và các chuyến lưu diễn. Tìm hiểu về mối liên quan giữa âm nhạc 
cổ điển và điện ảnh  

        Tóm tắt: Người đời phán xét chúng ta qua tủ sách, điều này chẳng phải bí mật gì. Chúng ta học 
đọc thuở còn tấm bé, và khi lớn lên, chúng ta rũ bỏ những cuốn sách yêu quý để đón chào các niềm 
vui mới. Nhưng có vài người trong chúng ta vẫn đắm chìm trong sách vở. Ta thu thập sách, trang trí 
bằng sách, tìm thấy cảm hứng trong đó, và coi sách vở như những thánh vật.Trong tuyển tập truyện 
tranh Trông Sách Đoán Người đầy vui nhộn, tác giả/hoạ sĩ Grant Snider sẽ khám phá tình yêu sách vở 
dưới mọi dáng hình  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ thuật vẽ tranh phong cảnh. Hướng dẫn các 
bước vẽ Ký hiệu môn loại: 728.820959749/Đ305T 

Ký hiệu môn loại: 780/M458T 

Ký hiệu môn loại: 745.6/TH550P 

Ký hiệu môn loại: 741.6023/T458N 

Ký hiệu môn loại: 780/GI-103M 

Ký hiệu môn loại: 741.56973/TR455S 

Kho Tra Cứu: TC.002356   

Kho lưu động: LDTN.029610 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045318-45319   

Kho Đọc: VV.014445   

Kho Đọc: VV.014441 
Kho Mượn: MV.076896-76897   

Kho Đọc: VV.014444   

Kho lưu động: LDTN.029596-29597 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045290-45291   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

9/. TỪ HẢO.  Bí quyết hội họa : Phác họa tĩnh vật - Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ học / 
B.s.: Từ Hảo, Diêu Tùng Tùng ; Dịch: Mai Đỗ, Thu Hường. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 55tr. 
: ảnh, tranh vẽ ; 27cm  

1/. ALLEN, MATT.  Wayne Rooney "Quỷ đầu đàn", số 10 vĩ đại tại nhà hát / Matt Allen ; NK Media 
team dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 354tr. ; 21cm  

2/. FORD, ADAM.  Chánh niệm từng phút giây: Bước chậm lại giữ hiện tại trong ta / Adam Ford ; Diệu 
Linh dịch. - H. : Lao động, 2022. - 159tr. : tranh vẽ ; 19cm  
        Tên sách tiếng Anh: Mindful thoughts for walkers  

3/. GOULD, NIA.  Một ngày kỳ lạ ở phòng tranh / Nia Gould ; Viết lời: Susannah Bailey ; Linh Chi dịch. 
- H. : Dân trí, 2022. - 46tr. : tranh màu ; 27cm. - (Tủ sách Nghệ thuật thiếu nhi)  

4/. PHƯƠNG TĨNH.  Con học và chơi để có IQ thiên tài - Khai thác tiềm năng : Dành cho trẻ em từ 3 - 
9 tuổi / B.s.: Phương Tĩnh, Từ Mộng ; Minh họa: Đại Mễ Nguyên Sáng ; Thúy Nga dịch. - H. : Thanh 
niên, 2022. - 159tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trưởng thành)  

5/. PHƯƠNG TĨNH.  Con học và chơi để có IQ thiên tài - Thách thức tư duy : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 
tuổi / B.s.: Phương Tĩnh, Từ Mộng ; Minh hoạ: Đại Mễ Nguyên Sáng ; Thuý Nga dịch. - H. : Thanh niên, 
2022. - 159tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trưởng thành)  

tranh từ đơn giản đến nâng cao giúp người vẽ nắm được những quy luật cơ bản khi vẽ phong cảnh 

        Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản trong vẽ tĩnh vật. Hướng dẫn vẽ tĩnh vật đơn thể: 
Các loại trái cây, các loại rau củ, đồ đựng và vẽ tổng hợp  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và những thành công của cầu thủ 
bóng đá Wayne Rooney  

        Tóm tắt: Hướng dẫn cách kết hợp việc thực hành chánh niệm và đi bộ, từ đó khám phá cách đi 
bộ như thế nào để tăng mức độ nhận thức và cải thiện cuộc sống ý thức của mình; để khiến cho việc đi 
bộ trở nên thú vị bởi chúng ta dần hiểu được chỗ đứng của mình trong thế giới tự nhiên và ý thức hơn 
với khoảnh khắc hiện tại  

        Tóm tắt: Cung cấp những thông tin về các trường phái nghệ thuật và những tác phẩm hội hoạ 
nổi bật, tiêu biểu cho từng trường phái  

        Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi đa dạng theo mức độ từ khó đến dễ giúp trẻ rèn luyện 10 loại tư 
duy bao gồm tư duy quan sát, logic, toán học, không gian, ghi nhớ, phân nhánh, ngôn ngữ, tưởng 
tượng, sáng tạo và tổng hợp  

        Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi đa dạng theo mức độ từ khó đến dễ giúp trẻ rèn luyện 10 loại tư 
duy bao gồm tư duy quan sát, logic, toán học, không gian, ghi nhớ, phân nhánh, ngôn ngữ, tưởng 
tượng, sáng tạo và tổng hợp  

Ký hiệu môn loại: 751.75/B300Q 

Ký hiệu môn loại: 743.835/B300Q 

Ký hiệu môn loại: 796.334092/W112R 

Ký hiệu môn loại: 796.51019/CH107N 

Ký hiệu môn loại: 793.73/M458N 

Ký hiệu môn loại: 793.73/C430H 

Ký hiệu môn loại: 793.73/C430H 

Kho Đọc: VV.014443 
Kho Mượn: MV.076894-76895   

Kho Đọc: VV.014442 
Kho Mượn: MV.076892-76893   

Kho Đọc: VN.049368   

Kho Đọc: VN.049367 
Kho Mượn: MV.076890-76891   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045322-45323   

Kho lưu động: LDTN.029720-29721 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045342-45343   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

6/. PHƯƠNG TĨNH.  Con học và chơi để có IQ thiên tài - Đột phá trí tuệ : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi 
/ B.s.: Phương Tĩnh, Từ Mộng ; Minh họa: Đại Mễ Nguyên Sáng ; Thúy Nga dịch. - H. : Thanh niên, 
2022. - 155tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trưởng thành)  

7/. PHƯƠNG TĨNH.  Con học và chơi để có IQ thiên tài - Gợi mở não bộ : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi 
/ B.s.: Phương Tĩnh, Từ Mộng ; Minh hoạ: Đại Mễ Nguyên Sáng ; Thuý Nga dịch. - H. : Thanh niên, 
2022. - 159tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trưởng thành)  

8/. SHAPIRO, MARC.  Keanu Reeves ma trận cuộc đời : Bí ẩn đằng sau người đàn ông tử tế nhất 
hành tinh / Marc Shapiro ; Trần Hoàng Sơn dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 303tr. : ảnh ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Keanu Reeves' excellent adventure  

1/. BACKMAN, FREDRIK.  Những kẻ âu lo : Tiểu thuyết / Fredrik Backman ; Hoàng Anh dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 543tr. ; 20cm  
        Tên sách nguyên bản: Anxious people  

2/. BACKMAN, FREDRIK.  Thị trấn nhỏ, giấc mơ lớn  = Beartown : Tiểu thuyết / Fredrik Backman ; 
Hoàng Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 603tr. ; 20cm  

3/. BALDACCI, DAVID.  Bình yên nhé / David Baldacci ; Mộ Yên dịch. - H. : Văn học, 2022. - 475tr. ; 
24cm  

4/. BALDACCI, DAVID.  Hung hiểm / David Baldacci ; Lê Đình Chi dịch. - H. : Văn học, 2022. - 554tr. ; 
24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Walk the wire  

        Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi đa dạng theo mức độ từ khó đến dễ giúp trẻ rèn luyện 10 loại tư 
duy bao gồm tư duy quan sát, logic, toán học, không gian, ghi nhớ, phân nhánh, ngôn ngữ, tưởng 
tượng, sáng tạo và tổng hợp  

        Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi đa dạng theo mức độ từ khó đến dễ giúp trẻ rèn luyện 10 loại tư 
duy bao gồm tư duy quan sát, logic, toán học, không gian, ghi nhớ, phân nhánh, ngôn ngữ, tưởng 
tượng, sáng tạo và tổng hợp  

        Tóm tắt: Khái quát cuộc đời, sự nghiệp với những biến cố trong cuộc đời thăng trầm của diễn 
viên Keanu Reeves, từ đó khám phá những phương diện độc đáo khác thường, khiêm tốn, hướng nội, 
cô độc, trầm lắng cùng với sự tử tế, ấm áp và hào phóng của ông  

        Tóm tắt: Cuốn sách kể về chàng cựu cầu thủ bóng bầu dục, kiêm thám tử tài ba Amos 
Decker cùng cô đồng nghiệp FBI Alex Jamison đối mặt với những vụ án rợn gáy tại London, North 
Dakota. Từ khoan cắt thủy lực, cuốn sách dẫn chúng ta đến những mối liên hệ đen tối về mại 
dâm, ma túy, đánh Ký hiệu môn loại: 793.73/C430H 

Ký hiệu môn loại: 793.73/C430H 

Ký hiệu môn loại: 791.43028092/K200R 

Ký hiệu môn loại: 839.738/NH556K 

Ký hiệu môn loại: 839.738/B207T 

Ký hiệu môn loại: 813.54/B312Y 

Kho lưu động: LDTN.029724-29725 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045346-45347   

Kho lưu động: LDTN.029722-29723 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045344-45345   

Kho lưu động: LDTN.029726-29727 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045348-45349   

Kho Đọc: VN.049366 
Kho Mượn: MV.076888-76889   

Kho Đọc: VN.049392 
Kho Mượn: MV.076932-76933   

Kho Đọc: VN.049412 
Kho Mượn: MV.076930-76931   

Kho Đọc: VV.014419   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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5/.  Biên tập lại chính mình : Tản văn / Võ Diệu Thanh, Lâm Trúc, Vĩnh Thông.... - H. : Thanh niên, 
2022. - 197tr. ; 21cm  

6/. BRONTE, EMILY JANE.  Đỉnh gió hú  = Wuthering heights / Emily Jane Bronte ; Nguyễn Vân Hà 
dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 351tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Văn học cổ điển)(Đông A classics)  

7/.  Buồn mãi có làm gì được không ? : Tản văn / Nguyễn Ngọc Tư, Thảo Vi, Vĩnh Thông..... - H. : 
Thanh niên, 2022. - 195tr. ; 21cm  

8/. CÉLINE PERSON.  Mùa Giáng Sinh rực rỡ : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Louison 
Neilman, Lili Cá Voi ; Diệu Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 20tr. : tranh màu ; 21cm  

9/. CHÚC TIỂU CỬU. Đêm nay có rượu : Tiểu thuyết / Chúc Tiểu Cửu ; Liên Phụng dịch. - H.: Thanh 
niên. - 21cm  
         T.1. - 2023. - 447tr.  

10/. CHÚC TIỂU CỬU. Đêm nay có rượu : Tiểu thuyết / Chúc Tiểu Cửu ; Liên Phụng dịch. - H.: Thanh 
niên. - 21cm  
         T.2. - 2023. - 391tr.  

11/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.39. - 2022. - 205tr.: hình ảnh  

12/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.2. - 2022. - 221tr.: hình ảnh  

lộn và cả án mạng. Với trí nhớ siêu phàm và kỹ năng thám tử điêu luyện, Amos Decker tìm cách truy 
quét tận gốc tên sát nhân và khám phá các thế lực hùng mạnh đứng sau. “Hung Hiểm” đã chứng minh 
tài dẫn chuyện đầy mê hoặc và nâng cao vị thế của David Baldacci là một trong những tác giả bán 
sách chạy số 1 toàn cầu. Cuốn sách sẽ khiến bạn không thể dứt khỏi trang cuối với những sự kiện 
căng thẳng dồn dập, cú xoay chuyển tình huống đầy bất ngờ và khả năng phân tích sâu sắc tâm lý 
nhân vật. Với “Hung Hiểm”, David Baldacci lại một lần nữa chứng tỏ mình là một cây bút bậc thầy đang 
ở đỉnh cao sự nghiệp.  

Ký hiệu môn loại: 813.54/H513H 

Ký hiệu môn loại: 895.922840808/B305T 

Ký hiệu môn loại: 823.8/Đ312G 

Ký hiệu môn loại: 895.922840808/B517M 

Ký hiệu môn loại: 843/M501G 

Ký hiệu môn loại: 895.136/Đ253N 

Ký hiệu môn loại: 895.136/Đ253N 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Kho Đọc: VV.014418   

Kho Đọc: VN.049370 
Kho Mượn: MV.076999-77000   

Kho Đọc: VV.014435 
Kho Mượn: MV.076977-76978   

Kho Đọc: VN.049389 
Kho Mượn: MV.076948-76949   

Kho lưu động: LDTN.029618, LDTN.029620 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045383-45384   

Kho Đọc: VN.049371 
Kho Mượn: MV.077003-77004   

Kho Đọc: VN.049372 
Kho Mượn: MV.077001-77002   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045485-45486   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045481-45482   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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13/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.36. - 2022. - 201tr.: hình ảnh  

14/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.3. - 2022. - 229tr.: hình ảnh  

15/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.1. - 2022. - 222tr.: hình ảnh  

16/. CHUYA KOYAMA. Anh em phi hành gia / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Trẻ. - 19cm  
         T.40. - 2022. - 201tr.: hình ảnh  

17/.  Chuyện thường ngày của ông tướng tiểu học : Truyện tranh / Maki Rieko ; Dịch: Phạm Thu 
Hương, Nguyễn Thị Thu Trang. - H. : Lao động, 2022. - 161tr. : tranh vẽ ; 19cm  

18/. CLEMONS, KATIE.  Nhật ký siêu nhí nhố  = Time capsule / Katie Clemons ; Khánh Linh dịch. - 
H. : Thế giới, 2022. - 142tr. : hình vẽ ; 20cm  

19/. CỔ NGUYỆT QUANG.  Con voi thành Phật Thệ / Cổ Nguyệt Quang. - H. : Dân Trí, 2023. - 391tr. 
; 21cm  

20/. DION, CELINE.  Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi / Celine Dion ; Ray Đoàn Huy, Ngọc Hà 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 395tr. ; 21cm  

21/. ĐẶNG DUY LƯU.  Hạ cháy / Đặng Duy Lưu. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 224tr. ; 21cm 

22/. EXUPÉRY, ANTOINE DE SAINT.  Gió, cát và những ngôi sao / Antoine de Saint Exupéry ; Võ Thị 
Thu Thảo biên dịch. - H. : Văn học, 2023. - 293tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Hướng dẫn những kĩ năng viết, ghi lại những kỉ niệm, những khoảnh khắc hàng ngày 
của bản thân bằng tiếng Anh để tự tin thể hiện mình và thoả sức sáng tạo, từ đó có thể ghi lại những 
công việc làm hàng ngày và học thêm được nhiều từ vựng, ngữ pháp và nghĩa của nhiều từ khó trong 
tiếng Anh  

        Tóm tắt: Gió cát và những ngôi sao không chỉ là một cuốn sách kể về những trải nghiệm 
của một phi công hàng không dân dụng. Sách còn là một tác phẩm triết học, đề cập đến những 
giá trị nhân văn Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/A107E 

Ký hiệu môn loại: 895.63/CH527T 

Ký hiệu môn loại: 808.06/NH124K 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C430V 

Ký hiệu môn loại: 813/C125C 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H100C 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045479-45480   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045483-45484   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045487-45488   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045477-45478   

Kho lưu động: LDTN.029682 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045445-45446   

Kho lưu động: LDTN.029687-29688 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045447-45448   

Kho Đọc: VN.049414   

Kho Đọc: VN.049382   

Kho Đọc: VN.049375 
Kho Mượn: MV.076918-76919   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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23/. FOSTER, STEWARD.  Cậu bé Bong Bóng : Dành cho lứa tuổi 9+ / Steward Foster ; Minh Quân 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 381tr. : tranh vẽ ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The bubble boy  

24/. GRAMONT, NINA DE.  Chuyện tình Agatha Christie : Nữ hoàng trinh thám của mọi thời đại / Nina 
de Gramont ; Nguyễn Ngọc Ánh Kim dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 394tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: The Christie affair  

25/. GU GYUNG - SEON.  Ngày hôm nay cũng không quá tệ : Mỗi ngày trôi qua đều là món quá vô 
giá / Gu Gyung - Seon ; Kim Chi dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 271tr. ; 21cm  

26/. HÀ ĐÌNH CẨN.  Muối của Đảo / Hà Đình Cẩn. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 228tr. ; 21cm 

27/.  Hai nửa cuộc chiến. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 352tr. ; 21cm 

28/. HASE SEISHU.  Chú chó hộ mệnh / Hase Seishu ; Akiko dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 271tr. ; 
21cm  

29/. HỒ NGỌC ĐOAN KHƯƠNG.  Khi tôi sinh ra không giàu / Hồ Ngọc Đoan Khương. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 214tr. : tranh màu ; 21cm  

30/. HUỲNH MAI LIÊN.  Nhà mình vui nhất / Huỳnh Mai Liên; Mai Khuê. - H. : Kim Đồng, 2023. - 60tr. 
: hình vẽ ; 21cm  

31/. HUỲNH TRỌNG KHANG.  Bể trăng côi : Truyện dài / Huỳnh Trọng Khang. - Tp. Hồ Chí Minh : 

cao đẹp như tình yêu, lòng dũng cảm và sự cống hiến. 

        Tóm tắt: Kể về cậu bé Joe, suốt 11 năm chưa từng bước chân ra khỏi phòng bệnh. Cả cuộc đời 
cậu gắn với mấy chiếc máy kêu bíp bíp và ô cửa sổ trông sang những mái nhà của Luân Đôn. Cậu mắc 
phải một ăn bệnh hiếm gặp và buộc phải sống trong bong bóng vô trùng. Nhưng rồi một ngày một 
người xuất hiện và thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi  

        Tóm tắt: Đây là câu chuyện rực rỡ về sức mạnh của tình bạn và tình yêu thương vô hạn giữa 
chó Tamon thông minh luôn ở bên những con người đang chịu tổn thương hay lạc lối.  

Ký hiệu môn loại: 843.91/GI-400C 

Ký hiệu môn loại: 823/C125B 

Ký hiệu môn loại: 813.6/CH527T 

Ký hiệu môn loại: 895.735/NG112H 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M515C 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/H103N 

Ký hiệu môn loại: 895.636/CH500C 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/KH300T 

Ký hiệu môn loại: 895.9221/NH100M 

Kho Đọc: VV.014438   

Kho lưu động: LDTN.029630-29631 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045399-45400   

Kho Đọc: VV.014415 
Kho Mượn: MV.076989-76990   

Kho Đọc: VN.049408 
Kho Mượn: MV.076901, MV.077074   

Kho Đọc: VN.049374 
Kho Mượn: MV.076916-76917   

Kho Đọc: VN.049376 
Kho Mượn: MV.076904-76905   

Kho Đọc: VN.049381 
Kho Mượn: MV.076934-76935 
Kho lưu động: LD.033781   

Kho Đọc: VN.049397 
Kho Mượn: MV.076926-76927   

Kho lưu động: LDTN.029622-29623 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045387-45388   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 29 

 - Thư mục thông báo sách mới 

Nxb. Trẻ, 2023. - 249tr. ; 20cm 

32/. JONES, LISA RENEE.  Sát thi nhân / Lisa Renee Jones ; Vũ Ngọc Bảo dịch. - H. : Thanh niên, 
2023. - 508tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: The poet  

33/. JOO YOUNG HA.  Cuộc đua hạnh phúc : Dành cho tuổi trưởng thành / Joo Young Ha ; Cát Đông 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 327tr. ; 21cm  

34/. JUNE PHẠM.  Những người canh giữ hiện thực / June Phạm. - H. : Lao động, 2023. - 231tr. ; 
21cm  
        Tên thật tác giả: Phạm Xuân Dung  

35/. KHUẤT BÌNH NGUYÊN.  Giọt nước thầm giữa những thời đại thi ca : Chân dung văn học - Đàm 
luận văn chương / Khuất Bình Nguyên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 302tr. ; 24cm  

36/. KIM HÀI.  Tôtô - Chú chó với ước mơ bay : Dành cho lứa tuổi 6+ / Kim Hài ; Minh họa: Trần Thùy 
My. - H. : Kim Đồng, 2022. - 256tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tên thật tác giả: Đào Thị Thái)  

37/. KINNEAR, NICOLA.  Câu chuyện nhỏ, bài học hay - Hãy trật tự nào ! : Truyện tranh : Dành cho 
độ tuổi 3 - 9 / Nicola Kinnear ; Minquie dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 22cm  

38/. KINNEAR, NICOLA.  Câu chuyện nhỏ, bài học hay - Chia sẻ thật vui vẻ! : Truyện tranh : Dành 
cho độ tuổi 3 - 9 / Nicola Kinnear ; Minquie dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 31tr. : tranh màu ; 22cm  

39/. KỲ LÂM.  Ký ức tình : Truyện ngắn / Kỳ Lâm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 107tr. ; 19cm 

40/. LAM BẠCH SẮC. Gửi anh, người luôn đến muộn / Lam Bạch Sách ; Nguyễn Thị Thại dịch. - H.: 
Văn học. - 21cm  
         T.1. - 2021. - 499tr.  

        Tóm tắt: Kể về một vụ án mạng đau lòng với nạn nhân là một cậu bé 13 tuổi được tìm thấy dưới 
một con suối ở Georgetown, bang Texas, Hoa Kỳ vào năm 1996. Mọi người đều cho rằng đó chỉ là tai 
nạn đuối nước, nhưng liệu sự thật có thể khác đi? Cô bé học cùng lớp với nạn nhân tin rằng có điều gì 
đó khác biệt và bí mật đằng sau cái chết của cậu bé  

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B250T 

Ký hiệu môn loại: 813.6/S110T 

Ký hiệu môn loại: 895.735/C514Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 895.92209/GI-435N 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/T450T 

Ký hiệu môn loại: 823/C124C 

Ký hiệu môn loại: 823/C124C 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/K600Ư 

Ký hiệu môn loại: 895.136/G553A 

Kho Đọc: VN.049410 
Kho Mượn: MV.076928-76929   

Kho Đọc: VV.014434 
Kho Mượn: MV.076975-76976   

Kho Đọc: VN.049407 
Kho Mượn: MV.076900   

Kho Đọc: VN.049396 
Kho Mượn: MV.076924-76925   

Kho Đọc: VV.014421   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045489-45490   

Kho lưu động: LDTN.029628-29629 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045397-45398   

Kho lưu động: LDTN.029617, LDTN.029619 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045328-45329   

Kho Đọc: VN.049369 
Kho Mượn: MV.076997-76998   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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41/. LAM BẠCH SẮC. Gửi anh, người luôn đến muộn / Lam Bạch Sách ; Nguyễn Thị Thại dịch. - H.: 
Văn học. - 21cm  
         T.2. - 2021. - 471tr.  

42/. LARSEN, NELLA.  Giả mạo : Tiểu thuyết / Nella Larsen ; Thiên Nga dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 195tr. ; 21cm  

43/. LESAGE, BENJAMIN.  Chiến dịch giải cứu những vì sao / Benjamin Lesage ; An Hạ dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2023. - 235tr. ; 23cm  
        Tên sách tiếng Pháp: Les Étoiles qui meurent dans le ciel  

44/. LÊ QUANG TRẠNG.  Người chở chữ qua sông : Bút kí / Lê Quang Trạng. - H. : Thanh niên, 2022. 
- 223tr. ; 21cm  

45/. LOUISON NEILMAN.  Tay con trong tay mẹ : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Louison 
Neilman, Maud Legrand. - H. : Kim Đồng, 2023. - 20tr. : tranh màu ; 21cm  

46/.  Lời nói dối tháng Tư - Coda : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa ; Punpun dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 187tr. : tranh vẽ ; 18cm  

47/. LÝ THƯỢNG LONG.  30 tuổi - Mọi thứ chỉ mới bắt đầu / Lý Thượng Long ; Nguyễn Thị Kim 
Phượng dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 330tr. : tranh vẽ ; 21cm  

48/. MA VĂN KHÁNG.  Nếu chúng ta không cháy lên : Bút ký chính luận / Ma Văn Kháng. - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2023. - 240tr. ; 19cm  

        Tóm tắt:  Cuốn sách xoay quanh chàng thiếu niên Jacques và nỗ lực của anh ta để ngăn các 
vì sao mất đi. Nhưng giải pháp đó đòi hỏi ngưng đọng thời gian, liệu những cố gắng của Jacques có 
được ủng hộ từ cộng đồng khoa học và nhà bảo vệ môi trường?  

        Tóm tắt: Viết một cuốn tự truyện khi sắp ba mươi, chẳng phải vì quá nhiều thành tựu, nên muốn 
khoe khoang một chút, cũng không hẳn do yêu mình. Chỉ là chút giãi bày, để nhìn lại bản thân, chia sẻ 
tâm tư cùng người đọc, nhắn cho những ai còn lo lắng hay mơ hồ về thanh xuân sắp qua, rằng mọi thứ 
mới chỉ đang bắt đầu. Đó là những gì Lý Thượng Long nói với bạn ở cuốn sách này.  

        Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp 40 bài viết của Ma Văn Kháng đăng trên chuyên mục “Sinh 
hoạt đảng” của Tạp chí Xây dựng Đảng trong các năm 2019 - 2022, thể hiện những suy tư, chiêm 
nghiệm của tác giả trước những vấn đề nóng bỏng của xã hội và thời đại, những vấn đề còn cần 
phải bàn đến Ký hiệu môn loại: 895.136/G553A 

Ký hiệu môn loại: 813/GI-100M 

Ký hiệu môn loại: 843.92/CH305D 

Ký hiệu môn loại: 895.92283403/NG558C 

Ký hiệu môn loại: 843/T112C 

Ký hiệu môn loại: 895.63/L462N 

Ký hiệu môn loại: 895.136/B100M 

Kho Đọc: VN.049390 
Kho Mượn: MV.076950-76951   

Kho Đọc: VN.049406 
Kho Mượn: MV.076952-76953   

Kho Đọc: VN.049415 
Kho Mượn: MV.076985-76986   

Kho Đọc: VV.014437 
Kho Mượn: MV.076971-76972 
Kho lưu động: LD.033795   

Kho Đọc: VN.049404 
Kho Mượn: MV.076958-76959 
Kho lưu động: LD.033782-33783   

Kho lưu động: LDTN.029626-29627 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045296, TN.045330   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045372-45373   

Kho Đọc: VN.049387 
Kho Mượn: MV.076967-76968   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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49/. MACUROVA, KATARÍNA.  Hạt giống của mặt trăng / Katarína Macurová ; Minquie dịch. - H. : 
Thanh niên, 2022. - 39tr. ; 26cm  

50/. MCQUESTION, KAREN.  Đứa trẻ ánh trăng / Karen McQuestion ; Annie B dịch. - H. : Thanh niên, 
2023. - 475tr. ; 21cm  

51/. MILO.  Cuộc chiến giữa Sen và Boss : Truyện tranh / Milo ; Hương Giang dịch. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 350tr. : tranh vẽ ; 24cm  

52/. NABOKOV, VLADIMIR.  Nói đi, ký ức / Vladimir Nabokov ; Orkid dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 468tr. 
; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Speak, memory  

53/. NAYERI, DANIEL.  Truyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy) : Dành cho lứa tuổi 12+ / Daniel 
Nayeri ; Nguyễn Thảo Nhi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 423tr. ; 21cm  

54/. NELI THƠ LÊ.  Những người bạn ở thung lũng Cánh Diều / Neli Thơ Lê. - H. : Công Thương, 
2022. - 151tr. : tranh vẽ ; 19cm  

trong công tác xây dựng Đảng. 40 bài viết là 40 câu chuyện xảy ra trong đời sống thực chất chứa bao 
suy tư, chiêm nghiệm của tác giả trước những vấn đề nóng bỏng của xã hội và thời đại, những vấn đề 
còn cần phải bàn đến trong công tác xây dựng Đảng như: trách nhiệm công dân; gương người tốt, việc 
tốt; nhận thức về lý tưởng của người vào Đảng; trách nhiệm, nghĩa vụ của người đảng viên; sự nêu 
gương của cán bộ lãnh đạo; việc trọng dụng người tài đức; những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của không ít cán bộ, đảng viên…  

        Tóm tắt: Cậu nhóc nhập cư Daniel kể chuyện đời mình và hành trình đến Mĩ theo cách nàng 
Scheherazade trong Nghìn lẻ một đêm mê hoặc vua Shahryar bằng truyền thuyết về Thủy thủ Sinbad, 
Aladdin và cây đèn thần… Những câu chuyện của cậu vừa đẹp đẽ vừa bi thương, kể từ thời điểm mẹ và 
chị đưa cậu bỏ trốn khỏi Iran lúc nửa đêm, ngược dòng nhiều năm, nhiều thập kỉ, thậm chí nhiều thế kỉ, 
về căn nhà cũ thơm hương hoa nhài tại thành phố Isfahan xinh đẹp, về cung điện của các vị vua, về 
vùng đất của truyện thần tiên…  

        Tóm tắt: Truyển tập truyện ngắn nhỏ dễ thương với những câu chuyện đơn giản, nhẹ nhàng 
giàu chất thơ cùng hình ảnh minh họa hấp dẫn, góp phần bồi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Ở thung lũng 
Cánh Diều, có gia đình chú Chuột Chũi Jonny, bác Mèo Luciani cùng ban nhạc Cánh Tiên Gió, cùng 
nhiều gia đình khác… sống ở ngôi làng An Vui xinh đẹp và hiền hòa. Họ cùng nhau trải qua những biến 
cố nho nhỏ, cùng nhau thu hoạch mùa màng và tham gia lễ hội. Tất cả cư dân của thung lũng Cánh 
Diều gắn bó và yêu thương nhau xây dựng một cộng đồng đầy tình yêu thương và lòng nhân ái.  

Ký hiệu môn loại: 895.92283403/N259C 

Ký hiệu môn loại: 891.873/H110G 

Ký hiệu môn loại: 813.54/Đ551T 

Ký hiệu môn loại: 895.73/C514C 

Ký hiệu môn loại: 813.54/N428Đ 

Ký hiệu môn loại: 813/TR527B 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/NH556N 

Kho Đọc: VN.049385 
Kho Mượn: MV.076965-76966 
Kho lưu động: LD.033784-33785   

Kho lưu động: LDTN.029672 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045439-45440   

Kho Đọc: VN.049394 
Kho Mượn: MV.076954-76955   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045281   

Kho Đọc: VN.049380 
Kho Mượn: MV.076991-76992   

Kho lưu động: LDTN.029621 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045385-45386   

Kho lưu động: LDTN.029695 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045331-45332   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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55/. NGHÊ ĐA HỈ.  Rung động chỉ vì em : Tiểu thuyết / Nghê Đa Hỉ ; Vương Thanh Tâm dịch. - H. : 
Văn học, 2022. - 571tr. ; 21cm  

56/. NGÔ ĐỒNG TƯ NGỮ. Hóa ra em vẫn ở đây : Chờ anh gặp em / Ngô Đồng Tư Ngữ ; Đỗ Thu Thuỷ 
dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá. - 21cm  
         T.1. - 2022. - 351tr.  

57/. NGÔ ĐỒNG TƯ NGỮ. Hóa ra em vẫn ở đây : Chờ anh gặp em / Ngô Đồng Tư Ngữ ; Đỗ Thu Thuỷ 
dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá. - 21cm  
         T.2. - 2022. - 359tr.  

58/. NGUYỄN CHÍ NGOAN.  Rồi nắng cũng lẻ loi : Tập truyện ngắn : Dành cho lứa tuổi 11+ / Nguyễn 
Chí Ngoan. - H. : Kim Đồng, 2023. - 162tr. : tranh vẽ ; 20cm  

59/. NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU. Nguyễn Đình Chiểu toàn tập / Chỉnh lý, chú thích, giới thiệu: Cao Tự 
Thanh.... - H.: Đại học Sư phạm. - 24cm  
         T.1. - 2023. - 679tr.  

60/. NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU. Nguyễn Đình Chiểu toàn tập / Chỉnh lý, chú thích, giới thiệu: Cao Tự 
Thanh.... - H.: Đại học Sư phạm. - 24cm  
         T.2. - 2023. - 611tr.  

61/. NGUYỄN HỮU PHƯỚC.  Hướng dương về với mặt trời : Tuyển tập những bài viết về Nguyễn 
Hướng Dương sau khi cô qua đời năm 2018 / Nguyễn Hữu Phước, Phạm Vũ, Thục Đoan.... - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2023. - 315tr. ; 21cm  

62/. NGUYỄN LUÂN.  Đôi mắt màu ngô non : Dành cho tuổi trưởng thành / Nguyễn Luân. - H. : Kim 
Đồng, 2023. - 103tr. : tranh vẽ ; 21cm  

63/. NGUYỄN MẠNH TUẤN.  Tình yêu của Thánh : Tiểu thuyết / Nguyễn Mạnh Tuấn. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 327tr. ; 21cm  

64/. NGUYỄN NHẬT ÁNH.  Những người hàng xóm : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh họa: Đỗ 
Hoàng Tường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 231tr. : tranh vẽ ; 20cm  

Ký hiệu môn loại: 895.136/R513Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.136/H401R 

Ký hiệu môn loại: 895.136/H401R 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/R452N 

Ký hiệu môn loại: 895.92212/NG527Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.92212/NG527Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/H561D 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/Đ452M 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/T312Y 

Kho Đọc: VN.049373 
Kho Mượn: MV.076914-76915   

Kho Đọc: VN.049398 
Kho Mượn: MV.076993-76994   

Kho Đọc: VN.049399 
Kho Mượn: MV.076995-76996   

Kho lưu động: LDTN.029632-29633 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045401-45402   

Kho lưu động: LD.033750   

Kho Tra Cứu: TC.002367   

Kho Đọc: VN.049384 
Kho Mượn: MV.076946-76947 
Kho lưu động: LD.033789-33790   

Kho Đọc: VN.049383 
Kho Mượn: MV.076983-76984 
Kho lưu động: LD.033788   

Kho Đọc: VN.049386   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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65/. NGUYỄN THÁI HẢI.  Thám tử học trò: Chuyện xảy ra ở quán cà phê : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Nguyễn Thái Hải. - H. : Kim Đồng, 2023. - 106tr. : tranh vẽ ; 19cm  

66/. NGUYỄN THÁI HẢI.  Thám tử học trò: Tình cờ phá án : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nguyễn Thái Hải. 
- H. : Kim Đồng, 2023. - 106tr. : tranh vẽ ; 19cm  

67/. NGUYỄN THÁI HẢI.  Thám tử học trò: Bí mật khu nhà hoang : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nguyễn 
Thái Hải. - H. : Kim Đồng, 2023. - 106tr. : tranh vẽ ; 19cm  

68/. NGUYỄN TRỌNG LÂN.  Bình minh phía trước : Tiểu thuyết / Nguyễn Trọng Lân. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2023. - 300tr. ; 21cm  

69/. NGUYỄN VĂN TRUNG.  Vụ án Truyện Kiều / Nguyễn Văn Trung. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 
255tr. ; 24cm  

70/. NGUYỄN VĂN TUẤN.  Như cơn gió thoảng : Nghĩ về những qui luật cuộc sống / Nguyễn Văn 
Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 310tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm  

71/.  Những miền lưu dấu - Cảnh Việt trong văn chương / Lời: Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nguyễn Thành 
Long... ; Tranh: Vũ Xuân Hoàn... ; B.s.: Thanh Nguyệt, Quỳnh Liên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 78tr. : 
tranh màu ; 30cm  

72/.  Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn / Đinh Minh Hằng (ch.b.), Nguyễn Thu Hà, Vương 
Hiền, Nguyễn Đức An. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 144tr. ; 24cm  
        Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục: tr. 142-144  

73/. PHẠM HỒNG TUYẾN.  Bài hát lớn lên cùng con / Phạm Hồng Tuyến. - H. : Kim Đồng, 2022. - 
144tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Tác phẩm văn học phê bình có giá trị giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về cuộc tranh 
luận giữa Phạm Quỳnh và Ngô Đức Kế, cũng như những vấn đề đặt ra đối với Truyện Kiều trong thời 
hiện đại. Sách có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của Truyện Kiều, góp phần 
khẳng định Truyện Kiều là một tác phẩm văn học kinh điển và có giá trị to lớn đối với nền văn học Việt 
Nam.  

Ký hiệu môn loại: 895.922334/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH104T 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH104T 

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TH104T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/B312M 

Ký hiệu môn loại: 895.92209/V500A 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/NH550C 

Ký hiệu môn loại: 895.92208/NH556M 

Ký hiệu môn loại: 807.6/Ô454L 

Ký hiệu môn loại: 895.9228403/B103H 

Kho Đọc: VN.049395 
Kho Mượn: MV.076920-76921   

Kho lưu động: LDTN.029638-29639 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045407-45408   

Kho lưu động: LDTN.029642-29643 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045411-45412   

Kho lưu động: LDTN.029640-29641 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045409-45410   

Kho Đọc: VN.049378 
Kho Mượn: MV.076906-76907   

Kho Đọc: VV.014417   

Kho Đọc: VN.049411   

Kho Đọc: VV.014416 
Kho Tra Cứu: TC.002359   

Kho Đọc: VV.014420 
Kho Mượn: MV.076969-76970   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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74/.  Phạm Phú Hải - Tác phẩm và dư luận / Phạm Phú Hải. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 449tr. 
: ảnh ; 24cm  

75/. PHẠM QUỐC TOÀN.  Bò kạp & Troy / Phạm Quốc Toàn. - H. : Văn học, 2022. - 211tr. ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 182-209  

76/. PHẠM VŨ ANH THƯ.  Chính vì ngược gió nên diều bay cao / Phạm Vũ Anh Thu. - H. : Dân trí, 
2022. - 163tr. ; 21cm  

77/. PHÙNG PHƯƠNG QUÝ.  Cơm Bắc giặc Nam : Tiểu thuyết / Phùng Phương Quý. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2023. - 316tr. ; 21cm  

78/. QUỐC THÁI.  Ai cũng cần một khoảng trời bình yên : Tản văn - Thơ - Truyện ngắn / Quốc Thái. - 
H. : Hồng Đức, 2023. - 254tr. : hình vẽ ; 21cm  

79/. QUỐC THÁI.  Thanh xuân ấy tôi đã thương một người : Tản văn / Quốc Thái. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 238tr. ; 21cm  

80/. ROTH, PHILIP.  Bình yên nước Mỹ / Philip Roth ; Dịch: Kiều Hòa, Thúy Quỳnh. - H. : Lao động, 
2023. - 560tr. ; 24cm  

81/. SAVANNAH, ÉRINE.  Gửi em bé nhỏ : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Érine 
Savannah, Lili Cá Voi ; Diệu Nhi dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 20tr. : tranh màu ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu các bài thơ của nhà thơ Phạm Phú Hải và những kỷ niệm của bạn bè về 
ông  

        Tóm tắt: Kể những câu chuyện thật, thật đến từ mái nhà, cái cây, ngọn cỏ dòng sông,... Họ có 
thể là một nhân vật được chọn quay phóng sự, hoặc nhân vật trong chương trình từ thiện, chương trình 
thực tế hay những người mà tác giả biết... Tất cả đều được ẩn danh hoặc được đổi tên để bảo mật danh 
tính cho nhân vật  

        Tóm tắt: Phản ánh những vấn đề chung của thế giới, lịch sử và cộng đồng người Do Thái chịu 
nhiều áp bức suốt bao năm qua.Trung tâm câu chuyện xoay quanh một người đàn ông tên là Seymour 
Levov - một doanh nhân người Mỹ gốc Do Thái thành đạt, đồng thời là một cựu vận động viên đến từ 
Newark, New Jersey. Seymour vẫn thường được gọi với biệt danh là “Sweden” hay “người Thụy Điển”.  

Ký hiệu môn loại: 895.922134/PH104P 

Ký hiệu môn loại: 895.9228/B400K 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH312V 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/C463B 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/A103C 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/TH107X 

Ký hiệu môn loại: 813.54/B312Y 

Ký hiệu môn loại: 843/G553E 

Kho lưu động: LDTN.029689-29690 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045449-45450   

Kho Đọc: VV.014413   

Kho Đọc: VN.049379 
Kho Mượn: MV.076908-76909   

Kho Đọc: VN.049388 
Kho Mượn: MV.076936-76937 
Kho lưu động: LD.033786-33787   

Kho Đọc: VN.049377 
Kho Mượn: MV.076902-76903   

Kho Đọc: VN.049416 
Kho Mượn: MV.076963-76964   

Kho Đọc: VN.049409 
Kho Mượn: MV.076922-76923   

Kho Đọc: VV.014439 
Kho Mượn: MV.076979-76980   

Kho lưu động: LDTN.029604-29605 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045297-45298   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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82/.  Sổ tay ôn nhanh kiến thức môn Ngữ văn : Luyện thi tốt nghiệp THPT - Luyện thi đánh giá năng 
lực / Đinh Minh Hà chủ biên ; Nguyễn Thu Hà, Vương Hiền, Khang Nguyên. - H. : Dân trí, 2022. - 239tr. 
: bảng ; 24cm  

83/. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa ; Punpun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ. - 18cm  
         T.1. - 2023. - 220tr.: tranh vẽ  

84/. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa ; Punpun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ. - 18cm  
         T.10. - 2023. - 196tr.: tranh vẽ  

85/. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa ; Punpun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ. - 18cm  
         T.11. - 2023. - 204tr.: tranh vẽ  

86/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.17. - 2021. - 226tr.  

87/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.18. - 2021. - 252tr.  

88/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.19. - 2021. - 221tr.  

89/. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa ; Punpun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ. - 18cm  
         T.2. - 2023. - 194tr.: tranh vẽ  

90/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.20. - 2021. - 232tr.  

91/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.21. - 2021. - 244tr.  

        Tóm tắt: Cuốn Sổ tay kiến thức Ngữ văn Trung học phổ thông được biên soạn nhằm hệ thống 
hóa toàn bộ kiến thức Ngữ văn trong chương trình Trung học phổ thông – giai đoạn quan trọng để 
chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp phổ thông và đại học.  

Ký hiệu môn loại: 807.12/S450T 

Ký hiệu môn loại: 895.63/L462N 

Ký hiệu môn loại: 895.63/L462N 

Ký hiệu môn loại: 895.63/L462N 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.63/L462N 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Kho Đọc: VV.014440 
Kho Mượn: MV.076981-76982   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045350-45351   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045368-45369   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045370-45371   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045304, TN.045306   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045495-45496   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045301-45302   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045352-45353   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045314, TN.045497   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045312, TN.045316   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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92/. Black Jack / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ. - 20cm  
         T.22. - 2021. - 231tr.  

93/. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa ; Punpun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ. - 18cm  
         T.3. - 2023. - 197tr.: tranh vẽ  

94/. Chuyện người Hà Nội / Hồ Công Thiết, Nguyễn Lệ Chân, Phạm Hồng Thế.... - H.: Nxb. Hà Nội. - 
24cm  
         T.3. - 2022. - 271tr.: ảnh  

95/. Cô bé ba mắt  = 3X3 eyes : Truyện tranh : 18+ / Yuzo Takada ; Quỳnh Rubii dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh: Nxb. Trẻ. - 19cm  
         T.3. - 2022. - 377tr.  

96/. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa ; Punpun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ. - 18cm  
         T.4. - 2023. - 191tr.: tranh vẽ  

97/. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa ; Punpun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ. - 18cm  
         T.5. - 2023. - 195tr.: tranh vẽ  

98/. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa ; Punpun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ. - 18cm  
         T.6. - 2023. - 191tr.: tranh vẽ  

99/. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa ; Punpun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 
Trẻ. - 18cm  
         T.7. - 2023. - 191tr.: tranh vẽ  

100/. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa ; Punpun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.8. - 2023. - 193tr.: tranh vẽ  

101/. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa ; Punpun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 
Nxb. Trẻ. - 18cm  
         T.9. - 2023. - 194tr.: tranh vẽ  

Ký hiệu môn loại: 895.63/BL102J 

Ký hiệu môn loại: 895.63/L462N 

Ký hiệu môn loại: 895.922840808/CH527N 

Ký hiệu môn loại: 895.63/C450B 

Ký hiệu môn loại: 895.63/L462N 

Ký hiệu môn loại: 895.63/L462N 

Ký hiệu môn loại: 895.63/L462N 

Ký hiệu môn loại: 895.63/L462N 

Ký hiệu môn loại: 895.63/L462N 

Ký hiệu môn loại: 895.63/L462N 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045308, TN.045310   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045354-45355   

Kho Đọc: VV.014410   

Kho Đọc: VN.049413 
Kho Mượn: MV.076898-76899   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045356-45357   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045358-45359   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045360-45361   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045362-45363   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045364-45365   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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102/.  Tạm biệt bạn răng cửa : Truyện tranh / Lời: Etsuko Kawashima ; Minh họa: Miki Ito ; Mẹ Ngân 
Zon dịch. - H. : Lao động, 2022. - 67tr. : tranh vẽ ; 19cm  

103/. TEVIS, WALTER.  Chim nhại : Chỉ có chim nhại hót ở bìa rừng : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / 
Walter Tevis ; Hoàng Anh dịch ; Minh hoạ: Phúc Niên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 359tr. : hình vẽ ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Mockingbird  

104/. TEVIS, WALTER.  Hạ phàm / Tevis, Walter. - H. : Kim đồng, 2023. - 252tr. ; 23cm 

105/. THẤT VI.  Gió nam thầm thì : Tiểu thuyết / Thất Vi ; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 
519tr. ; 21cm  

106/. TORSRUD, OYSTEIN.  Cơn bão : Tiểu thuyết trinh thám / Oystein Torsrud ; An Khánh dịch. - H. 
: Văn học, 2022. - 252tr. ; 21cm  

107/. TRUONG, ELENA PUCILLO.  Một phút tự do : Tuỳ bút - Truyện ngắn / Elena Pucillo Truong ; 
Trương Văn Dân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 238tr. : ảnh ; 21cm  

108/.  Truyện cười học sinh / Quốc Toản s.t., tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 104tr. ; 
21cm  

109/.  Truyện cười thiếu nhi / Anh Ba s.t., tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 116tr. ; 21cm 

110/.  Truyện kể về lòng bao dung / Dương Phong tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 223tr. : tranh 
vẽ ; 21cm  

111/.  Và khi lạc lối - Còn tình thương ở lại : Tản văn / Cát Lâm, Ý An, Vũ Thị Thanh Huyền.... - H. : 
Thanh niên, 2022. - 199tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Miêu tả những mong muốn, ước mơ và tình cảm chân thành của một người trẻ. Trong 
cuốn sách này, tác giả thể hiện sự muốn đến một nơi yên bình, chỉ nghe được tiếng gió và lá cây, và 
muốn yêu một người duy nhất trong đời. Biển cả đại dương với mặt trăng, sóng, thủy triều đã trở thành 
nguồn cảm hứng cho tác giả khi viết ra những cảm nghĩ, tình cảm của mình  

Ký hiệu môn loại: 895.63/ T104B 

Ký hiệu môn loại: 813.54/CH310N 

Ký hiệu môn loại: 813.54/H100P 

Ký hiệu môn loại: 895.636/GI-400N 

Ký hiệu môn loại: 839.82/C464B 

Ký hiệu môn loại: 853.92/M458P 

Ký hiệu môn loại: 895.9227008/TR527C 

Ký hiệu môn loại: 895.9227008/TR527C 

Ký hiệu môn loại: 808.83/TR527K 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045366-45367   

Kho lưu động: LDTN.029704-29706 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.043777-43778, TN.045337   

Kho Đọc: VV.014412 
Kho Mượn: MV.076956-76957 
Kho lưu động: LD.033779   

Kho Đọc: VV.014414   

Kho Đọc: VN.049393   

Kho Đọc: VN.049417 
Kho Mượn: MV.076912-76913   

Kho Mượn: MV.076962 
Kho lưu động: LD.033791-33794   

Kho lưu động: LDTN.029678-29679 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045491-45492   

Kho lưu động: LDTN.029680-29681 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045493-45494   

Kho lưu động: LDTN.029707-29708 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045453-45454   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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112/.  Và khi lạc lối - Những điều tốt đẹp đáng có cả trên đời : Tản văn / Nguyễn Sinh, Cỏ Ba Lá, Vân 
Thư.... - H. : Thanh niên, 2022. - 199tr. ; 21cm  

113/.  Và khi lạc lối - Thấy ta bên bờ lạ / Amber Phạm, Đặng Hoàng An, Nguyễn Văn Hiếu.... - H. : 
Thanh niên, 2022. - 199tr. ; 21cm  

114/.  Và khi lạc lối - Từ trong giông bão vẫn thấy bình yên / Mõ Chiều, Bùi Mai Linh, Phát Dương.... - 
H. : Thanh niên, 2022. - 199tr. ; 21cm  

115/. VƯƠNG HUYỀN CƠ.  Tái sinh : Tiểu thuyết / Vương Huyền Cơ. - H. : Sân khấu, 2022. - 205tr. ; 
21cm  

116/. VƯƠNG HUYỀN CƠ.  Tin nóng : Tập kịch bản sân khấu và truyện ngắn / Vương Huyền Cơ. - H. 
: Sân khấu, 2021. - 301tr. ; 21cm  

117/. VƯU DIỄM PHƯƠNG.  Thám tử nhí tài ba - Truyện trinh thám dành cho bé : Dành cho độ tuổi 6- 
12 / Vưu Diễm Phương ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 220tr. : ảnh màu ; 21cm. - (Tủ sách 
người kể chuyện)  

118/. WALPOLE, HORACE.  Lâu đài Otranto  = The castle of Otranto : Dành cho tuổi trưởng thành / 
Horace Walpole ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 159tr. ; 23cm  

119/. WALTARI, MIKA. Người Ai Cập - Quyền lực & tình yêu  = Sinuhe Egyptiläine / Mika Waltari ; 
Dịch: Võ Xuân Quế, Bùi Việt Hoa. - H.: Dân trí. - 21cm  
         T.1. - 2022. - 580tr.  

        Tóm tắt: Thám tử nhí tài ba - Truyện trinh thám dành cho bé là một cuốn sách vô cùng lý thú 
dành cho các bạn nhỏ say mê khám phá và suy luận. Thông qua những câu chuyện độc đáo trong 
sách, các em có thể vừa đọc vừa suy ngẫm rồi tìm ra lời giải đáp cho mỗi vấn đề, từ đó rèn luyện khả 
năng tư duy logic và học hỏi thêm vô vàn kiến thức mới mẻ.  

        Tóm tắt: “Lâu đài Otranto” kể câu chuyện về Công tước Manfred của xứ Otranto, người đã từ 
lâu ám ảnh về một lời tiên tri cổ xưa rằng khi  gia tộc Manfred tuyệt diệt cũng chính là lúc chủ nhân 
thực sự của lâu đài sẽ xuất hiện và giành lại nó. Các sự kiện liên tiếp diễn ra dường như đều đang từ từ 
hướng tới số mệnh không thể tránh khỏi này .  

Ký hiệu môn loại: 895.922840808/V100K 

Ký hiệu môn loại: 895.922840808/V100K 

Ký hiệu môn loại: 895.922840808/V100K 

Ký hiệu môn loại: 895.922840808/V100K 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/T103S 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/T311N 

Ký hiệu môn loại: 895.13/TH104T 

Ký hiệu môn loại: 823.6/L125Đ 

Ký hiệu môn loại: 894.54133/NG558A 

Kho Đọc: VN.049280 
Kho Mượn: MV.076944-76945   

Kho Đọc: VN.049405 
Kho Mượn: MV.076960-76961   

Kho Đọc: VN.049400 
Kho Mượn: MV.076942-76943   

Kho Đọc: VN.049401 
Kho Mượn: MV.076910-76911   

Kho Đọc: VN.049419 
Kho Mượn: MV.076940-76941   

Kho Đọc: VN.049418 
Kho Mượn: MV.076938-76939   

Kho lưu động: LDTN.029693-29694 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045461-45462   

Kho Đọc: VV.014436 
Kho Mượn: MV.076987-76988 
Kho lưu động: LD.033780   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

120/. WALTARI, MIKA. Người Ai Cập - Quyền lực & tình yêu  = Sinuhe Egyptiläine / Mika Waltari ; 
Dịch: Võ Xuân Quế, Bùi Việt Hoa. - H.: Dân trí. - 21cm  
         T.2. - 2022. - 621tr.  

121/. WEIGHTMAN, MAGNUS.  Lênh đênh theo dòng xanh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Magnus 
Weightman ; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 26tr. : tranh màu ; 33cm  

122/. WOODS, STUART.  Tự do và nước mắt  = Grass roots / Stuart Woods ; Nguyễn Trọng Nguyên 
dịch ; Nguyễn Phong Hoà h.đ.. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 559tr. ; 24cm  

1/.  "Anh Văn" trong trái tim nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế / Hoàng Chí Bảo, Vũ Quang Vinh, 
Phan Thị An Phú,... ; Đông Phương s.t., tuyển chọn. - H. : Dân Trí, 2022. - 199tr. : ảnh ; 19cm  

2/. ANDERSON, SCOTT.  Lawrence xứ Ả-Rập : Chiến tranh, thủ đoạn, sự điên rồ của đế quốc và quá 
trình hình thành Trung Đông hiện đại / Scott Anderson ; Nguyễn Mạnh Cường dịch. - H. : Lao động, 
2022. - 798tr. ; 24cm  

3/.  Bộ đề ôn luyện thi vào lớp 10 chuyên môn Lịch sử / Như Nguyễn tuyển chọn, b.s.. - H. : Thanh 
niên, 2020. - 164tr. ; 24cm  

4/.  Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS và ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên môn Lịch sử / Hoàng Thị Hồng 
Nga, Trương Thị Bích Hạnh, Đỗ Thị Thanh Loan, Nguyễn Thanh Hảo. - H. : Dân trí, 2022. - 126tr. : 
bảng, sơ đồ ; 27cm  

5/.  Britannica thế hệ mới - Kho tri thức về thời cận đại & hiện đại / Lê Đình Chi dịch. - H. : Khoa học và 

        Tóm tắt: Bức tranh nhiều màu sắc về thể chế tự do, dân chủ của mỹ; các kỹ năng, thủ đoạn 
vận động tranh cử, ở cấp độ bang, liên bang Hoa Kỳ, những mảng sáng và góc tối , những con người 
chân chính có bản lĩnh hết lòng phục vụ cộng đồng; trái ngược là những kẻ kì thị với những ý đồ, thủ 
đoạn thâm độc, dã man tiến hành thủ tiêu các ứng cử viên đối lập cản đường việc ứng cử vào chức 
danh Thượng nghị sĩ của Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ  

        Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết của nhiều tác giả về cuộc đời, lòng đức độ, tài năng và những 
đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta để các 
thế hệ sau không ngừng tu dưỡng, rèn luyện trở thành những công dân có ích cho xã hội  

        Tóm tắt: Phân tích lịch sử quá trình hình thành của Trung Đông hiện đại, nguồn gốc của những 
rạn nứt chính trị tại Trung Đông ngày nay, xung đột Ả-rập – Do Thái, chủ nghĩa Hồi giáo và vai trò của 
ngành Dầu khí ở Trung Đông  

Ký hiệu môn loại: 894.54133/NG558A 

Ký hiệu môn loại: 823/L256Đ 

Ký hiệu môn loại: 813.54/T550D 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/A107V 

Ký hiệu môn loại: 956.04/L111R 

Ký hiệu môn loại: 909/B450Đ 

Ký hiệu môn loại: 909/B452D 

Kho Đọc: VN.049402   

Kho Đọc: VN.049403   

Kho lưu động: LDTN.029676-29677 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045292-45293   

Kho Đọc: VV.014411 
Kho Mượn: MV.076973-76974   

Kho Đọc: VN.049421 
Kho Mượn: MV.077011-77012 
Kho lưu động: LD.033775-33776   

Kho Tra Cứu: TC.002358   

Kho Đọc: VV.014447 
Kho Mượn: MV.077056-77057   

Kho Đọc: VV.014400 
Kho Mượn: MV.076799-76800   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Kỹ thuật, 2022. - 57tr. : hình vẽ, ảnh ; 28cm. - (Britannica Books) 

6/.  Britannica thế hệ mới - Kho tri thức về thời cổ đại & trung cổ / Lê Đình Chi dịch. - H. : Khoa học và 
Kỹ thuật, 2022. - 57tr. : hình vẽ, ảnh ; 28cm. - (Britannica Books)  

7/.  Các danh nhân văn hóa Việt Nam được UNESCO vinh danh / Nguyễn Văn Tân b.s.. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 168tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông)  
        Thư mục: tr. 164-165  

8/. CHAPUIS, GÉRARD.  Vua Hàm Nghi - Hồi ức con đường El Biar / Gérard Chapuis. - Huế : Nxb. 
Thuận Hóa, 2022. - 361tr. ; 23cm. - (Tủ sách Huế)  
        ĐTTS ghi: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế  

9/.  Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước Châu Á / Vũ Thị Kim Yến s.t., b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2021. - 
267tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch  

10/.  Di tích lịch sử 13 nhà tù trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ / B.s., tuyển chọn: 
Hoàng Lan, Hoàng Hoa. - H. : Lao động, 2022. - 387tr. ; 28cm  

11/. ĐẶNG PHƯƠNG TRỨ.  Nam ô & những chuyện kể / Đặng Phương Trứ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2022. - 426tr. ; 20cm  
        Tên thật tác giả: Đặng Dùng, Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 421-422  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về các đế quốc châu Phi, thời Phục hưng, nền văn minh Aztec & 
Inca, các đế chế chinh phục và xâm lược, chế độ nô lệ, chiến tranh thế giới...  

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về nền văn hoá Lưỡng Hà, các triều đại Trung Hoa, người 
Olmec & Maya, đế quốc Ba Tư, Hy Lạp cổ đại...  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của sáu nhân vật lịch sử Việt Nam được UNESCO 
vinh danh là danh nhân văn hoá, gồm: Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, Nguyễn Du, Chu Văn An, Hồ Xuân 
Hương và Nguyễn Đình Chiểu  

        Tóm tắt: Kể về cuộc sống và hoạt động nghệ thuật của vua Hàm Nghi ở Algérie, từ năm 1888 
đến năm 1944: Thân thế vua Hàm Nghi; lộ trình không vé khứ hồi của vua Hàm Nghi, ông hoàng phát 
vãng qua nước A Nhĩ Cập Lợi Á/Algérie; những người bạn/ân nhân của của Hàm Nghi trong những 
ngày đầu ở Alger; một vài chi tiết mới lạ và thú vị về cuộc sống của tiểu vương xứ Trung Kỳ, tù nhân tại 
Alger...  

        Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về tình cảm của bạn bè các nước Châu Á đối với Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, và biên niên về một số hoạt động ngoại giao của Người với các nước Châu Á  

        Tóm tắt: Giới thiệu về di lích lịch sử 13 nhà tù thời kháng chiến chống Pháp và kháng chiến 
chống Mỹ: Nhà tù Sơn La, nhà tù Hỏa Lò, nhà lao Vinh, nhà từ Lao Bảo, nhà từ Thừa Phu, nhà từ Chín 
Hầm, nhà tù Cô Đảo, nhà lao Phú Quốc... Những bài viết về những cựu tù nhân đã từng bị giam cầm, 
chịu cảnh tù đầy khổ ải ở những nhà tù này  

        Tóm tắt: Kể chuyện sử xưa, tích cũ của làng Nam Ô - Đà Nẵng từ thuở khai sinh lập địa 
đến những Ký hiệu môn loại: 909.603/BR314A 

Ký hiệu môn loại: 909.103/BR314A 

Ký hiệu môn loại: 959.70099/C101D 

Ký hiệu môn loại: 959.703092/V501H 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/CH500T 

Ký hiệu môn loại: 959.7/D300T 

Kho lưu động: LDTN.029664-29665 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045429-45430   

Kho lưu động: LDTN.029666-29667 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045431-45432   

Kho Đọc: VN.049431 
Kho Mượn: MV.077017-77018 
Kho lưu động: LD.033769-33770   

Kho Tra Cứu: TC.002360   

Kho Đọc: VN.049423 
Kho Mượn: MV.077052-77053   

Kho Tra Cứu: TC.002361   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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12/. ĐỖ HOÀNG LINH.  Hồ Chí Minh - Con người của lịch sử và làm nên lịch sử / Đỗ Hoàng Linh. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2023. - 311tr. ; 21cm  

13/.  Hiểu Việt Nam : Chuyên đề hiểu Việt Nam / Đoàn Ánh Dương, Nguyễn Trương Quý, Lưu Ngọc 
An,.... - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2023. - 228tr. ; 24cm  

14/. HOÀNG LAN.  Cuộc đời và sự nghiệp cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Những ký ức không phai mờ về 
Thủ tướng / Tuyển chọn, b.s.: Hoàng Lan, Hoàng Hoa. - H. : Thế giới, 2023. - 368tr. ; 27cm  

15/.  Lăng Gia Long / Dịch thơ: Nguyễn Thúy Yên ; Dịch văn xuối: Du Uyên ; Chú giải: Võ Nguyên 
Phong. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 130tr. : trãnh vẽ ; 24cm  

16/. LECKIE, ROBERT.  Đệ nhất thế chiến  = World War I / Robert Leckie ; Nguyễn Quốc Dũng dịch. 
- H. : Hồng Đức, 2023. - 247tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm  

17/. LÊ ĐÔNG PHƯƠNG.  Kể chuyện Tam quốc / Lê Đông Phương ; Dịch: Cao Tự Thanh, Bình Minh. 
- H. : Dân trí, 2023. - 440tr. ; 24cm. - (Tủ sách Kể chuyện lịch sử Trung Quốc)  

di tích, nghề nghiệp, sản vật, vùng đất... của làng 

        Tóm tắt: Trình bày hệ thống những diễn biến lịch sử, những sự kiện quan trọng trong quá trình 
tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc và đấu tranh thống nhất Tổ quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 
năm 1911 đến năm 1969. Cập nhập những tài liệu mới nhất đã được xác minh về quãng đời hoạt động 
của Bác; những cống hiến lớn lao của Người đối với Đảng, với Tổ quốc và phong trào cách mạng thế 
giới, làm nổi bật hình tượng người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, chiến sĩ cộng sản lỗi lạc  

        Tóm tắt: Đây là một công trình nghiên cứu, biên soạn, dịch thuật... các vấn đề liên quan đến 
lịch sử - văn hóa... giúp người đọc có thêm kiến thức về Việt Nam học cùng cái nhìn đa chiều.  

        Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược tiểu sử, sự nghiệp cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và những bài viết, câu 
chuyện phản ánh chân thực cuộc đời, con người, sự lãnh đạo của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt  

        Tóm tắt: Qua từng chương của cuốn sách, bạn đọc sẽ hiểu hơn về vị Hoàng đế đầu tiên của 
triều Nguyễn, cùng những quan niệm nhân sinh quan mà chính Gia Long đã gửi vào quần thể lăng tẩm 
mình. Cuốn sách không những là một khảo cứu tỉ mỉ, mà nó còn mang giá trị ứng dụng rất cao, khi tác 
giả tập sách với ngòi bút khoáng đạt và lịch lãm của mình đã hướng tới một cuốn sách mà ngày nay ta 
quen gọi là sách “Hướng dẫn du lịch” - rất chuyên nghiệp - và phục vụ mục tiêu “du lịch tâm linh”.  

        Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện lịch sử Thế giới, nguyên nhân các cuộc chiến tranh, tình hình thế 
giới giai đoạn chiến tranh thế giới thứ nhất, những cuộc đổ máu đầu tiên ở châu Âu trên nước Áo, Pháp, 
Anh, Đức, chiến tranh trên biển, sự sụp đổ của Nga hoàng...; sự kiện tháng Một năm 1919, Hội nghị 
hoà bình khai mạc ở Paris, Tháng Sáu 1919 ký kết hiệp ước Versailles mang lại hoà bình  

        Tóm tắt: Đề cập tới lịch sử Trung Quốc từ cuộc khởi nghĩa Khăn vàng cuối thời Đông Hán đến 
lúc nhà Tấn tiêu diệt Đông Ngô thống nhất Trung Quốc cùng nhiều sự kiện lịch sử và các nhân vật lịch 
sử tiêu biểu dưới thời Tam quốc: Đổng Trác, Lữ Bố, Viên Thuật, Đào Khiêm, Ô Hoàn, Tôn Sách, Gia 
Cát Lượng, Tôn phu nhân...  

Ký hiệu môn loại: 959.751/N104Ô 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/H450C 

Ký hiệu môn loại: 959.704/H309V 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/C514Đ 

Ký hiệu môn loại: 959.749/L116G 

Ký hiệu môn loại: 940.3/Đ250N 

Ký hiệu môn loại: 951.01/K250C 

Kho Đọc: VN.049424 
Kho Mượn: MV.077043-77044   

Kho Đọc: VN.049420   

Kho Đọc: VV.014409   

Kho Tra Cứu: TC.002362   

Kho Tra Cứu: TC.002363   

Kho Đọc: VV.014404   

Kho Đọc: VV.014406 
Kho Mượn: MV.077064-77065   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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18/. LÊ ĐÔNG PHƯƠNG.  Kể chuyện Tần Hán / Lê Đông Phương, Vương Tử Kim ; Dịch: Cao Tự 
Thanh, Bình Minh. - H. : Dân trí, 2023. - 440tr. ; 24cm. - (Tủ sách Kể chuyện lịch sử Trung Quốc)  

19/. LÊ NGUYỄN.  Đời thường các nhân vật nổi tiếng trên thế giới / Lê Nguyễn. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 411tr. ; 24cm  
        Tên thật tác giả: Lê Văn Cẩn  

20/. LÊ THÁI DŨNG.  Vương triều Lý với việc xây dựng và sử dụng lực lượng thủy quân / Lê Thái 
Dũng, Nguyễn Thế Quy. - H. : Hồng Đức, 2022. - 195tr. ; 21cm  

21/.  Lịch sử thế giới qua 25 thành phố : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Tracey Turner, Andrew Donkin ; 
Minh hoạ: Libby Vander Ploeg ; Hoàng Thi dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 100tr. : hình vẽ, ảnh ; 31cm. - 
(Khám phá thế giới)  

22/.  Lý triều - Những điều hay nên biết / Lê Thái Dũng b.s.. - H. : Hồng Đức, 2022. - 215tr. : ảnh, tranh 
vẽ ; 21cm  
        Thư mục: tr. 212-213  

23/. NEWITZ, ANNALEE.  Bốn thành phố biến mất : Lịch sử bí ẩn về kỉ nguyên đô thị biến mất / 
Annalee Newitz ; Đoàn Nam Anh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 315tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Đề cập tới lịch sử Trung Quốc từ thời Tiên Tần đến thời Lưỡng Hán, trong đó có nhiều 
chi tiết, thời kỳ mà người Việt Nam đã biết qua các tác phẩm sử học như Sử ký, Chiến quốc sách hay 
các tác phẩm văn học như Đông Chu Liệt Quốc, Hán Sở tranh hùng và đặc biệt là Tam quốc diễn 
nghĩa, thậm chí các bộ phim Trung Quốc như Hán Sở Tranh hùng, Bá vương biệt cơ, Tam quốc diễn 
nghĩa  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và những câu chuyện đời thường của các nhân vật 
lịch sử nổi tiếng và họ đã có nhiều đóng góp kiệt xuất cho nhân loại như: Guillaume Apollinaire, Astrid, 
Barbara, Brigitte Bardot, Sarah Bernhardt, Marie Curie, Simone de Beauvori, James Dean...  

        Tóm tắt: Trình bày sự hình thành của vương triều Lý; quá trình hình thành và phát triển của thuỷ 
quân trước thời Lý và dưới thời Lý; vai trò của thuỷ quân thời Lý trong chiến tranh Việt - Tống thế kỷ 11 
cùng một số nhận xét về thủy quân nhà Lý  

        Tóm tắt: Giới thiệu 25 thành phố nổi tiếng, phản ánh được cơ bản xuyên suốt lịch sử loài người 
như Jericho, Memphis, Hàm Dương...  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số thông tin, câu chuyện, giai thoại lạ kỳ, thú vị về các vị vua triều Lý 
trong lịch sử nước ta  

        Tóm tắt: Khám phá sự ra đời, phát triển, rồi sụp đổ của bốn thành phố cổ đại là trung tâm của 
các nền văn minh phát triển rực rỡ: địa điểm thời đại đồ đá mới Çatalhöyük (tại miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ 
vào thời điểm hiện tại), thị trấn nghỉ mát Pompeii của La Mã (trên bờ biển phía nam nước Ý ngày nay), 
siêu đô thị Angkor của Đế quốc Khmer (nay là Campuchia) và đô thị của người bản địa Cahokia nằm 
trên sônga Mississippi (Mỹ)  

Ký hiệu môn loại: 931.04/K250C 

Ký hiệu môn loại: 920.02/Đ462T 

Ký hiệu môn loại: 959.7024/V561T 

Ký hiệu môn loại: 909/L302S 

Ký hiệu môn loại: 959.7023/L600T 

Ký hiệu môn loại: 930.1/B454T 

Kho Đọc: VV.014408 
Kho Mượn: MV.077060-77061   

Kho Đọc: VV.014362 
Kho Mượn: MV.077067 
Kho Tra Cứu: TC.002366   

Kho Đọc: VN.049274   

Kho lưu động: LDTN.029592-29593 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045278-45279   

Kho Đọc: VN.049429 
Kho Mượn: MV.077013-77014   

Kho Đọc: VV.014448 
Kho Mượn: MV.077047-77048   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 43 

 - Thư mục thông báo sách mới 

24/. NGUYÊN ĐĂNG.  Tìm hiểu văn hóa Ả Rập / Nguyên Đăng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 136tr. ; 
21cm  

25/. NGUYÊN ĐĂNG.  Tìm hiểu văn hóa Ấn Độ / Nguyên Đăng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 168tr. ; 
21cm  

26/. NGUYÊN ĐĂNG.  Tìm hiểu văn hóa La Mã / Nguyên Đăng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 160tr. ; 
21cm  

27/. NGUYỄN CHIẾN THẮNG.  Chất ngọc Võ Văn Kiệt / Nguyễn Chiến Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 215tr. : ảnh ; 24cm  
        Phụ lục: tr. 184-215  

28/. NGUYỄN ĐĂNG.  Tìm hiểu văn hóa Hy Lạp / Nguyễn Đăng. - H. : Nxb. Hà Nội. - 155tr. ; 21cm 

29/. NGUYỄN HUY TOÀN.  30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 - 1975) : Hỏi & đáp / 
Nguyễn Huy Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 374tr. : ảnh, bảng ; 
21cm  
        Thư mục: tr. 365-374  

30/. NGUYỄN MAI CHI.  Tìm hiểu văn hóa Mỹ / Nguyễn Mai Chi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 160tr. ; 
21cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách này nói về đất nước, văn hóa, thành tựu và một số tộc người ở Ả Rập. Hy 
vọng có thể mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin hơn về đất nước và con người Ả Rập  

        Tóm tắt: Cuốn sách nói về một số thành tựu văn hóa và một số tộc người Ấn Độ. Hy vọng 
thông tin trong cuốn sách này sẽ giúp cho bạn đọc hiểu thêm về đất nước và con người Ấn Độ  

        Tóm tắt: La Mã (Roma) là tên một quốc gia cổ đại mà nơi phát nguyên là ở bán đảo Ý. Bán đảo 
Ý dài và hẹp ở Nam Âu, vươn ra Địa Trung Hải, diện tích khoảng 300.000 km2. Phía Bắc là dãy Anpơ 
ngăn cách với châu Âu, ba mặt còn lại là biển, phía Nam là đảo Xixin, phía Tây là đảo Coocxơ và đảo 
Xacđennhơ  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết về thân thế, sự nghiệp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt theo trình tự 
thời gian và những cải cách đúng đắn của ông trong công cuộc xây dựng đất nước. Giới thiệu phụ lục: 
Tiểu sử đồng chí Võ Văn Kiệt; lời hay ý đẹp của thế giới và cả nước viết về đồng chí Võ Văn Kiệt; 
những bài phát biểu ấn tượng của Ông  

        Tóm tắt: Hy Lạp cổ đại là một quốc gia ở Địa Trung Hải, lãnh thổ gồm miền lục địa Hy Lạp 
(Nam bán đảo Bancăng), miền đất ven bờ Tiểu Á và những đảo thuộc biển Êgiê.  

        Tóm tắt: Giới thiệu dưới dạng hỏi và đáp giúp có cái nhìn tổng quan nhất về chiến tranh cách 
mạng Việt Nam, từ những vấn đề mang tính đường lối, chiến lược, đến những sự kiện - tư liệu, nhân vật 
- địa danh, vũ khí - đồ dùng quân sự và cả nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm của cuộc kháng 
chiến  

        Tóm tắt: Cuốn sách gồm ba phần. Phàn đầu tiên là khái quát về nước Mỹ - thiên nhiên, 
con người, Ký hiệu môn loại: 953/T310H 

Ký hiệu môn loại: 954/T310H 

Ký hiệu môn loại: 937/T310H 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/CH124N 

Ký hiệu môn loại: 938/T310H 

Ký hiệu môn loại: 959.704/B100M 

Kho Đọc: VN.049433 
Kho Mượn: MV.077027-77028   

Kho Đọc: VN.049434 
Kho Mượn: MV.077021-77022   

Kho Đọc: VN.049432 
Kho Mượn: MV.077023-77024   

Kho Đọc: VV.014429   

Kho Đọc: VN.049440 
Kho Mượn: MV.077039-77040   

Kho Đọc: VN.049427 
Kho Mượn: MV.077005-77006   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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31/. NGUYỄN MAI CHI.  Tìm hiểu văn hóa Nga / Nguyễn Mai Chi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 152tr. ; 
21cm  

32/. NGUYỄN MAI CHI.  Tìm hiểu văn hóa Pháp / Nguyễn Mai Chi. - H. : Hà Nội, 2023. - 168tr. ; 21cm 

33/. NGUYỄN MAI CHI.  Tìm hiểu văn hóa Úc / Nguyễn Mai Chi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 156tr. ; 
21cm  

34/. NGUYỄN TRƯỜNG TÂN.  Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc / Nguyễn Trường Tân. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 168tr. ; 21cm  

35/. NGUYỄN VĂN TÂN.  Những di sản văn hóa vật thể và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam / Nguyễn 
Văn Tân b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 160tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông)  
        Thư mục: tr. 156-157  

lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học - kỹ thuật. Phần tiếp theo là lịch sử văn hóa - nguồn gốc và 
những đặc trưng cơ bản của văn hóa Mỹ. Và phần cuối cùng nói về đời sống văn hóa - tôn giáo tín 
ngưỡng, phong tục - lối sống, lễ hội, trang phục, ẩm thực, văn học, nghệ thuật, thể thao, các khu du 
lịch.  

        Tóm tắt: Cuốn sách: Tìm hiểu văn hóa Nga của tác giả Nguyễn Mai Chi đã phần nào phản ánh 
được cái hay, cái đẹp và giá trị của nền văn hóa đồ sộ này trong dòng chảy của lịch sử  

        Tóm tắt: Khái quát về nước Pháp - thiên nhiên, con người, lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội, 
khoa học - kỹ thuật; Lịch sử văn hóa - nguồn gốc và những đặc trưng cơ bản của văn hóa Pháp qua 
các thời kỳ; Đời sống văn hóa - tôn giáo tín ngưỡng, phong tục - lối sống, lễ hội, trang phục, ẩm thực, 
văn học, nghệ thuật, thể thao, các khu du lịch.  

        Tóm tắt: Cuốn sách gồm ba phần: Khái quát về nước Úc - thiên nhiên, con người, lịch sử, chính 
trị, kinh tế, xã hội, khoa học - kỹ thật. Lịch sử văn hóa - nguồn gốc và những đặc trưng cơ bản của văn 
hóa Úc. Đời sống văn hóa - tôn giáo tín ngưỡng, phong tục - lối sống, lễ hội, trang phục, ẩm thực, văn 
học, nghệ thuật, thể thao, các khu du lịch.  

        Tóm tắt: Trình bày khái quát về đất nước, con người, lịch sử, chính trị, kinh tế và xã hội của Hàn 
Quốc. Sự phát triển của văn hóa qua từng giai đoạn lịch sử cung như đời sống văn hóa Hàn Quốc được 
thể hiện qua tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, phong tục tập quán, lễ hội, ẩm thực, văn học nghệ thuật, 
thể thao, du lịch. Dưới góc độ văn hóa, cuốn sách là một công trình có nội dung phong phú, đa dạng, 
cụ thể và sinh động. Hy vọng "Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc: sẽ là một xuốn sách hữu ích, cung cấp 
nhiều thông tin có giá trị trong việc tìm hiểu về các dân tộc, quốc gia trên thế giới hiện nay.  

        Tóm tắt: Giới thiệu các giá trị nổi bật, lịch sử, kiến trúc điển hình và mô tả chi tiết về tám di sản 
thế giới tại Việt Nam được UNESCO công nhận từ năm 1993 đến 2014: Quần thể Di tích Huế, vịnh Hạ 
Long, đô thị cổ Hội An,Thánh địa Mỹ Sơn, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, khu di tích Trung tâm 
hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Thành nhà Hồ, Quần thể danh thắng Tràng An  

Ký hiệu môn loại: 973/T310H 

Ký hiệu môn loại: 947/T310H 

Ký hiệu môn loại: 944/T310H 

Ký hiệu môn loại: 994/T310H 

Ký hiệu môn loại: 951.95/T310H 

Ký hiệu môn loại: 959.7/NH556D 

Kho Đọc: VN.049441 
Kho Mượn: MV.077037-77038   

Kho Đọc: VN.049436 
Kho Mượn: MV.077019-77020   

Kho Đọc: VN.049438 
Kho Mượn: MV.077031-77032   

Kho Đọc: VN.049435 
Kho Mượn: MV.077025-77026   

Kho Đọc: VN.049437 
Kho Mượn: MV.077029-77030   

Kho Đọc: VN.049443 
Kho Mượn: MV.077041-77042 
Kho lưu động: LD.033771-33772   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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36/.  Những tấm gương sáng trong sử Việt / Lê Thái Dũng b.s.. - H. : Hồng Đức, 2022. - 215tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 21cm  
        Thư mục: tr. 212-213  

37/.  Ôn luyện thi tốt nghiệp THPT bài thi Khoa học xã hội / Nguyễn Mạnh Hưởng (ch.b.), Nguyễn Văn 
Ninh, Ngô Thị Hải Yến.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 311tr. ; 24cm  

38/. PHAN THANH HẢI.  Tản mạn về Huế - Từ góc nhìn di sản văn hóa / Phan Thanh Hải. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 331tr. : ảnh màu ; 24cm  
        Phụ lục ảnh: tr. 303-327  

39/. PHAN THU.  Tại sao Việt Nam đánh thắng B-52? : Những chuyện bây giờ mới kể / Phan Thu. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 222tr. : minh họa ; 21cm  

40/. ROTHBERG, ABRAHAM.  Đệ nhị thế chiến  = World war II / Abraham Rothberg, Pierce G. 
Fredericks, Michael O'Keefe ; Nguyễn Quốc Dũng dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 487tr. ; 24cm  
        Tên sách ngoài bìa ghi: Đệ nhị thế chiến 1939 - 1945  

41/.  Sử ký cổ sự đồ / Nguyễn Đức Vịnh s.t., dịch, b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 87tr. ; 24cm 

42/.  Thâm cung bí sử triều Hậu Lê / Lê Thái Dũng b.s.. - H. : Hồng Đức, 2022. - 219tr. : ảnh, tranh vẽ ; 
21cm  
        Phụ lục: tr. 209-214. - Thư mục: tr. 215-216  

        Tóm tắt: Giới thiệu các câu chuyện về một số nhân vật có địa vị, vai trò khác nhau trong lịch sử 
Việt Nam - Những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu, lao động, sản xuất, trong bảo vệ văn hoá, đạo 
đức... được dân gian lưu truyền, ca tụng qua nhiều đời: Thừa tuớng Lữ Gia, Thái hậu ỷ Lan, Trạng 
nguyên Mạc Đĩnh Chi...  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết giới thiệu về lịch sử và văn hoá, di tích - cổ vật, bảo tồn và phát huy 
những giá trị di sản văn hoá của Thừa Thiên Huế  

        Tóm tắt: Sách chỉ ra những tính năng của B-52 mà người Mỹ cho là “bất khả xâm phạm” đã bị 
Việt Nam biến thành “tử huyệt” trên bầu trời Hà Nội; những thủ đoạn của Không quân và Hải quân Mỹ; 
sự đối phó của quân ta; chuẩn bị đánh B-52 và lý giải về việc tên lửa SAM-3 chưa kịp tham chiến trong 
năm 1972...  

        Tóm tắt: Cung cấp cho độc giả một cái nhìn toàn cảnh, sống động về cuộc Chiến tranh Thế 
giới thứ II ở các mặt trận của Anh và Mỹ, đồng thời nêu rõ vai trò của Nhật Bản và những hành động 
tàn ác của chủ nghĩa Phát xít ở châu Á, Thái Bình Dương kèm theo những bức ảnh minh hoạ quý hiếm 
của những phóng viên chiến trường tay nghề cao  

        Tóm tắt: Sưu tầm một số bức họa của người xưa có đề tài liên quan được đặt cạnh trích đoạn 
liên quan trong Sử ký, nhằm giúp bạn đọc có thể vừa xem tranh, vừa thưởng thức lại những mẩu 
chuyện nhỏ thú vị  

Ký hiệu môn loại: 959.70099/NH556T 

Ký hiệu môn loại: 900.76/Ô454L 

Ký hiệu môn loại: 959.749/T105M 

Ký hiệu môn loại: 959.7043/T103S 

Ký hiệu môn loại: 940.53/Đ250N 

Ký hiệu môn loại: 931/S550K 

Kho Đọc: VN.049430 
Kho Mượn: MV.077015-77016 
Kho lưu động: LD.033777-33778   

Kho Đọc: VV.014449 
Kho Mượn: MV.077068-77069   

Kho Đọc: VV.014405   

Kho Đọc: VN.049425 
Kho Mượn: MV.077009-77010 
Kho lưu động: LD.033773-33774   

Kho Tra Cứu: TC.002365   

Kho Đọc: VV.014374 
Kho Mượn: MV.077049, MV.077066   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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43/.  Tìm hiểu văn hóa Nhật Bản / Nguyễn Trường Tân b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 171tr. ; 21cm. - 
(Tủ sách Văn hoá phổ thông)  

44/. TRIỆU KIẾM MẪN.  Kể chuyện Tuỳ Đường / Triệu Kiếm Mẫn ; Dịch: Cao Tự Thanh, Bình Minh. - 
H. : Dân trí, 2023. - 568tr. ; 24cm. - (Tủ sách Kể chuyện lịch sử Trung Quốc)  

45/. TRƯƠNG SỸ BẢO DUY.  Những câu hỏi tại sao? : Về nguyên nhân các sự kiện lịch sử, chính trị 
và kinh tế thế giới / Trương Sỹ Bảo Duy. - H. : Hồng Đức, 2022. - 490tr. ; 23cm  

46/. TRƯƠNG VĨNH KÝ.  Ký ức lịch sử về Sài Gòn và các vùng phụ cận  = Souvenirs historiques sur 
Saigon et ses environs / Trương Vĩnh Ký ; Nguyễn Đình Đầu lược dịch, chú thích. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 114tr. : tranh vẽ ; 21cm  

47/. TRƯỜNG KHANG.  Tìm hiểu văn hóa Thái Lan / Trường Khang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 176tr. 
; 21cm  

48/. TRƯỜNG KHANG.  Tìm hiểu văn hóa Trung Hoa / Trường Khang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 
180tr. ; 21cm  

49/.  Văn hóa vật chất và văn hóa xã hội thời kì Đại Việt / Nguyễn Xuân Kích (ch,b ), Nguyễn Duy 
Hinh, Trần Bình, Vũ Hoàng Hiếu. - H. : Hồng Đức, 2022. - 756tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Cung cấp những câu chuyện thú vị chưa được biết đến nhiều xung quanh vương triều 
Hậu Lê: giải mã phong thuỷ ngôi đất phát đế vương của nhà Lê; chuyện bà hoàng Nguyễn Thị Anh 
"hoán đổi máu rồng"; bí ẩn các vua đầu triều Hậu Lê không lập hoàng hậu...  

        Tóm tắt: Khái quát chung về đất nước, văn hoá Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực: Lịch sử, xã hội, 
lịch sử văn hoá buổi đầu, thời kỳ Nara, đời sống tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, lễ tục, phong tục tập 
quán, lối sống, ẩm thực, trang phục truyền thống, nghệ thuật truyền thống...  

        Tóm tắt: Đề cập tới lịch sử Trung Quốc từ thời Từ Đường qua thời Ngũ đại cùng nhiều sự kiện 
lịch sử và các nhân vật lịch sử tiêu biểu dưới thời Từ Đường: Tuỳ Văn đế, Độc cô hoàng hậu, Cao 
Quýnh, Lý Đức Lâm, Sử Vạn Tuế, Dương Tố, Đại Vận Hà, Chinh phạt Cao Lý...  

        Tóm tắt: Lý giải nguyên nhân một số sự kiện lớn về lịch sử, chính trị và kinh tế thế giới. Phân 
tích nguyên nhân của các sự kiện, biến cố lịch sử, chính trị, kinh tế trên thế giới: Tại sao lại xảy ra chiến 
tranh thế giới thứ nhất, thứ hai? Tại sao Đức trở lên mạnh sau Thế chiến I? Tại sao Liên Xô tiến quân 
vào Ba Lan sau Đức trong Thế chiến II? Tại sao người Hồi giáo lại về phe Đức trong Thế chiến II...  

        Tóm tắt: Ghi lại những biến đổi của Sài Gòn từ trước thời Gia Long cho đến khi người Pháp 
xâm lược và dự án quy hoạch thành phố Sài Gòn 500000 dân  

        Tóm tắt: Cuốn sách nói về đất nước trung hoa, tư tưởng tôn giáo, lịch sử văn hóa, lịch sử, văn 
học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục,..  

Ký hiệu môn loại: 959.7026/TH120C 

Ký hiệu môn loại: 952/T310H 

Ký hiệu môn loại: 951.01/K250C 

Ký hiệu môn loại: 909/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 959.779/K600Ư 

Ký hiệu môn loại: 959.3/T310H 

Ký hiệu môn loại: 951/T310H 

Kho Đọc: VN.049428 
Kho Mượn: MV.077045-77046   

Kho Đọc: VN.049226 
Kho Mượn: MV.077054-77055   

Kho Đọc: VV.014407 
Kho Mượn: MV.077062-77063   

Kho Đọc: VV.014450   

Kho Đọc: VN.049426 
Kho Mượn: MV.077007-77008   

Kho Đọc: VN.049442 
Kho Mượn: MV.077033-77034   

Kho Đọc: VN.049439 
Kho Mượn: MV.077035-77036   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH 

50/.  Vương triều Lý và Lý Chiêu Hoàng / Lê Thái Dũng b.s.. - H. : Hồng Đức, 2022. - 210tr. ; 21cm 

1/. GARNIER, FRANCIS.  Hành trình thám hiểm Đông Dương : Báo cáo của đoàn thám hiểm sông 
Mekong 1866-1868 dưới quyền Trung tá Doudart De Lagrée / Francis Garnier ; Nguyễn Minh dịch. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2023. - 844tr. : tranh vẽ ; 27cm  
        Tên sách tiếng Pháp: Voyage d'exploration en Indochine  

2/. GOURLAY, CANDY.  Ferdinand Magellan / Candy Gourlay ; Minh họa: Tom Knight ; Ngô Khiết 
dịch. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 150tr. ; 21cm. - (Những nhân vật truyền cảm hứng)  

3/. HỒ CÔNG THIẾT.  Phố Hàng Bột, chuyện "tầm phào" mà nhớ / Hồ Công Thiết. - H. : Lao động, 
2023. - 191tr. ; 21cm  

4/. NGUYỄN THỊ NHƯ.  Bộ đề ôn luyện thi vào lớp 10 chuyên môn Địa lí / Nguyễn Thị Như, Nguyễn 
Thị Thủy. - H. : Dân trí, 2022. - 155tr. ; 27cm  

5/.  Những cuộc thám hiểm vĩ đại : Dành cho lứa tuổi 9+ / Lời: Sylvie Deraime ; Tranh: Cappon... ; 
Dịch: Hoàng Thanh Thủy, Lại Thu Hiền. - H. : Kim Đồng, 2022. - 120tr. : bản đồ, tranh vẽ ; 24cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách này có nhiệm vụ trình bày văn hóa vật chất và văn hóa xã hội thời kì Đại 
Việt. Trong văn hóa vật chất, phân tích các yếu tố: nghề trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, săn bắn, nghề 
thủ công, nghề buôn, ẩm thực, trang phục, nhà cửa, đi lại và vận chuyển, chăm sóc sức khỏe. Trong 
văn hóa xã hội,  nghiên cứu các yếu tố: gia đình, dòng họ, làng xã, bản, mường, buôn, plei, phum, 
srok,.., đô thị, nhà nước.  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết giới thiệu những nét cơ bản, độc đáo, thú vị về các vua triều Lý và 
chính sách pháp luật, giáo dục đào tạo nhân tài... của vương triều Lý. Khái quát về Lý Chiêu Hoàng, vị 
vua cuối cùng và cũng là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử các vương triều Việt Nam  

        Tóm tắt: Gồm các ghi chép trong chuyến thám hiểm sông Mekong của Garnier về toàn cảnh 
lưu vực sông Mekong, vùng nội địa Đông Dương và Nam Trung Hoa vào nửa sau thế kỷ XIX, tóm bắt 
những trải nghiệm của đoàn thám hiểm về đời sống văn hóa của các cộng đồng dân cư trong lưu vực 
sông Mekong, bao quát trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lý, địa chất, thiên văn, thủy đạo, nhân 
chủng, dân tộc, chính trị, tôn giáo, văn minh...  

        Tóm tắt: Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Magellan - nhà thám hiểm và nhà hàng hải 
người Bồ Đào Nha, Magellan đã đi vào lịch sử như là chuyến đi đầu tiên bằng đường biển của con 
người từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương  

        Tóm tắt: Viết về những đặc trưng nổi bật nhất của phố Hàng Bột xưa (phố Tôn Đức Thắng, 
quận Đống Đa, Hà Nội ngày nay), từ dư địa chí, phong tục tập quán đến những câu chuyện về đời sống 
sinh hoạt của người dân sinh sống tại đây  

        Tóm tắt: Tìm hiểu về những cuộc thám hiểm vĩ đại trên thế giới: Các chuyến viễn du của những 
con người đầu tiên, người Ai Cập trên đường đến xứ Punt, người Phoenicia đi thuyền quanh châu Phi, 
Alexander Đại đế mở rộng thế giới đã biết...  

Ký hiệu môn loại: 959.7/V115H 

Ký hiệu môn loại: 959.7023/V561T 

Ký hiệu môn loại: 915.904/H107T 

Ký hiệu môn loại: 910.92/F206D 

Ký hiệu môn loại: 915.9731/PH450H 

Ký hiệu môn loại: 910.712/B450Đ 

Kho Tra Cứu: TC.002353   

Kho Đọc: VN.049282   

Kho Tra Cứu: TC.002364   

Kho lưu động: LDTN.029702-29703 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045340-45341   

Kho Đọc: VN.049422 
Kho Mượn: MV.077050-77051   

Kho Đọc: VV.014446 
Kho Mượn: MV.077058-77059   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CHÍNH TRỊ 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN 

1/.  Chiến lược biển: Từ tầm nhìn của Tướng Giáp đến trách nhiệm của người lính nơi "đầu sóng, ngọn 
gió" / Phạm Trung, Minh Vượng, Trần Hồng Hiếu... ; Sơn Hải s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 
199tr. ; 19cm. - (Tủ sách Biển, đảo Việt Nam)  

2/. ĐỖ QUANG HƯNG.  Tôn giáo và chính trị - Tiếp cận quốc tế và Việt Nam / Đỗ Quang Hưng. - H. : 
Công an nhân dân, 2022. - 271tr. ; 21cm  

3/. LÊ THẾ CƯƠNG.  Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm, 
luận điệu sai trái. thù địch chống phá Đại hội XIII / Lê Thế Cương. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 
335tr. ; 21cm  

4/.  Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
trong tình hình mới / B.s.: Nguyễn Hữu Dũng, Lê Mậu Nhiệm (ch.b.), Dương Trung Ý.... - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 374tr. ; 24cm  

5/.  Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới / Phạm Minh Chính, Tạ 
Ngọc Tấn, Vũ Văn Hiền.... - H. : Công an nhân dân, 2022. - 335tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương  

        Tóm tắt: Những bài viết về quan điểm, tầm nhìn chiến lược của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ 
Nguyên Giáo về biển, đảo nước ta; vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu bảo vệ 
biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc  

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về tôn giáo và chính trị, quyền lực tôn giáo và quyền 
lực chính trị; tôn giáo thế giới và chính trị quốc tế; Vatican và quan hệ chính trị quốc tế; tôn giáo và 
chính trị tiếp cận từ Việt Nam  

        Tóm tắt: Phân tích, làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn nhận diện, đấu tranh phản bác lại 
các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch lợi dụng những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá nóng bỏng 
của đời sống xã hội xuyên tạc, chống phá Đại hội XIII của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, 
quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trên cơ sở luận cứ khoa học, trực diện đấu 
tranh, phê phán, thù địch mà các thế lực, phần tử đẩy mạnh hoạt động chống phá trong thời gian vừa 
qua  

        Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; vai trò của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc đến năm 2030  

        Tóm tắt: Gồm 19 bài viết về vấn đề tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc: Những 
biến động mới của tình hình thế giới, khu vực và chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; giữ vững 
hoà bình và ổn định để phát triển đất nước trước những biến động mới của thế giới và khu vực; chủ 
động, tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển nhanh, bền vững ở Việt 
Nam...  

Ký hiệu môn loại: 910.91/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 320.1209597/CH305L 

Ký hiệu môn loại: 322.109597/T454G 

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/G434P 

Ký hiệu môn loại: 320.9597/PH110H 

Ký hiệu môn loại: 320.9597/T116C 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045294-45295   

Kho Đọc: VN.049302 
Kho Mượn: MV.076763-76764 
Kho lưu động: LD.033741-33742   

Kho Đọc: VN.049295   

Kho Đọc: VN.049286 
Kho Mượn: MV.076749-76750   

Kho Đọc: VV.013887 
Kho Mượn: MV.074899, MV.077075   

Kho Đọc: VN.049315   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KINH TẾ 

1/. BÙI ĐÌNH PHONG.  Di sản Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới / Bùi Đình Phong. - H. : Công an 
nhân dân, 2022. - 295tr. ; 21cm  

2/. HỒ CHÍ MINH.  5 tác phẩm bảo vật quốc gia : Đường cách mệnh. Nhật ký trong tù. Lời kêu gọi toàn 
quốc kháng chiến. Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Di chúc / Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 283tr. ; 21cm  

3/. NGUYỄN MINH HẢI.  Học và làm theo Bác / Nguyễn Minh Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. 
- 225tr. ; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh)  

4/.  Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường / Đỗ Văn Chiến, Vũ Minh Giang, Trần Văn 
Phòng.... ; Đông Phương s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr. ; 19cm. - (Đạo đức cách mạng - 
Đạo đức Hồ Chí Minh)  

1/. FORD, HENRY.  Tại sao chúng ta nghèo? : Henry Ford: Cuộc đời và sự nghiệp của tôi / Henry 
Ford. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2022. - 304tr. : ảnh ; 24cm  

2/. LÝ PHÁT VĨNH.  Đầu tư dễ ợt : Sách chứng khoán của người Việt cho người Việt / Lý Phát Vĩnh, 
Phạm Huy Hoàng. - H. : Lao động, 2022. - 331tr. : minh họa ; 21cm. - (DDC-Tủ sách Điểm đảo chiều)  

        Tóm tắt: Phân tích di sản Hồ Chí Minh kết tinh từ ba tầng lớp giá trị lớn là tư tưởng - lý luận, 
thực tiễn, phẩm chất cá nhân, phân tích bản chất, đặc điểm và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích 
các bài học kinh nghiệm trong 35 năm đổi mới - chủ yếu là các bài học thực hiện Nghị quyết Đại hội XII 
trong văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng cùng với các quan điểm chỉ đạo trong giai đoạn tới mang 
đậm dấu ấn tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm rõ các vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững 
mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng để thực hiện khát vọng giải phóng và phát 
triển  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn 5 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận là bảo vật 
quốc gia, được tuyển chọn từ bộ sách "Hồ Chí Minh toàn tập"  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể, những bài học sâu sắc, ý nghĩa mang đậm tính nhân văn 
về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh  

        Tóm tắt: Gồm những bài viết giới thiệu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần 
yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc  

        Tóm tắt: Kể về cuộc đời của Henry Ford - Người sáng lập Tập đoàn ô tô Ford và được công 
nhận vì những đóng góp vĩ đại trong việc thay đổi cuộc sống của người dân Mỹ và phát triển nguyên 
tắc "sản xuất là phục vụ xã hội"  

        Tóm tắt: Cung cấp cho nhà đầu tư các kiến thức để làm quen với nhịp đập thị trường, các 
kiến thức về phân tích cơ bản của doanh nghiệp, cách sử dụng các chỉ báo trong phân tích kỹ 
thuật, những Ký hiệu môn loại: 335.4346/D300S 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/N114T 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/H419V 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/T550K 

Ký hiệu môn loại: 338.76292092/T103S 

Kho Đọc: VN.049288 
Kho Mượn: MV.076751-76752 
Kho lưu động: LD.033739-33740   

Kho Đọc: VN.049312 
Kho Mượn: MV.076747-76748 
Kho lưu động: LD.033746-33747   

Kho Đọc: VN.049290 
Kho Mượn: MV.076765-76766 
Kho lưu động: LD.033737-33738   

Kho Đọc: VN.049303 
Kho Mượn: MV.076761-76762 
Kho lưu động: LD.033743-33744   

Kho Đọc: VV.014370   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/. MARR, BERNARD.  25 xu hướng công nghệ : Định hình cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 / 
Bernard Marr ; Phạm Duy Trung dịch. - H. : Thông tin và truyền thông, 2023. - 233tr. ; 24cm  

4/. MCELROY, KEN.  Đầu tư bất động sản : Khám phá lợi nhuận tiềm ẩn = The ABCs of real estate 
investing : The secrets of finding hidden profits most investors miss / Ken McElroy ; Nguyễn Đức 
Quang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 237tr. ; 20cm  

5/.  Nền tảng và hệ sinh thái trong chiến lược kinh doanh / Marshall W. Van Alstyne, Geoffrey G. 
Parker, Sangeet Paul Choudary... ; Nguyễn Hương Giang dịch. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. 
- 147tr. : tranh vẽ ; 27cm. - (Harvard Business Review)  
        Tên sách tiếng Anh: HBR 10 must reads on platforms and ecosystems  

6/. QUÁCH HOẰNG VĂN.  Lý Ngạn Hoằng và Baidu / Quách Hoằng Văn ; Huyền Nhi dịch. - H. : Lao 
động, 2022. - 303tr. ; 21cm. - (Tủ sách Doanh nhân hàng đầu châu Á)  

7/. SEO JI-WON.  Câu chuyện về tương lai : Cùng em tìm hiểu về cách mạng công nghiệp 4.0 và 
nghề nghiệp trong tương lai gần : Dành cho tuổi 9+ / Seo Ji-Won ; Hong Ja-Hye minh hoạ ; Nguyễn Thị 
Thu Hà dịch. - H. : Công thương, 2022. - 179tr. : ảnh màu ; 23cm. - (Tổ ong mật)  

8/. WUSCHE, VICKI.  Kế hoạch nghỉ hưu sung túc  = The wealthy retirement plan : Tận hưởng tuổi 
già dư dả / Vicki Wusche ; Trang Thuỳ Nhung dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 255tr. : 
minh họa ; 21cm  

điều lưu ý khi giao dịch trên thị trường và cuối cùng là quản trị tâm lý trong đầu tư chứng khoán 

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu 25 xu hướng công nghệ cốt lõi cùng các công ty đi đầu trong các 
công nghệ mới như: trí tuệ nhân tạo; Internet vạn vật; dữ liệu lớn; chuỗi khối; điện toán đám mây... Các 
xu hướng công nghệ mới đều được áp dụng trong đời sống với cá nhân và doanh nghiệp.  

        Tóm tắt: Cung cấp những kỹ thuật, phương pháp đầu tư, quản lý bất động sản giúp mang lại lợi 
nhuận và gia tăng giá trị bất động sản  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết đánh giá nguy cơ cạnh tranh đột phá từ các nền tảng trong ngành; 
cách để cạnh tranh với các doanh nghiệp nền tảng ngày càng nổi nên mạnh mẽ; chọn chiến lược phù 
hợp để chuyển đổi sản phẩm, dịch vụ của bạn thành một nền tảng; khai thác hiệu ứng mạnh để tối đa 
hoá giá trị cho các đối tác trong hệ sinh thái của bạn; chuyển từ quản lý sản phẩm, dịch vụ sang quản 
lý tương tác...  

        Tóm tắt: Giới thiệu về quá trình học tập, làm việc của doanh nhân người Trung Quốc Lý Ngạn 
Hoằng. Bật mí vũ khí bí mật "bảy chiêu" được ông vận dụng trong quá trình khởi nghiệp, đưa Tập đoàn 
Baidu gia nhập Câu lạc bộ trăm tỷ  

        Tóm tắt: Giải thích cho các em các thuật ngữ liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4, những nghề có triển vọng trong tương lai; giới thiệu một số danh vật và doanh nghiệp thành công 
dẫn dắt cuộc cách mạng công nghệ 4.0; tìm hiểu các công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng lần thứ 4 
như máy tính trí tuệ nhân tạo, tiền ảo bitcoin, máy in 3D...  

Ký hiệu môn loại: 332.645/Đ125T 

Ký hiệu môn loại: 338.064/H103M 

Ký hiệu môn loại: 332.6324/Đ125T 

Ký hiệu môn loại: 338.6048/N254T 

Ký hiệu môn loại: 338.761004678092/L600N 

Ký hiệu môn loại: 331.702/C125C 

Kho Đọc: VN.049313   

Kho Đọc: VV.014360 
Kho Mượn: MV.076722-76723   

Kho Đọc: VN.049321   

Kho Đọc: VV.014167 
Kho Mượn: MV.076711-76712 
Kho lưu động: LD.033796   

Kho Đọc: VN.049307 
Kho Mượn: MV.076741-76742   

Kho lưu động: LDTN.029719 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045463-45464   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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PHÁP LUẬT 

        Phụ lục: tr. 251-255 

1/.  Bộ luật Dân sự (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 350tr. ; 21cm 

2/.  Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022). - H. : Chính trị quốc 
gia Sự thật, 2023. - 451tr. ; 21cm  

3/.  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Các bản Hiến pháp năm 2013 - 1992 - 
1980 - 1959 - 1946 / Bùi Dương Minh tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Lao động, 2023. - 207tr. ; 21cm  

4/.  Luật về thuế (hiện hành) : Luật Thuế thu nhập cá nhân. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Luật 
Thuế giá trị gia tăng. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 158tr. ; 21cm  

5/.  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống 
tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 158tr. ; 19cm  

        Tóm tắt: Xây dựng quá trình tư duy, giúp bạn phác thảo chiến lược đầu tư tạp ra nguồn thu 
nhập và số vốn cho kế hoạch nghỉ hưu; khuyến khích ta phát triển khả năng tự cung tự cấp và sự sáng 
tạo để đạt được chất lượng cuộc sống tốt hơn, đưa ra một số chiến lược và kỹ năng có giá trị cần thiết 
để đạt được thông qua đầu tư vào thị trường bất động sản và áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác  

        Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ luật Dân sự, gồm 689 điều với những qui định chung và qui 
định cụ thể về việc xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự; cá nhân và pháp nhân; hộ gia đình, tổ 
hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân trong quan hệ dân sự; tài sản; giao dịch dân sự; 
quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, cùng các điều khoản thi hành  

        Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung về nhiệm vụ và hiệu lực của Bộ Luật Tố tụng dân sự; 
những nguyên tắc cơ bản; thẩm quyền của toà án; cơ quan tiến hành tố tụng; người tiến hành tố tụng 
và việc thay đổi người tiến hành tố tụng; thành phần giải quyết vụ việc dân sự; chứng minh và chứng 
cứ; các biện pháp khẩn cấp tạm thời; án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác; cấp, tống đạt, thông báo 
văn bản tố tụng; khởi kiện và thụ lý vụ án...  

        Tóm tắt: Giới thiệu nội dung các bản Hiến pháp nước Việt Nam năm 1946, 1959; 1980, 1992, 
2013 với các quy định pháp luật về: chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của 
công dân; chính sách kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ 
quốc; quốc tịch Việt Nam; chế độ bầu cử; bộ máy Nhà nước; Quốc hội; Chủ tịch nước; chính phủ; toà 
án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân; chính quyền địa phương; Hội đồng Bầu cử quốc gia và kiểm 
toán Nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 
với những quy định pháp luật chung và cụ thể về căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, thời điểm 
tính thuế, biểu thuế... cũng như các điều khoản thi hành  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định về các hành vi vi 
phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi 
phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mực phạt tiền cụ thể theo từng 
chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 
phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng Ký hiệu môn loại: 332.024014/K250H 

Ký hiệu môn loại: 349.597/B450L 

Ký hiệu môn loại: 347.597002632/B450L 

Ký hiệu môn loại: 342.597023/H305P 

Ký hiệu môn loại: 343.597002632/L504V 

Kho Đọc: VN.049308 
Kho Mượn: MV.076769-76770   

Kho Đọc: VN.049322   

Kho Đọc: VN.049301   

Kho Đọc: VN.049297 
Kho Mượn: MV.076696-76697   

Kho Đọc: VN.049316   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

6/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH.  Luật Sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung 
năm 2009, 2019, 2022). - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 219tr. : tranh màu ; 21cm  

7/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH.  Bộ luật Lao động (hiện hành). - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2023. - 191tr. ; 19cm  

8/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH.  Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Bộ luật năm 2015, 
sửa đổi, bổ sung năm 2017). - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 351tr. ; 21cm  

9/. VIỆT NAM (CHXHCN). LUẬT LỆ VÀ SẮC LỆNH.  Bộ luật Tố tụng hình sự : Hiện hành, sửa đổi, bổ 
sung năm 2021. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 331tr. ; 21cm  

1/. TRẦN VĂN LƯỢNG.  Công tác vận động đồng bào Công giáo tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở 
khu vực biên giới biển / Trần Văn Lượng. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 255tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 246-251  

cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình 

        Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 
2019, 2022 với những quy định chung và quy định cụ thể về quyền tác giả và quyền liên quan, quyền 
sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các điều khoản thi 
hành  

        Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Bộ luật Lao động với những qui định chung và qui định cụ thể về 
việc làm; hợp đồng lao động; học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; đối thoại 
tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc và nghỉ 
ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; an toàn và vệ sinh lao động; những quy định riêng đối với 
lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác; bảo hiểm xã hội; công đoàn...  

        Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Bộ luật Hình sự gồm các điều khoản cơ bản, hiệu lực, tội phạm, 
trường hợp loại trừ, truy cứu, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định hình 
phạt, thời hiệu thi hành bản án, xoá án tích, quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội... cùng 
các điều khoản thi hành  

        Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Bộ luật Tố tụng hình sự gồm những quy định chung, khởi tố, điều 
tra vụ án hình sự, truy tố, xét xử vụ án hình sự, một số quy định về thi hành bản án, quyết định của Toà 
án, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật, thủ tục đặc biệt, hợp tác quốc tế và các điều 
khoản thi hành  

        Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về Công giáo ở Việt Nam; lý luận và thực trạng vận động 
đồng bào Công giáo tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển của bộ đội biên phòng 
các tỉnh Bắc miền Trung; dự báo tình hình và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào 
Công giáo tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển của bộ đội biên phòng các tỉnh Bắc 
miền Trung  

Ký hiệu môn loại: 342.5970602638/NGH300Đ 

Ký hiệu môn loại: 346.59704802632/L504S 

Ký hiệu môn loại: 344.5970102632/B450L 

Ký hiệu môn loại: 345.597002632/B450L 

Ký hiệu môn loại: 345.597002632/B450L 

Ký hiệu môn loại: 355.35109597/C455T 

Kho Đọc: VN.049318   

Kho Đọc: VN.049227 
Kho Mượn: MV.076694-76695   

Kho Đọc: VN.049292   

Kho Đọc: VN.049293   

Kho Đọc: VN.049294   

Kho Đọc: VN.049311 
Kho Mượn: MV.076716-76717   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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1/.  Bảo vệ môi trường - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam / B.s.: Trần Thị Thu Nga, Đoàn 
Thị Thuý Loan (ch.b.), TrầnThị Phương Điệp.... - H. : Công an nhân dân, 2022. - 303tr. : bảng ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 221-298. - Thư mục: tr. 299-300  

2/.  Chuyện kể Bác Hồ với Công an nhân dân / B.s.: Đỗ Hoàng Linh (ch.b.), Cù Thị Minh, Lê Thị 
Thanh Loan.... - H. : Công an nhân dân, 2023. - 124tr. ; 28cm  

3/. ĐINH BÁ ÂU.  Xây dựng phong cách ứng xử của Công an nhân dân theo phong cách Hồ Chí Minh / 
Đinh Bá Âu. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 231tr. ; 21cm  

4/. KAPLAN, FRED M..  Vùng tối: Lịch sử bí ẩn của chiến tranh mạng  = Dark territory / Fred Kaplan ; 
Ch.b,: Phạm Văn Thiều... ; Nguyễn Huy Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 537tr. ; 21cm. - 
(Khoa học khám phá)  

5/.  Sáu điều Bác Hồ dạy - Di sản vô giá xây dựng lực lượng Công an nhân dân / B.s.: Cù Hoàng Linh 
(ch.b.), Lê Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Lệ Thuỷ.... - H. : Công an nhân dân, 2023. - 223tr. ; 21cm  

6/. STEVENSON, ROBIN.  Thời thơ ấu của những nhà tiên phong: Chuyện thật chưa kể : Dành cho 
lứa tuổi 7+ / Robin Stevenson ; Minh hoạ: Allison Steinfeld ; Nguyễn Việt Long dịch. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 200tr. : tranh vẽ ; 21cm  

7/.  Tin tặc : Dành cho lứa tuổi 14+ / Lời: Samuel Verley ; Minh họa: Élodie Perrotin : Khánh Vân dịch. 
- 

        Tóm tắt: Trình bày nhận thức chung về môi trường và bảo vệ môi trường, những kiến thức pháp 
luật cũng như nội dung công tác bảo vệ môi trường trên thế giới và Việt Nam; công tác bảo vệ môi 
trường ở Việt Nam, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam được rút ra từ thực tiễn công tác bảo vệ môi 
trường của một số quốc gia trên thế giới  

        Tóm tắt: Gồm 39 chuyện kể, hồi ký về Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sĩ Công an về 
công tác bảo vệ chính quyền, bảo vệ an ninh, trật tự... thể hiện sự quan tâm và những tình cảm của 
Bác dành cho các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân  

        Tóm tắt: Trình bày lý luận về xây dựng phong cáh ứng xử của Công an nhân dân Việt Nam 
theo phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách ứng xử của Công an nhân dân Việt Nam theo 
phong cách Hồ Chí Minh, thực trạng, kết quả và những vấn đề đặt ra. Vận dụng phong cách ứng xử Hồ 
Chí Minh vào xây dựng phong cách ứng xử của Công an nhân dân Việt Nam hiện nay  

        Tóm tắt: Biên niên sử về chiến tranh mạng từ lúc khởi đầu cho đến nay và những nguy cơ ảnh 
hưởng đến tương lai  

        Tóm tắt: Khái quát những nội dung đạo đức cách mạng thành một hệ thống chuẩn mực dành 
riêng cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân qua 6 lời dạy của người; và những bài nói 
chuyện, bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân giúp cho người cán bộ, chiến sĩ Công an 
nhân dân thực hiện thành công mục tiêu lý tưởng và nhiệm vụ cách mạng vẻ vang của mình  

        Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện về thời thơ ấu của các nhà tiên phong đương đại như: 
Benazir Bhutto, Angela Merkel, Kamala Harris, Stacey Abrams, Dorothy Pitman Hughes, John Lewis...  

Ký hiệu môn loại: 363.7/B107V 

Ký hiệu môn loại: 363.209597/CH527K 

Ký hiệu môn loại: 363.209597/X126D 

Ký hiệu môn loại: 363.325/V513T 

Ký hiệu môn loại: 363.209597/S111Đ 

Ký hiệu môn loại: 361.20922/TH462T 

Kho Đọc: VN.049309 
Kho Mượn: MV.076743-76744   

Kho Tra Cứu: TC.002354   

Kho Đọc: VN.049320 
Kho Mượn: MV.076692-76693   

Kho Đọc: VN.049323 
Kho Mượn: MV.076683   

Kho Đọc: VN.049285 
Kho Mượn: MV.076684-76685   

Kho lưu động: LDTN.029636-29637 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045405-45406   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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GIÁO DỤC 

H. : Kim Đồng, 2023. - 125tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Họ là ai?)  
        Thư mục: tr. 122-123  

1/. AN NHIÊN.  Học vui - Vui học 200 câu hỏi IQ cho trẻ : Trắc nghiệm Iq - cấp độ 4 / An Nhiên. - H. : 
Phụ nữ, 2023. - 23tr. : tranh màu ; 25cm  

2/. AN NHIÊN.  Học vui - Vui học 200 câu hỏi IQ cho trẻ : Trắc nghiệm IQ - cấp độ 2 : Giáo dục phát 
triển trí não cho trẻ / An Nhiên. - H. : Phụ nữ, 2023. - 23tr. : tranh màu ; 25cm  

3/. AN NHIÊN.  Học vui - Vui học 200 câu hỏi IQ cho trẻ : Trắc nghiệm IQ - cấp độ 3 : Giáo dục phát 
triển trí não cho trẻ / An Nhiên. - H. : Phụ nữ, 2023. - 23tr. : tranh màu ; 25cm  

4/. AN NHIÊN.  Học vui - Vui học 200 câu hỏi IQ cho trẻ : Trắc nghiệm IQ - cấp độ 1 : Giáo dục phát 
triển trí não cho trẻ / An Nhiên. - H. : Phụ nữ, 2023. - 23tr. : tranh màu ; 25cm  

5/.  Con người & Động vật - Những điểm tương đồng thú vị / Lời: Pavla Hanackova ; Minh hoạ: Dasha 
Lebesheva ; Dịch: Thùy Dương. - H. : Thanh niên, 2022. - 35tr. ; 25cm  

6/. FUKUZAWA YUKICHI.  Khuyến học : Hay những bài học về tinh thần độc lập tự cường của người 
Nhật Bản / Fukuzawa Yukichi ; Phạm Hữu Lợi dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 244tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Gợi mở cái nhìn tổng quan những vấn đề còn gây nhiều tranh luận để xây dựng nền 
tảng nhận thức đúng đắn lứa tuổi thiếu niên về việc bảo mật thông tin trước sự bùng nổ của Internet và 
hacker  

        Tóm tắt: 200 Câu hỏi IQ cho trẻ bao gồm những bài tập hữu ích cho việc cải thiện tư duy suy 
luận logic tăng cường khả năng giao tiếp phân tích thông tin của trẻ, bạn sẽ tìm thấy nhiều dạng bài tập 
vừa thú vị vừa đòi hỏi sự động não để hỗ trợ phát triển trí óc tư duy cho trẻ một cách hiệu quả.  

        Tóm tắt: 200 Câu hỏi IQ cho trẻ bao gồm những bài tập hữu ích cho việc cải thiện tư duy suy 
luận logic tăng cường khả năng giao tiếp phân tích thông tin của trẻ, bạn sẽ tìm thấy nhiều dạng bài tập 
vừa thú vị vừa đòi hỏi sự động não để hỗ trợ phát triển trí óc tư duy cho trẻ một cách hiệu quả.  

        Tóm tắt: 200 Câu hỏi IQ cho trẻ bao gồm những bài tập hữu ích cho việc cải thiện tư duy suy 
luận logic tăng cường khả năng giao tiếp phân tích thông tin của trẻ, bạn sẽ tìm thấy nhiều dạng bài tập 
vừa thú vị vừa đòi hỏi sự động não để hỗ trợ phát triển trí óc tư duy cho trẻ một cách hiệu quả.  

        Tóm tắt: 200 Câu hỏi IQ cho trẻ bao gồm những bài tập hữu ích cho việc cải thiện tư duy suy 
luận logic tăng cường khả năng giao tiếp phân tích thông tin của trẻ, bạn sẽ tìm thấy nhiều dạng bài tập 
vừa thú vị vừa đòi hỏi sự động não để hỗ trợ phát triển trí óc tư duy cho trẻ một cách hiệu quả.  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp chúng ta học cách đối xử thật tốt với các sinh vật sống xung quanh 
qua ...  

        Tóm tắt: Đề cập tới tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn, về sự 
bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa của nền học vấn mới... nhằm xây dựng một nền học vấn của 
người Nhật dưới thời Minh Trị  

Ký hiệu môn loại: 364.168083/T311T 

Ký hiệu môn loại: 372.21/H419V 

Ký hiệu môn loại: 372.21/H419V 

Ký hiệu môn loại: 372.21/H419V 

Ký hiệu môn loại: 372.21/H419V 

Ký hiệu môn loại: 372.24/C430N 

Ký hiệu môn loại: 370.952/KH527H 

Kho lưu động: LDTN.029696-29697 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045333-45334   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045395-45396   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045391-45392   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045393-45394   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045389-45390   

Kho lưu động: LDTN.029594-29595 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045282-45283   

Kho Đọc: VN.049305 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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7/. HOÀNG SỸ TƯƠNG.  Chuyển đổi số trong giáo dục / Hoàng Sỹ Tương, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, 
Nguyễn Thị Loan. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 226tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  
        Thư mục cuối chính văn  

8/. MATHEWS, JAY.  Escalante - Người thầy xuất sắc nhất nước Mỹ / Jay Mathews ; Khánh Vân dịch. 
- H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 362tr. ; 21cm  

9/. NGUYỄN THỤY PHƯƠNG.  Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa : Huyền thoại đỏ và huyền 
thoại đen / Nguyễn Thụy Phương. - H. : Nxb. Hà Nội ; Công ty Sách Omega Việt Nam, 2020. - 162tr. : 
minh họa ; 24cm  
        Thư mục: tr. 155-162  

10/. NGUYỄN THỤY PHƯƠNG.  Trường Pháp ở Việt Nam 1945-1975 : Từ sứ mạng khai hóa đến 
ngoại giao văn hóa / Nguyễn Thụy Phương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 345tr. : minh hoạ ; 24cm  
        Thư mục: tr. 313-328. - Phụ lục: tr. 329-345  

11/. NGUYỄN VĂN HÒA.  Xây dựng trường học hạnh phúc - Con đường tôi đi / Nguyễn Văn Hòa. - H. 
: Dân Trí, 2022. - 317tr. : minh họa ; 23cm  

12/. PERKINS, DAVID N..  Future wise - Điều gì đáng học cho tương lai? / David N. Perkins ; Khải 
Nguyễn dịch. - H. : Lao động, 2022. - 353tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Future wise: educating our children for a changing world, Thư mục: tr. 
341- 353  

        Tóm tắt: Trình bày tổng quan chuyển đổi số trong giáo dục; thư viện số trong chuyển đổi số 
giáo dục; giáo dục 4.0 và vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số giáo dục; ứng dụng công nghệ 4.0 
trong chuyển đổi số giáo dục  

        Tóm tắt: Câu chuyện có thật về cuộc đời thầy giáo gốc Bolivia - Jaime Escalante (1930-2010), 
ông gây nên hiện tượng về giáo dục thập niên 1980 khi đưa 18 học sinh vượt qua một kỳ thi nâng cao 
(AP) để xét vào những đại học danh giá nhất nước Mỹ; hơn 30 năm đứng trên bục giảng, Escalante 
đào tạo hơn 400 học sinh đỗ vào những trường nổi tiếng thế giới như Harvard, MIT, Stanford... Ngoài ra 
còn có câu chuyện của hai giáo viên khác là Henry Gradillas và Benjamin Jiménez  

        Tóm tắt: Nghiên cứu các giai đoạn của nền giáo dục thời kì thuộc địa: Sứ mạng khai hoá và tư 
tưởng giáo dục, mô hình trường học cho nền thuộc địa (1860 - 1916). những thành quả của nhà trường 
thuộc địa (1917 - 1930); khủng hoàng nhà trường thuộc địa (1930-1939), cách mạng quốc giá và giáo 
dục thuộc địa (1940-1945), di sản giáo dục của chế độ thực dân  

        Tóm tắt: Phân tích sự tồn tại của hệ thống trường Pháp tại Việt Nam sau năm 1945 trong 
những biến đổi không ngừng của bối cảnh chính trị ở Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng, 
mục đích của chính quyền thực dân khi xâm lược Việt Nam. Ghi lại những câu chuyện học đường, mối 
quan hệ giáo viên học sinh và chuyển biến tư tưởng của người dạy và học được thể hiện qua hồi ức của 
người trong cuộc  

        Tóm tắt: Những trải nghiệm và đúc rút thực tế của nhà giáo, tiến sĩ Nguyễn Văn Hoà trong suốt 
30 lăn lộn với giáo dục - một người tâm huyết với nghề và hành trình tìm kiếm con đường xây dựng 
"Trường học hạnh phúc"  

Ký hiệu môn loại: 370.285/CH527Đ 

Ký hiệu môn loại: 373.110092273/E206C 

Ký hiệu môn loại: 370.9597/GI-108D 

Ký hiệu môn loại: 370.9597/TR561P 

Ký hiệu môn loại: 371/X126D 

Kho Mượn: MV.076700-76701 
Kho lưu động: LD.033751-33752   

Kho Đọc: VV.014371   

Kho Đọc: VN.049291 
Kho Mượn: MV.076755-76756   

Kho Đọc: VV.014375 
Kho Mượn: MV.076702, MV.076713   

Kho Đọc: VV.014369   

Kho Đọc: VV.014373 
Kho Mượn: MV.076709-76710   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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13/. QUANG THU NGUYỆT.  Sổ tay hướng nghiệp dành cho học sinh trung học / Quang Thu Nguyệt. 
- H. : Dân trí, 2022. - 193tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm  
        Thư mục: tr. 193  

14/. ROTHSTEIN, DAN.  Chỉ thay đổi một điều : Hướng dẫn học sinh cách đặt những câu hỏi của 
chính mình = Make just one change : Teach students to ask their own questions / Dan Rothstein, Luz 
Santana ; Hoàng Anh Đức dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 243tr. ; 23cm  

15/. SHIMAMURA HANAKO.  Khen sao cho đúng, mắng sao cho chuẩn : Nuôi dạy một đứa trẻ tự lập 
theo phương pháp giáo dục Montessori và Reggio Emilia / Shimamura Hanako ; Dương Thùy Phương 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 167tr. : hình vẽ ; 19cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ)  

16/.  Tư tưởng giáo dục Việt Nam : Trên báo Thành Nghị 1941-1945 / Lại Nguyên Ân, Phạm Lợi, Vũ 
Đình Hòe.... - H. : Dân trí, 2022. - 246tr. ; 24cm  

17/. WHITAKER, TODD.  Điều khiến giáo viên ưu tú trở nên khác biệt : Mười chín điều quan trọng nhất 
/ Todd Whitaker ; Thoa Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 175tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: What great teachers do differently, Thư mục: tr. 173-175  

        Tóm tắt: Giải thích các khái niệm chính, tiêu chí chương trình giảng dạy và kỹ thuật ưu tiên, để 
giáo viên, các nhà quản lý giáo dục có thể hướng học sinh đến những kiến thức quan trọng, truyền đạt 
kỹ năng cơ bản, các kỹ năng cho học sinh và khuyến khích người học không chỉ nắm vững lý thuyết mà 
còn có thể liên kết chúng với các tình huống trong cuộc sống, giúp người học hiểu sâu hơn và hành 
động có ích hơn  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về giáo dục hướng nghiệp và hoạt động thực hành bổ ích, 
nhằm nâng cao nhận thức và kĩ năng cho học sinh, hướng mục tiêu quan tâm đến phát triển cá nhân, 
khuyến khích tinh thần tự lực để học sinh có đủ khả năng tự ra quyết định học tập và nghề nghiệp, tự 
thực hiện những hành động liên quan đến hành trình phát triển của sự nghiệp chọn đời một cách sáng 
suốt, tự tin ứng phó trong cuộc sống luôn đòi hỏi và biến chuyển liên tục quanh mình  

        Tóm tắt: Giới thiệu những tiếng nói, kinh nghiệm của các giáo viên đứng lớp để minh hoạ cho 
việc áp dụng QFT vào các lớp học, môn học khác nhau với học sinh ở những độ tuổi khác nhau; hướng 
dẫn học sinh cách đặt những câu hỏi của chính mình: Kỹ thuật khởi tạo câu hỏi, lựa chọn phần tiêu 
điểm câu hỏi, giới thiệu quy tắc khởi tạo câu hỏi, học sinh đưa ra các câu hỏi...  

        Tóm tắt: Những nghiên cứu và thực hành nuôi dạy một đứa trẻ tự lập theo phương pháp 
Montessori và Reggio Emilia - là phương pháp giáo dục tôn trọng trẻ một cách tuyệt đối, nuôi dạy trẻ 
không áp đặt để cả cha mẹ và con cái đều cảm thấy hạnh phúc  

        Tóm tắt: Cuốn "Tư tưởng giáo dục Việt Nam (trên báo Thanh Nghị 1941 -1945)" là bộ sưu tập 
những bài viết về giáo dục do nhiều tác giả cùng nghiên cứu trên tạp chí Thanh Nghị 1941 - 1945  

        Tóm tắt: Chia sẻ 19 điều quan trọng nhất trong giáo dục đối với giáo viên nhằm đề cập đến các 
kinh nghiệm ứng xử trong mối quan hệ thầy - trò, giáo viên - phụ huynh, giáo viên - ban giám hiệu, 
quan hệ đồng nghiệp, phương pháp giảng dạy...  

Ký hiệu môn loại: 370.1/F522U 

Ký hiệu môn loại: 373.1425/S450T 

Ký hiệu môn loại: 371.37/CH300T 

Ký hiệu môn loại: 371.392/KH203S 

Ký hiệu môn loại: 370.1/T550T 

Ký hiệu môn loại: 371.1/Đ309K 

Kho Đọc: VV.014357 
Kho Mượn: MV.076728-76729   

Kho Đọc: VV.014365 
Kho Mượn: MV.076737-76738   

Kho Đọc: VV.014364 
Kho Mượn: MV.076735-76736   

Kho Đọc: VN.049310 
Kho Mượn: MV.076745-76746 
Kho lưu động: LD.033745   

Kho Đọc: VV.014359 
Kho Mượn: MV.076724-76725   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

18/. WHITAKER, TODD.  Giao tiếp với phụ huynh khó tính  = Dealing with difficult parents / Todd 
Whitaker, Douglas J.Fiore ; Lê Minh Hải dịch ; Đinh Minh Hằng h.đ.. - H. : Dân trí, 2021. - 166tr. ; 24cm  

19/. WHITAKER, TODD.  50 phương pháp cải thiện hành vi của học sinh trong nhà trường : Giải pháp 
đơn giản cho những thách thức phức tạp / Todd Whitaker, Annette Breaux ; Lê Minh Hải dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 191tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: 50 ways to improve student behavior  

20/. WILLIAMSON, LISA.  Malala Yousafzai / Lisa Williamson ; Minh họa: Mike Smith ; Bích Lộc dịch. 
- H. : Mỹ thuật, 2022. - 159tr. ; 21cm. - (Những nhân vật truyền cảm hứng)  

1/. CHU TÍCH BĂNG.  Vương Vệ và Thuận Phong / Chu Tích Băng ; Huyền Nhi dịch. - H. : Lao động, 
2022. - 355tr. ; 21cm. - (Tủ sách Doanh nhân hàng đầu châu Á)  

1/.  Ẩm thực khắp năm châu : Chuyến du hành ngon lành tìm hiểu về những gì chúng ta ăn : Dành cho 
lứa tuổi 8+ / Lời: Sandra Lawrence ; Minh họa: Violeta Noy ; Qúy Hạ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 64tr. 
: tranh màu ; 31cm. - (Khám phá thế giới)  

2/.  Đạo lý lớn trong những câu chuyện nhỏ / Phúc Hải tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 243tr. ; 
21cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ giúp nhiều thầy cô giáo, hiệu trưởng, giám đốc điều hành trường 
học và cả những nhà giáo dục cải thiện kĩ năng khi phải làm việc với bất kì cha mẹ khó tính nào. Ngoài 
ra thầy cô có thể học theo và xây dựng những phương thức cụ thể để thực hiện việc thông báo những 
tin tức có phần ít tích cực một cách phù hợp với phụ huynh.  

        Tóm tắt: Chia sẻ 50 phương pháp đơn giản, dễ hiểu để cải thiện hành vi của học sinh và tăng 
cường sự hợp tác, tham gia và nâng cao thành tích của học sinh như: Cách làm thế nào để học sinh có 
trách nhiệm hơn, làm thế nào để giải quyết các vấn đề tiềm ẩn từ trong trứng nước, học những gì cần 
bỏ qua, thiết lập các quy tắc trong lớp học và giảng dạy trong phạm vi nhỏ  

        Tóm tắt: Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Malala Yousafzai - nhà hoạt động xã hội tài 
giỏi và can đảm, luôn đấu tranh để giành quyền được hưởng giáo dục cho trẻ em gái  

        Tóm tắt: Ghi lại hành trình khởi nghiệp đầy gian nan cùng những chiến lược, triết lý kinh doanh 
và trí tuệ về nhân sinh của Vương Vệ - Chủ tịch Tập đoàn Chuyển phát nhanh Thuận Phong  

        Tóm tắt: Giới thiệu các loại thực phẩm phổ biến và các món ăn đặc trưng trên thế giới như các 
loại rau, quả, ngô, sữa...  

Ký hiệu môn loại: 371.19/GI-108T 

Ký hiệu môn loại: 371.393/N114M 

Ký hiệu môn loại: 371.822095491/M103A 

Ký hiệu môn loại: 383/V561V 

Ký hiệu môn loại: 394.12/Â120T 

Kho Đọc: VV.014366 
Kho Mượn: MV.076718-76719 
Kho lưu động: LD.033731-33732   

Kho Đọc: VV.014358 
Kho Mượn: MV.076730-76731 
Kho lưu động: LD.033727-33728   

Kho Đọc: VV.014367 
Kho Mượn: MV.076720-76721 
Kho lưu động: LD.033733-33734   

Kho lưu động: LDTN.029700-29701 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045338-45339   

Kho Đọc: VN.049306 
Kho Mượn: MV.076739-76740   

Kho lưu động: LDTN.029674-29675 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045276-45277   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

3/. NGUYỄN VĂN TÂN.  Những di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Việt Nam / 
Nguyễn Văn Tân b.s.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 180tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá phổ thông)  
        Thư mục: tr. 175  

4/. PHAN KẾ BÍNH.  Việt Nam phong tục : Giữ gìn bản sắc văn hóa Việt / Phan Kế Bính. - H. : Dân trí, 
2023. - 366tr. ; 21cm  

5/.  Trang phục cổ truyền khắp năm châu : Lời tụng ca dành cho lễ phục : Dành cho lứa tuổi 8+ / Lời: 
Giovanna Alessio ; Minh họa: Chaaya Prabhat ; Kiều Nga dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 79tr. : tranh 
màu ; 31cm. - (Khám phá thế giới)  

6/. VŨ THỊ TUYẾT NHUNG. Hà thành hương xưa vị cũ / Vũ Thị Tuyết Nhung. - H.: Hà Nội. - cm  
         T.2 : Món ngon từ làng ra phố. - 2023. - 334tr.  

7/. VŨ THỊ TUYẾT NHUNG. Hà thành hương xưa vị cũ / Vũ Thị Tuyết Nhung. - H.: Hà Nội. - cm  
         T.1 : Ký ức từ căn bếp phố cổ. - 2023. - 327tr.: ảnh  

1/. BARFIELD, MIKE.  Một ngày trong đời của con lười, con ngươi và con người : Một cuốn sách 
hay-ho và hài-hước về sự sống trên trái đất : Dành cho lứa tuổi 8+ / Mike Barfield, Jess Bradley ; Duy 
Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 127tr. : tranh vẽ ; 28cm  

2/. BARFIELD, MIKE.  Một ngày trong đời của người hang, nữ hoàng và anh em họ hàng : Lịch sử dưới 
góc nhìn chưa từng có trước đây : Dành cho lứa tuổi 8+ / Mike Barfield, Jess Bradley ; Duy Anh dịch. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 127tr. : tranh vẽ ; 28cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu về những di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại tại Việt Nam 
như: Nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca quan họ Bắc 
Ninh, ca trù, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc...  

        Tóm tắt: Giới thiệu các phong tục trong gia tộc, phong tục hương đảng, phong tục xã hội của 
người Việt Nam  

        Tóm tắt: Giới thiệu trang phục truyền thống của các nước trên thế giới, qua đó tìm hiểu về bản 
sắc văn hoá của các dân tộc  

        Tóm tắt: Tập hợp các bài khảo cứu về ẩm thực Hà Nội của nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung, kể về 
những kỷ niệm trong căn bếp gia đình, là những kiến thức về văn hóa ẩm thực Hà Nội của tác giả  

        Tóm tắt: Tập hợp các bài khảo cứu về ẩm thực Hà Nội của nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung, kể về 
những kỷ niệm trong căn bếp gia đình, là những kiến thức về văn hóa ẩm thực Hà Nội của tác giả  

        Tóm tắt: Thông tin cho các em những điều thú vị về cơ thể người, động thực vật, trái đất và 
khoa học: Con lười làm những gì trong ngày?; trái tim làm thế nào có thể vận chuyển máu đi khắp cơ 
thể?; tthứ gì đã tạo nên vầng sáng rực rỡ của cầu vồng?...  

Ký hiệu môn loại: 398.2/TR527K 

Ký hiệu môn loại: 390.09597/NH556D 

Ký hiệu môn loại: 390.09597/V308N 

Ký hiệu môn loại: 391/TR106P 

Ký hiệu môn loại: 394.120959731/H100T 

Ký hiệu môn loại: 394.120959731/H100T 

Ký hiệu môn loại: 001/M458M 

Kho lưu động: LDTN.029709-29710 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045455-45456   

Kho Đọc: VN.049317 
Kho Mượn: MV.076767-76768 
Kho lưu động: LD.033735-33736   

Kho Đọc: VN.049296   

Kho lưu động: LDTN.029590-29591 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045274-45275   

Kho Đọc: VV.014377   

Kho Đọc: VV.014376   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045374-45375   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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3/.  Britannica thế hệ mới - Kho tri thức về nhân loại / Lê Đình Chi dịch. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 
2022. - 57tr. : hình vẽ, ảnh ; 28cm. - (Britannica Books)  

4/.  Britannica thế hệ mới - Kho tri thức về tương lai / Danh Việt dịch. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. 
- 57tr. : hình vẽ, ảnh ; 28cm. - (Britannica Books)  

5/.  Britannica thế hệ mới - Kho tri thức về vũ trụ / Nguyễn Xuân Hồng dịch. - H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2022. - 57tr. : hình vẽ, ảnh ; 28cm. - (Britannica Books)  

6/.  Hành trang vào cuộc sống : Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 / Trần Nguyễn Nhật Vy, 
Nguyễn Lam Quỳnh, Phan Linh Trang... ; Vũ Dương Thuý Ngà ch.b. ; S.t.: Phạm Quốc Hùng.... - H. : 
Đại học Sư phạm, 2022. - 212tr. : ảnh, tranh màu ; 21cm  

7/. HỮU THIỆN.  Cọp cái chết vì mùi nước hoa : Tuyển tập Khoa học vui trên báo Tuổi Trẻ Cười / Hữu 
Thiện. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 398tr. : hình vẽ, ảnh ; 23cm  

8/. NHÃ UYÊN.  Em muốn biết khi nào? / Nhã Uyên. - H. : Phụ nữ, 2022. - 75tr. : tranh màu ; 27cm. - 
(Chìa khóa mở cửa thế giới)  

9/. NHÃ UYÊN.  Em muốn biết là gì? / Nhã Uyên. - H. : Phụ nữ, 2022. - 75tr. : tranh màu ; 27cm. - 
(Chìa khóa mở cửa thế giới)  

        Tóm tắt: Thông tin thú vị về cuộc sống thường ngày của những con người, động vật, đồ vật đã 
làm nên lịch sử: Khám phá sinh hoạt một ngày con voi ma mút lông xoăn, cuộc sống của một con mèo 
tại Ai Cập cổ đại, suy nghĩ của vi trùng về Louis Pasteur, nhà khoa học đã huỷ hoại cuộc sống của 
chúng...  

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về quá trình tiến hoá, cơ thể, gen, trang phục, tôn giáo, luật 
pháp, chiến tranh, phong tục tập quán...  

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về thế giới phẳng, sự bất bình đẳng, internet, công nghệ, các 
thách thức về môi trường, năng lượng hạt nhân, con người trong tương lai...  

        Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về Vụ nổ lớn, các thiên hà, sao, chòm sao, hệ mặt trời, mặt 
trời...  

        Tóm tắt: Tuyển tập bài viết từng đăng trên báo Tuổi Trẻ Cười, cùng một số bài đã đăng trên 
báo Phụ nữ về văn hoá rộng mở từ xác ướp trong truyện tranh Tintin, tới thần thoại Ấn Độ, truyền 
thuyết Nhật Bản và cả nạn lừa bán thận...; chuyện lạ trong thế giới động - thực vật, những cách hành 
xử rất khác biệt của con người, ẩn sau những bài viết là biết lắng nghe, trân quý và tôn trọng cuộc sống 
của các sinh vật như tôn trọng cuộc sống của chính mình  

        Tóm tắt: Giúp các em tỉm hiểu nguồn gốc về: Khoa học vũ trụ; động vật - thực vật; lịch sử nhân 
loại; khoa học kỹ thuật; sinh hoạt; nghệ thuật - thể thao; giao thông  

        Tóm tắt: Mang lại những kiến thức cơ bản cho các em theo từng chủ đề: Động vật - thực vật; cơ 
thể người; vật lý và hoá học; trái đất và vũ trụ; nghệ thuật - thể thao; giao thông hiện đại  

Ký hiệu môn loại: 001/M458N 

Ký hiệu môn loại: 001/BR314A 

Ký hiệu môn loại: 001/BR314A 

Ký hiệu môn loại: 001/BR314A 

Ký hiệu môn loại: 028.5509597/H107T 

Ký hiệu môn loại: 001/C434C 

Ký hiệu môn loại: 001/E202M 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045376-45377   

Kho lưu động: LDTN.029668-29669 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045433-45434   

Kho lưu động: LDTN.029662-29663 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045427-45428   

Kho lưu động: LDTN.029660-29661 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045425-45426   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045382   

Kho Đọc: VV.014341   

Kho lưu động: LDTN.029600-29601 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045286-45287   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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10/. NHÃ UYÊN.  Em muốn biết như thế nào? / Nhã Uyên. - H. : Phụ nữ, 2022. - 75tr. : tranh màu ; 
27cm. - (Chìa khóa mở cửa thế giới)  

11/. OLDFIELD, MOLLY.  Bách khoa tri thức về các kỳ quan thế giới - Kỳ quan trong viện bảo tàng : 
Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Molly Oldfield ; Minh họa: Harriet Taylor, Peter Malone ; Phùng Nga 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 63tr. : tranh màu ; 29cm  

12/. RODARI, GIANNI.  Cuốn sách tại sao : Dành cho mọi lứa tuổi / Gianni Rodari ; Minh họa: Giulia 
Orecchia ; Bùi Thị Thái Dương dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 176tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm  
        Tên sách tiếng Ý: Il libro dei perché  

13/. SOON DOC RYU.  Phương pháp đọc sáng tạo của người Do Thái : Phát triển khả năng tư duy 
qua việc thảo luận đọc sách và đặt câu hỏi / Soon Doc Ryu ; Minh Thủy dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 
263tr. : bảng ; 21cm  

14/. STINE, MEGAN.  Tam giác quỷ Bermuda ở đâu? / Megan Stine, Tim Foley ; Trịnh Minh Việt dịch. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2022. - 111tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Tri thức phổ thông. Những địa danh 
làm nên lịch sử)  
        Tên sách tiếng Anh: Where is the Bermuda triangle?  

15/. TONY HUNG.  Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Siêu nhiên kì bí / Tony Hung. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 151tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm  

        Tóm tắt: Giúp các em nhỏ tỉm hiểu về: Bầu trời và khí tượng; hàng hải; nông nghiệp và chăn 
nuôi; chế biến thực phẩm; sản xuất và gia công; thể thao; sức khoẻ con người; đời sống xã hội  

        Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về một số bảo tàng và những hiện vật triển lãm của những bảo tàng 
đó trên thế giới như: Bảo tàng Tàu thuyền Viking (Na Uy), đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thuỷ 
Hoàng (Trung Quốc), Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Smithsonian (Hoa Kỳ), bộ xương của 
cá voi xanh tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London (Anh), những cuộn sách ở Biển Chết tại Bảo tàng 
Israel, tham quan buồng giam Nelson Mandela tại Bảo tàng đảo Robben Cape Town (Nam Phi)...  

        Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp Havruta giúp khơi gợi hứng thú đọc sách và niềm vui đặt câu 
hỏi ở trẻ, từ đó, trẻ có thể phát triển tư duy và khả năng sáng tạo  

        Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện bí ẩn về Tam giác quỷ Bermuda: Tam giác chết chóc, 
mất tích trên biển, con tàu ma, mất tích trên bầu trời, những lời giải thích kỳ lạ, thám tử thủ thư...  

        Tóm tắt: Những hiện tượng siêu nhiên được tổng hợp trong cuốn “Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn – Siêu 
nhiên kỳ bí” mang đến cho bạn sự tò mò khám phá những bí ẩn của tự nhiên. Đồng thời, cuốn sách 
mang đến những góc nhìn của các nhà khoa học, các hiện tượng được lý giải theo quan điểm tiến bộ, 
rõ nét.  

Ký hiệu môn loại: 001/E202M 

Ký hiệu môn loại: 001/E202M 

Ký hiệu môn loại: 069/B102K 

Ký hiệu môn loại: 001 
/C517S 

Ký hiệu môn loại: 028.5089924/PH561P 

Ký hiệu môn loại: 001.94/T104G 

Ký hiệu môn loại: 001.94/B300Â 

Kho lưu động: LDTN.029602-29603 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045288-45289   

Kho lưu động: LDTN.029598-29599 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045284-45285   

Kho lưu động: LDTN.029671 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045437-45438   

Kho lưu động: LDTN.029712-29713 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045459-45460   

Kho Đọc: VN.049197 
Kho Mượn: MV.076512-76513   

Kho lưu động: LDTN.029606-29607 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045299-45300   

Kho Đọc: VN.049193 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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16/. TONY HUNG.  Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Người ngoài hành tinh / Tony Hung. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2023. - 175tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm  

17/. TONY HUNG.  Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Huyền bí và kỳ bí / Tony Hung. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 167tr. : ảnh ; 21cm  

18/. TONY HUNG.  Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Nền văn minh cổ đại / Tony Hung. - Tái bản lần 1 (có sửa 
đổi bổ sung). - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 159tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm  

19/. TONY HƯNG.  Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Tôn giáo tâm linh / Tony Hưng. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2023. - 157tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm  

20/. VŨ DƯƠNG THÚY NGÀ.  Cuốn sách nhỏ - Ý nghĩa lớn : Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 / 
Trần Gia Hưng, Phạm Phương Lâm, Lò Nguyễn Uyên Nhi... ; Vũ Dương Thuý Ngà ch.b. ; S.t.: Phạm 
Quốc Hùng... ; Tranh: Thanh Hằng Bookid. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 196tr. : ảnh, tranh màu ; 
21cm  

21/. VŨ DƯƠNG THÚY NGÀ.  Vitamin dành cho tâm hồn : Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2020 
cấp Tiểu học / Trần Tuệ Lâm, Hoàng Ngọc Anh Thư, Trần Ngọc Bảo Trân... ; Vũ Dương Thuý Ngà 
ch.b. ; S.t.: Phạm Quốc Hùng.... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 194tr. : ảnh, tranh màu ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu các hiện tượng bí ẩn về người ngoài hành tinh: người phụ nữ Anh bị người 
ngoài hành tinh bắt cóc làm vật thí nghiệm; người nông dân đột nhiên sở hữu khả năng bay lượn trên 
mặt đất; những người kết duyên với hồn ma...  

        Tóm tắt: Giới thiệu về các hiện tượng huyền bí và kỳ bí trên thế giới: vách núi đẻ trứng cứ mỗi 
30 năm đẻ một trứng; vùng hoang mạc im lặng tại Mexico; hành khách Titanic trở về sau 78 năm mất 
tích; bí ẩn cánh đồng ma trơi ở Trung Quốc; di chỉ bí ẩn thành phố của người khổng lồ...  

        Tóm tắt: Giới thiệu về những nền văn minh cổ đại biến mất một cách bí ẩn, những cổ vật bí ẩn, 
những cổ vật bằng vàng bí ẩn nhất lịch sử như: Thành Troy, văn hoá Hrappa, nền văn minh Chan 
Chan...  

        Tóm tắt: Tổng hợp những hiện tượng bí ẩn, các điều kì lạ đều đã được đưa ra những lời giải 
thích mang tính khoa học, tuy nhiên khoa học phát triển mạnh nhưng vẫn còn nhiều sự kiện phi thường 
vẫn chưa thể có được câu trả lời, và niềm tin vào sự kiện huyền bí vẫn tiếp tục...  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết chia sẻ về cuốn sách em yêu thích hoặc cuốn sách đã làm thay đổi 
nhận thức của em về cuộc sống. Một số tác phẩm sáng tác nhằm khích lệ mọi người đọc sách. Kế 
hoạch và biện pháp khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn. Những câu nói hay về 
sách và văn hoá đọc. Triển lãm tác phẩm hay và đẹp  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết chia sẻ về cuốn sách em yêu thích hoặc cuốn sách đã làm thay đổi 
nhận thức của em về cuộc sống. Một số tác phẩm sáng tác nhằm khích lệ mọi người đọc sách. Kế 
hoạch và biện pháp khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn  

Ký hiệu môn loại: 001.942/B300Â 

Ký hiệu môn loại: 001.94/B300A 

Ký hiệu môn loại: 001.94/B300Â 

Ký hiệu môn loại: 001.94/B300Â 

Ký hiệu môn loại: 028.5509597/C517S 

Ký hiệu môn loại: 028.53409597/V300T 

Kho Mượn: MV.076518-76519   

Kho Đọc: VN.049191 
Kho Mượn: MV.076514-76515   

Kho Đọc: VN.049192 
Kho Mượn: MV.076516-76517   

Kho Đọc: VN.049194 
Kho Mượn: MV.076520-76521   

Kho Đọc: VN.049195 
Kho Mượn: MV.076522-76523   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045381   

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.045380   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 62 

 - Thư mục thông báo sách mới 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 

TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

1/. KOCIENDA, KEN.  Đến Apple học về sáng tạo / Ken Kocienda ; Phạm Quốc Anh dịch. - H. : Thế 
giới, 2022. - 315tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Creative selection : Inside Apple's design process during the golden age 
of Steve Jobs  

2/. MINH PHAN.  Youtuber - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 / Minh Phan. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 225tr. ; 21cm. - (Hướng nghiệp 4.0)  

3/. NGUYỄN ANH TUẤN.  Bảo vệ an ninh, trật tự ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số / Nguyễn 
Anh Tuấn. - H. : Công an nhân dân, 2023. - 303tr. ; 21cm  

1/. ADYASHANTI.  Điều quan trọng nhất : Lẽ thật cuộc đời từ những cơ duyên / Adyashanti ; Phạm 
Hải Anh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 262tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The most important thing : Discovering truth at the heart of life  

2/. ANTONINUS, MARCUS AURELIUS.  Suy tưởng / Marcus Aurelius Antoninus ; Tiết Hùng Thái 
dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 386tr. ; 20cm. - (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới)  

3/.  Bản giao hưởng cuộc sống : Những câu chuyện truyền cảm hứng hay nhất. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 535tr. ; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn)  

        Tóm tắt: Chia sẻ về chặng đường 15 làm việc của kỹ sư thiết kế phần mềm máy tính tại Tập 
đoàn Apple: Khám phá lý do sản phẩm và văn hoá của Apple tạo ra sự đặc biệt; cách thiết kế bàn phím 
cảm ứng của điện thoại iPhone; áp lực công việc của kỹ sư phần mềm khi làm việc tại đây và về cộng 
đồng những nhà phát triển phần mềm tại Apple...  

        Tóm tắt: Giúp tìm hiểu sâu hơn và cụ thể hơn về nghề "Youtube " - Là người làm công việc 
sáng tạo nội dung video thông qua nền tảng số Youtube. Một trong những ngành nghề đang phát triển 
mạnh mẽ trong thời đại 4.0, chia sẻ những kinh nghiệm, bí kíp thú vị chuẩn bị sẵn sàng cho những 
bước nhảy vọt tạo nên thành công trong nghề nghiệp và trở thành một Youtube "cực đỉnh" trong tương 
lai  

        Tóm tắt: Trình bày tổng quan về an ninh, trật tự và đảm bảo an ninh, trật tự; cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư và vấn đề chuyển đổi số ở Việt Nam; những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ an 
ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số và tội phạm mạng trong bối cảnh chuyển đổi số. Giới thiệu 
một số văn bản của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an ninh, trật tự trong bối cảnh chuyển đổi số  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang lại cho chúng ta cảm giác tràn đầy sinh lực, sự sống, 
nguồn cảm hứng, sự an bình và niềm vui, giúp chúng ta khám phá những điều quan trọng nhất đối với 
bản thân, biết thấu suốt nghệ thuật công hiến và giải thoát, buông bỏ cùng can đảm để sống và yêu 
thương  

        Tóm tắt: Ghi lại những suy nghĩ riêng tư và những tư tưởng về triết học khắc kỷ của Marcus 
Aurelius, Hoàng đế La Mã từ năm 161-180  

        Tóm tắt: Gồm 127 câu chuyện về lòng tốt, tình yêu thương cũng như những khó khăn, thử 
thách trong cuộc sống...  

Ký hiệu môn loại: 004.2/Đ254A 

Ký hiệu môn loại: 006.7/Y433T 

Ký hiệu môn loại: 005.8/B108V 

Ký hiệu môn loại: 158.1/Đ309Q 

Ký hiệu môn loại: 188/S523T 

Ký hiệu môn loại: 158/B105G 

Kho Đọc: VV.014342 
Kho Mượn: MV.076524-76525   

Kho Đọc: VN.049190 
Kho Mượn: MV.076510-76511   

Kho Đọc: VN.049196 
Kho Mượn: MV.076526-76527   

Kho Đọc: VN.049241 
Kho Mượn: MV.076575-76576   

Kho Đọc: VN.049228   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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4/.  Bẫy ngụy biện trong tư duy phản biện : Bốn quy luật logic và các lỗi thường gặp / Thinknetic ; Phí 
Mai dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 173tr. ; 18cm. - (Critical thinking series)  
        Tên sách tiếng Anh: Conquer logical fallacies  

5/. BECHTLE, MIKE.  Đừng để mâu thuẫn nhỏ gây hậu qủa lớn : Học cách lắng nghe, hoá giải những 
mâu thuẫn vô hình trong mối quan hệ = Dealing with the elephant in the room : Moving from tough 
conversations to healthy communication / Mike Bechtle ; Quang Trung dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
369tr. ; 21cm  

6/. BERNSTEIN, GABRIELLE.  Từ bỏ phán xét : Để sống cuộc đời tươi đẹp hơn / Gabrielle Bernstein ; 
Nguyễn Thế Thiên Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 255tr. ; 21cm  

7/.  Biệt đội cảm xúc - Cá sấu phấn khích : 4 - 8 tuổi / Kirsty Holmes ; Mẹ Bun Ong dịch. - H. : Dân trí, 
2022. - 24tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - (Cẩm nang cảm xúc từ A - Z)  

8/.  Biệt đội cảm xúc - Cáo e thẹn : 4 - 8 tuổi / Kirsty Holmes ; Mẹ Bun Ong dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
24tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - (Cẩm nang cảm xúc từ A - Z)  

9/.  Biệt đội cảm xúc - Chồn giận dữ : 4 - 8 tuổi / Kirsty Holmes ; Mẹ Bun Ong dịch. - H. : Dân trí, 2022. 
- 24tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - (Cẩm nang cảm xúc từ A - Z)  

10/.  Biệt đội cảm xúc - Đội trưởng vui vẻ : 4 - 8 tuổi / Kirsty Holmes ; Mẹ Bun Ong dịch. - H. : Dân trí, 
2022. - 24tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - (Cẩm nang cảm xúc từ A - Z)  

        Tóm tắt: Đưa ra những lý do tại sao mọi người hay mắc lỗi logic; các nguyên tắc và công cụ 
logic giúp chúng ta lập luận tốt hơn; những ngụy biện logic hình thức và phi hình thức thường gặp và 
cách xử lý chúng; những thiên kiến dễ mắc và cách hạn chế; những bước có thể áp dụng để biến tư 
duy locgic thành một thói quen  

        Tóm tắt: Cung cấp những kỹ năng cần thiết để hóa giải xung đột với những người xung quanh 
nhằm giúp chúng ta xây dựng cho bản thân một chiến lược để giao tiếp một cách hiệu quả trong thế 
giới công nghệ số; qua đó học được cách để chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc đối thoại căng thẳng bằng 
cách trau dồi kỹ năng lắng nghe, cho đi và nhận lại những lời góp ý chân thành cũng như duy trì các 
mối quan hệ bằng lòng tốt và thiện chí  

        Tóm tắt: Giới thiệu quy trình tác giả đã áp dụng để giải phóng mình - một chương trình mang 
tính tương tác gồm sáu bước vận dụng những nguyên tắc tinh thần từ cuốn Khóa học về Điều Kỳ diệu, 
Kundalini Yoga, thiền định cùng những bài giảng về siêu hình và chữa lành khác. Khi bạn làm theo quy 
trình này và sẵn sàng buông bỏ thì thói phán xét, nỗi đau và sự khổ sở sẽ bắt đầu tan biến  

        Tóm tắt: Giúp các em khám phá, tìm hiểu nguyên nhân và đương đầu với những cảm xúc phấn 
khích  

        Tóm tắt: Giúp các em khám phá, tìm hiểu nguyên nhân và xử trí với những cảm xúc e thẹn  

        Tóm tắt: Giúp các em khám phá, tìm hiểu nguyên nhân và cách xử trí với những cảm xúc giận 
dữ  

Ký hiệu môn loại: 153.4/B126N 

Ký hiệu môn loại: 153.6/Đ556Đ 

Ký hiệu môn loại: 158/T550B 

Ký hiệu môn loại: 152.4/B308Đ 

Ký hiệu môn loại: 152.44/B308Đ 

Ký hiệu môn loại: 152.47/B308Đ 

Kho Đọc: VN.049250   

Kho Đọc: VN.049225 
Kho Mượn: MV.076611-76612   

Kho Đọc: VN.049224 
Kho Mượn: MV.076602-76603   

Kho Đọc: VN.049259   

Kho lưu động: LDTN.029734 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044608, TN.045305   

Kho lưu động: LDTN.029730 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044604, TN.045313   

Kho lưu động: LDTN.029731 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044610, TN.045311   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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11/.  Biệt đội cảm xúc - Mèo cô đơn : 4 - 8 tuổi / Kirsty Holmes ; Mẹ Bun Ong dịch. - H. : Dân trí, 2022. 
- 24tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - (Cẩm nang cảm xúc từ A - Z)  

12/.  Biệt đội cảm xúc - Tiến sĩ ủ dột : 4 - 8 tuổi / Kirsty Holmes ; Mẹ Bun Ong dịch. - H. : Dân trí, 2022. 
- 24tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - (Cẩm nang cảm xúc từ A - Z)  

13/.  Biệt đội cảm xúc: Điệp viên sợ sệt : 4 - 8 tuổi / Kirsty Holmes ; Mẹ Bun Ong dịch. - H. : Dân trí, 
2022. - 24tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - (Cẩm nang cảm xúc từ A - Z)  

14/.  Biệt đội cảm xúc: Thỏ tị nạnh : 4 - 8 tuổi / Kirsty Holmes ; Mẹ Bun Ong dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 
24tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21cm. - (Cẩm nang cảm xúc từ A - Z)  

15/. BOGUE, ROBERT.  Sức tàn lực kiệt ở nơi làm việc : Hướng dẫn ngăn chặn và phục hồi / Robert 
Bogue, Terri Bogue ; Phương Hoa dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 293tr. ; 21cm  

16/. BOONE, MATTHEW S..  Ngưng né tránh mọi việc : 25 kĩ năng nhỏ để đối mặt với nỗi sợ của bạn / 
Matthew S. Boone, Jennifer Gregg, Lisa W. Coyne ; Vũ Bảo Ngọc dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 
219tr. ; 21cm  

17/. BOWEN, WILL.  Hạnh phúc ngay năm nay  = Happy this Year : Bí mật hạnh phúc một lần cho 
mãi mãi / Will Bowen ; Minh Nhật dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 279tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Giúp các em khám phá, tìm hiểu nguyên nhân và phát huy cảm xúc vui vẻ  

        Tóm tắt: Giúp các em khám phá, tìm hiểu nguyên nhân và đương đầu với những cảm xúc cô 
đơn  

        Tóm tắt: Giúp các em khám phá, tìm hiểu nguyên nhân và đương đầu với những cảm xúc buồn 
rầu  

        Tóm tắt: Giúp các em khám phá, tìm hiểu nguyên nhân và đương đầu với những cảm xúc sợ 
hãi  

        Tóm tắt: Giúp các em hiểu tị nạnh là thói quên không tốt và cách xử trí khi chúng ta có thói 
quen này  

        Tóm tắt: Đưa ra phương pháp để giúp khắc phục tình trạng kiệt sức tại nơi làm việc và gắn bó 
với cuộc sống hơn: tìm hiểu về kiệt sức, cách thức hảnh hưởng của tình trạng kiệt sức, kết quả mà bản 
thân nhận thức được, sự hỗ trợ, chăm sóc bản thân về mặt thể chất và tinh thần, ngăn chặn hành vi 
ngược đãi bản thân về mặt tâm lí...  

        Tóm tắt: Cung cấp 25 kĩ năng nhỏ giúp bạn ngưng né tránh, đối mặt với nỗi sợ và sống một 
cuộc đời ý nghĩa: tò mò về thế giới, quan sát mọi điều đang đến và đi, nâng cao nhận thức về trải 
nghiệm bên trong bạn, hiểu về cách hoạt động của cảm xúc, cảm nhận cảm xúc - đừng chống lại hay 
tiếp tay cho chúng, rèn luyện sự sẵn lòng, điều hoà nhịp thở để đối mặt với nỗi đau...  

Ký hiệu môn loại: 152.42/B308Đ 

Ký hiệu môn loại: 152.48/B308Đ 

Ký hiệu môn loại: 152.4/B308Đ 

Ký hiệu môn loại: 152.46/B308Đ 

Ký hiệu môn loại: 152.48/B308Đ 

Ký hiệu môn loại: 158.723/S552T 

Ký hiệu môn loại: 152.46/NG556N 

Kho lưu động: LDTN.029735 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044606, TN.045303   

Kho lưu động: LDTN.029733 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044609, TN.045307   

Kho lưu động: LDTN.029732 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044605, TN.045309   

Kho lưu động: LDTN.029728 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044603, TN.045315   

Kho lưu động: LDTN.029729 
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.044607, TN.045317   

Kho Đọc: VN.049199 
Kho Mượn: MV.076598-76599   

Kho Đọc: VN.049254 
Kho Mượn: MV.076553-76554 
Kho lưu động: LD.033703-33704   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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18/. CAM KHAI TOÀN.  Bước vào thế giới cảm xúc bé nhỏ của trẻ / Cam Khai Toàn ; Quỳnh Phương 
dịch. - H. : Phụ nữ, 2023. - 182tr. ; 21cm  

19/. CANOLE, DREW.  Tôi là tôi  = You be you : Thanh lọc cuộc sống. Đập tan giới hạn, trở thành 
phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình / Drew Canole ; Lê An Hạ dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh 
Hóa, 2023. - 262tr. ; 21cm  

20/. CAREY, TANITH.  Tâm lý học trẻ em thực hành cho cha mẹ hiện đại  = What's my teenager 
thinking? : Tuổi từ 13 đến 18 / Tanith Carey, Angharad Rudkin ; Quế Chi dịch. - H. : Công Thương, 
2023. - 219tr. : tranh màu ; 23cm  

21/. CAREY, TANITH.  Tâm lý học trẻ em thực hành cho cha mẹ hiện đại  = What's my child 
thinking? : Tuổi từ 2 đến 7 / Tanith Carey, Angharad Rudkin ; Mẹ Ong Bông dịch. - H. : Công Thương, 
2023. - 255tr. : tranh màu ; 23cm  

22/. CARNEGIE, DALE.  Đắc nhân tâm dành cho phụ nữ / Dale Carnegie ; Thanh Hương biên dịch. - 
H. : Văn học, 2023. - 299tr. ; 24cm  

23/. CARNEGIE, DALE.  Phụ nữ mạnh mẽ để thanh tao / Dale Carnegie ; Thanh Hương biên dịch. - H. 
: Văn học, 2023. - 237tr. ; 24cm. - (Bách khoa thư dành cho phụ nữ)  

        Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn bạn cách hợp nhất các ý tưởng, lời nói và hạnh động nhằm cải 
thiện đáng kể mọi lĩnh vực trong cuộc sống...  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động về quản lí cảm xúc của trẻ; kiến thức, lí thuyết liên 
quan đến quản lí cảm xúc và cung cấp cho cha mẹ phương pháp thực hành để kiểm soát của trẻ và 
giúp trẻ bộc lộ cảm xúc một các dễ dàng  

        Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp hỗ trợ trên con đường xây dựng hành trình chuyển hóa 
bản thân, vượt qua mọi rào cản để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình: Cam kết với chính 
mình, lý do nhân dạng, trân trọng cơ thể; dấn thân vào tắc rối, đối mặt với nỗi sợ, nhận diện và phá vỡ 
những giới hạn; vẽ bản đồ tâm hồn, xây dựng động lực...  

        Tóm tắt: Từ những tình huống thực tế về việc nuôi dạy trẻ vị thành niên trong thời hiện đại; đưa 
ra những dẫn chứng khoa học trong giai đoạn phát triển của trẻ, lý giải các hành vi "vị thành niên" và 
chỉ cho bạn thấy cách phản ứng tốt nhất của người làm cha mẹ để khám phá cách thức tạo nên một 
môi trường hỗ trợ và giao tiếp trong sự tự tin để con bạn đối diện với những điều xảy ra trong cuộc sống  

        Tóm tắt: Thông qua những tình huống thực tế hàng ngày giúp các bậc cha mẹ biết cách "đọc 
vị" hành vi của trẻ, thấu hiểu ý nghĩa tâm lý ẩn sau những hành vi và tự tin đưa ra những cách giải 
quyết hiệu quả, khám phá cách để giải quyết những khó khăn then chốt: những cơn ăn vạ, cáu giận, 
anh chị em bất hoà, các vấn đề về giấc ngủ...  

        Tóm tắt: Chỉ dẫn những điều cần thiết giúp chị em phụ nữ có được hạnh phúc và thành công 
trong cuộc sống chính là sự tự tôn, tự trọng, dũng khí và niềm tin khi giải quyết các vấn đề trong gia 
đình, trong công việc, biết khắc phục những điểm yếu, phát huy điểm mạnh trong tính cách  

Ký hiệu môn loại: 158.1/H107P 

Ký hiệu môn loại: 155.4124/B557V 

Ký hiệu môn loại: 158.1/T452L 

Ký hiệu môn loại: 155.5/T120L 

Ký hiệu môn loại: 155/T120L 

Ký hiệu môn loại: 158.1082/Đ113N 

Kho Đọc: VN.049269 
Kho Mượn: MV.076557-76558   

Kho Đọc: VN.049198 
Kho Mượn: MV.076647-76648 
Kho lưu động: LD.033697-33698   

Kho Đọc: VN.049264 
Kho Mượn: MV.076625-76626   

Kho Đọc: VV.014343   

Kho Đọc: VV.014344   

Kho Đọc: VV.014349 
Kho Mượn: MV.076604-76605   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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24/. CHEUNG, THERESA.  21 nghi thức khai mở trực giác  = 21 rituals to ignite your intuition : Kết nối 
với suối nguồn trí tuệ nội tại, tạo đột phá thành công trong cuộc sống : Sách tham khảo / Theresa 
Cheung ; Châu Khánh Tâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 404tr. : hình vẽ ; 21cm  

25/. CHITTISTER, JOAN.  Giữa bóng tối và ánh sáng  = Between the dark and the daylight : Đón 
nhận những phi lý để phát triển đời sống tâm linh trí tuệ / Joan Chittister ; Thế Anh dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 182tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Tâm linh thế kỷ)  

26/. CHRISTINE LI.  5 phút rèn luyện tính tự kỉ luật / Christine Li ; Đặng Phương Hoa dịch. - H. : Thanh 
niên, 2023. - 190tr. ; 21cm  

27/. CUKIER, KENNETH.  Nhân loại đối đầu nhân tạo / Kenneth Cukier, Viktor Mayer Schönberger, 
Francis De Véricourt ; Tân Nhân dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 295tr. ; 24cm  
        Tên sách tiếng Anh: Framers : Human advantage in an age of technology and turmoil  

28/. DEGEN, KAREN.  Phong cách sống của người hạnh phúc : 10 công cụ giúp sống hạnh phúc hơn 
giữa dòng đời tất bật / Karen Degen ; Thanh Xu dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 319tr. : minh họa ; 21cm  

29/. DR, HELEN ODESSKY.  Đừng để nỗi sợ cản đường bạn / Dr, Helen Odessky ; Trần Mai Loan 

        Tóm tắt: Đề cập những điều giúp phụ nữ luôn là người hạnh phúc và thành công trong cuộc 
sống: Luôn vui vẻ, giữ cho tâm trạng thoải mái, luôn tạo sự hấp dẫn và mạnh mẽ; sống tử tế với mọi 
người; tạo lập cuộc sống gia đình hạnh phúc  

        Tóm tắt: Giới thiệu 21 nghi thức khai mở trực giác giúp bạn kết nối với suối nguồn trí tuệ nội tại, 
tạo đột phá thành công trong cuôc sống: Đánh thức sự hiểu biết, phát triển khả năng trực giác, giải 
phóng trực giác  

        Tóm tắt: Khám phá những trăn trở của cuộc sống hiện đại, của trí óc đã lao động quá mức và 
của trái tim đầy thương tổn; hướng dẫn bạn thông qua những câu hỏi thường bị tránh né và khai sáng 
những gì đã bị lu mờ; tiết lộ cách chúng ta có thể hiểu hơn về bản thân, về nhau và về Thượng đế  

        Tóm tắt: Gồm những bài tập thiết thực vượt qua thói quen trì hoãn, rèn luyện tính tự kỉ luật để 
có kế hoạch hành động rõ ràng, khơi dậy những tiềm năng của bản thân để đạt được những mục tiêu 
đã đặt ra  

        Tóm tắt: Nghiên cứu khung nhận thức giúp con người có thể tối ưu hoá việc sử dụng để thúc 
đẩy sự tiến bộ của cá nhân, cộng đồng, tổ chức và xã hội; định hình khung nhận thức đem lại cho 
chúng ta lối thoát, giúp chúng ta có khả năng thích ứng bằng cách sử dụng năng lực nhận thức để tạo 
ra mô hình tâm trí, dự đoán hậu quả chính xác hơn và lựa chọn phương pháp thay thế  

        Tóm tắt: Giới thiệu 10 công cụ và kỹ thuật nhằm hướng dẫn các kỹ năng giúp bạn "nâng tầm 
hạnh phúc" và có cuộc sống vui vẻ hơn: Khám phá cách để cảm thấy tốt hơn về bản thân và tạo ra ý 
thức về giá trị bản thân, trải nghiệm những gì người hạnh phúc làn khi cuộc sống trở nên khó khăn, làm 
chủ nghệ thuật kiểm soát suy nghĩ...  

Ký hiệu môn loại: 158.1082/PH500N 

Ký hiệu môn loại: 158.1/H103M 

Ký hiệu môn loại: 128/GI-551B 

Ký hiệu môn loại: 158.1/N114P 

Ký hiệu môn loại: 153/NH121L 

Ký hiệu môn loại: 158.1/PH431C 

Kho Đọc: VV.014347 
Kho Mượn: MV.076669-76670   

Kho Đọc: VN.049236 
Kho Mượn: MV.076536-76537   

Kho Đọc: VN.049267 
Kho Mượn: MV.076631-76632   

Kho Đọc: VN.049204 
Kho Mượn: MV.076563-76564 
Kho lưu động: LD.033705-33706   

Kho Đọc: VV.014351 
Kho Mượn: MV.076606-76607   

Kho Đọc: VN.049257 
Kho Mượn: MV.076617-76618   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 179tr. ; 21cm 

30/. ĐIỂU VƯỢT.  Hành trang vững, tương lai vàng / Điểu Vượt. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 
150tr. ; 15cm  

31/. EATON, ALICIA.  Sơ cứu tâm trí con trẻ : Các phương pháp để xoa dịu nỗi lo âu, sợ hãi cho trẻ / 
Alicia Eaton ; Hảo Thụy dịch. - H. : Phụ nữ, 2023. - 247tr. ; 21cm  

32/. FOWLER, SUSAN.  Làm chủ động lực làm chủ cuộc đời  = Master your motivation : 3 sự thật 
khoa học giúp bạn đạt mọi mục tiêu trong cuộc sống / Susan Fowler ; Phạm Mai dịch. - Thanh Hóa : 
Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 270tr. ; 21cm  

33/. GAWAIN, SHAKTI.  Bốn cấp độ chữa lành  = The four levels of healing : Hướng dẫn cân bằng 4 
khía cạnh: Tâm linh, tinh thần, cảm xúc và thể chất trong cuộc đời / Shakti Gawain ; Tiểu Long dịch. - 
H. : Hồng Đức, 2023. - 127tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Tủ sách Tâm linh thế kỷ)  

34/. GAWAIN, SHAKTI.  Sống trong ánh sáng  = Living in the light : Nghe theo tiếng gọi từ trái tim để 
dựng xây cuộc đời mới / Shakti Gawain ; Khải Đơn dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 271tr. ; 21cm. - (Tủ 
sách Tâm linh thế kỷ)  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn vượt qua sự sợ hãi, thậm chí là sợ hãi tột cùng, dứt khoát là mottj 
điều rất đỗi con người.  

        Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn trẻ khai phá tiềm năng của bản thân thông qua việc học cách cân 
bằng tâm lý, rèn luyện sự bình tĩnh, tự tin và tập trung trước mọi khó khăn của công việc, cuộc sống để 
có hành trang vững vàng hướng tới tương lai  

        Tóm tắt: Phân biệt giữa sợ hãi, ám ảnh và lo âu, cách câu từ, ngôn ngữ ảnh hưởng đến suy 
nghĩ, cảm xúc và hành vi của trẻ và đưa ra phương pháp để áp dụng trong các trường hợp giảm bớt lo 
âu và sợ hãi cho trẻ  

        Tóm tắt: Nghiên cứu về bản chất của động lực thông qua các yếu tố: Tạo ra lựa chọn, tạo ra sự 
kết nối và tạo ra năng lực; các nội dung về kỹ năng làm chủ động lực và nhận thức về những tác nhân 
gây xao lãng trong công việc và sự nghiệp, nhằm chuyển hoá được động lực của bản thân, đạt hiệu 
suất tốt hơn trong cả công việc lẫn cuộc sống  

        Tóm tắt: Hướng dẫn 4 cấp độ chữa lành và cách cân bằng cả bốn khía cạnh tâm linh, tinh thần, 
cảm xúc và thể chất giúp bạn tìm được cách chữa lành tốt nhất cho từng cấp độ tồn tại của mình trong 
cuộc sống  

        Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin hữu ích và hiệu quả giúp thay đổi chính cuộc đời mình; 
hướng dẫn cách để có thể phát triển mối quan hệ với "ánh sáng" bên trong, đánh thức bản ngã vốn có 
bên trong mỗi con người để xây dựng cuộc đời mới hạnh phúc nhờ sống theo nguyên tắc: Cách sống 
mới, sức mạnh cao hơn, trực giác, khám phá bản ngã, thế giới như gương soi, linh hồn và hình thức, tin 
vào trực giác, cảm xúc, tồn tại và trạng thái cân bằng...  

Ký hiệu môn loại: 152.46/Đ556Đ 

Ký hiệu môn loại: 158.10835/H107T 

Ký hiệu môn loại: 155.41246/S460C 

Ký hiệu môn loại: 153.1534/L104C 

Ký hiệu môn loại: 158.1/B454C 

Ký hiệu môn loại: 158.1/S455T 

Kho Đọc: VN.049212 
Kho Mượn: MV.076530-76531 
Kho lưu động: LD.033711-33712   

Kho Đọc: VN.049246 
Kho Mượn: MV.076657-76658   

Kho Đọc: VN.049200 
Kho Mượn: MV.076600-76601 
Kho lưu động: LD.033701-33702   

Kho Đọc: VN.049263   

Kho Đọc: VN.049266 
Kho Mượn: MV.076629-76630   

Kho Đọc: VN.049262 
Kho Mượn: MV.076623-76624   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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35/. GAWAIN, SHAKTI.  Sự thịnh vượng đích thực  = Creating true prosperity : Trải nghiệm hành trình 
tâm linh dẫn lối cuộc đời / Shakti Gawain ; Khải Đơn dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 190tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21cm. - (Tủ sách Tâm lý thế kỷ)  

36/. GAWAIN, SHAKTI.  Trở thành con người mới : Cẩm nang sống tỉnh thức mỗi ngày = Awakening : 
A daily guide to conscious living / Shakti Gawain ; Thái An dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 390tr. ; 21cm. 
- (Tủ sách Tâm linh thế kỷ)  

37/.  Giải phóng sức mạnh tư duy phản biện : Giải mã 10 kiểu ngụy biện, triệt tiêu chiêu trò lừa đảo và 
hiểu chính xác về ngụy khoa học / Thinknetic ; Dịch: Duy Anh, Anh Dũng. - H. : Công Thương, 2023. - 
211tr. ; 18cm. - (Critical thinking series)  
        Tên sách tiếng Anh: The critical thinking effect  

38/. GLOWIAK, MATTHEW V..  365 ngày khám phá đam mê và theo đuổi mục đích của bản thân / 
Matthew V. Glowiak ; Hiền Hoàng dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 247tr. ; 23cm  

39/. GORDON, ADAM.  365 "chiêu" vui sống  = 365 ways to beat stress / Adam Gordon ; Hoa 
Nguyễn. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 174tr. ; 21cm  

40/. GROSZ, STEPHEN.  Cuộc đời soi tỏ : Chúng ta đánh mất và tìm thấy chính mình như thế nào = 
The examined life : How we lose and find ourselves / Stephen Grosz ; Minh Đào dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 286tr. ; 20cm  

        Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện thịnh vượng và các bài tập tự khám phá bản thân, tháo 
gỡ mối quan hệ nhân quả mà hầu hết mọi người xây dựng quanh tiền bạc và hạnh phúc; hướng dẫn 
thực hành trải nghiệm hành trình tâm linh dẫn lối đề có sự thịnh vượng đích thực trong cuộc đời: Ba 
quan điểm về sự thịnh vượng, tiền là tấm gương phản chiếu, hiểu sự phân cực, khám phá sự đối lập, 
phát triển sự cân bằng và hoà hợp, khao khát và sở hữu...  

        Tóm tắt: Cẩm nang ghi lại hành trình xuyên suốt 365 ngày với những mục tiêu cụ thể cho từng 
mùa, mỗi tháng đều đóng góp vào nhiệm vụ, mỗi ngày trong tháng đều có chủ đề chung giúp bạn sống 
thức tỉnh, có thể tìm lại tánh linh của mình và vững bước hơn trên con đường đến với sự giác ngộ  

        Tóm tắt: Giải thích ý nghĩa của tư duy phản biện trong thời kỳ hiện đại; chỉ ra phương pháp xây 
dựng những lập luận vững chắc, giúp bạn đưa ra những quyết định tự tin hơn và phát hiện ra những lỗi 
logic trong cuộc sống  

        Tóm tắt: Với sự chỉ dẫn đúng đắn, bạn có khám phá ra những điều đem lại niềm vui lớn nhất 
cho bản thân và đi theo sứ mệnh đời mình. Chứa đựng sự truyền cảm hứng cho 365 ngày, cuốn sách 
này mang lại lộ trình rõ ràng để tìm ra mục đích của bạn  

        Tóm tắt: Giới thiệu nhiều cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả trong cuộc sống qua những 
phương cách như: chào đón ngày mới với tâm trí an nhiên, sẵn sàng đương đầu bão tố căng thẳng và 
sóng lòng cảm xúc, thay đổi tích cực, chăm sóc cơ thể, chăm sóc mái ấm, sống cùng người khác, hoạt 
động sáng tạo, giải trí...  

        Tóm tắt: Gồm những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy riêng tư giữa một nhà phân tâm 
học và Ký hiệu môn loại: 158.1/S550T 

Ký hiệu môn loại: 158.128/TR460T 

Ký hiệu môn loại: 153.4/GI-103P 

Ký hiệu môn loại: 158.1/B100T 

Ký hiệu môn loại: 155.9042/B100T 

Kho Đọc: VN.049265 
Kho Mượn: MV.076627-76628   

Kho Đọc: VN.049260 
Kho Mượn: MV.076619-76620   

Kho Đọc: VN.049208 
Kho Mượn: MV.076633-76634 
Kho lưu động: LD.033709-33710   

Kho Đọc: VV.014350 
Kho Mượn: MV.076671-76672   

Kho Đọc: VN.049205 
Kho Mượn: MV.076565-76566 
Kho lưu động: LD.033707-33708   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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41/. GUISE, STEPHEN.  Gieo thói quen nhỏ, gặt thành công lớn / Stephen Guise ; Trần Quang Vinh 
dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Lao động, 2023. - 191tr. : hình vẽ ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Mini habits  

42/. GUPTA, SANJAY.  Trí óc minh mẫn : Để não bộ sắc bén ở mọi lứa tuổi / Sanjay Gupta ; Dịch: Mai 
Thùy Dương, Đặng Gia Cát Lượng. - H. : Thế giới, 2022. - 398tr. : hình vẽ ; 23cm  

43/. GURUDEV SRI SRI RAVI SHANKAR.  Ngợi ca sự tĩnh lặng / Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ; Minh 
Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 289tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: The art of living. - Tên sách tiếng Anh: Celebrating silence  

44/. HARO ASOU.  Muông thú dạy ta bài học cuộc sống / Haro Asou, Kaori Shinohara ; Duy Ngọc 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 213tr. : tranh vẽ ; 21cm  

45/. HARRN, ANDREA.  Mood Book - Đọc vị cảm xúc / Andrea Harrn ; Phạm Văn Quang dịch. - H. : 
Lao động, 2022. - 249tr. : hình vẽ ; 20cm  

các bệnh nhân của ông, tiết lộ nghệ thuật thấu hiểu, chỉ cho chúng ta không chỉ cách để yêu bản thân 
mà còn cả cách để tìm thấy bản thân  

        Tóm tắt: Phân tích sự mâu thuẫn trong hầu hết các chiến lược phát triển bản thân và lý giải 
nguyên nhân tại sao các thói quen nhỏ lại có sức mạnh vô cùng to lớn; chỉ ra 8 quy tắc giúp bạn tạo 
dựng thói quen mới lành mạnh và thay đổi hành vi bản thân để đạt được thành công trong mọi lĩnh vực 
của cuộc sống  

        Tóm tắt: Trình bày thông tin cơ bản về cấu tạo, hoạt động, quá trình lão hoá của bộ não; giới 
thiệu chiến lược thiết thực để bảo vệ và nâng cao chức năng não như tập thể dục và vận động, ý thức 
về mục đích học tập và khám phá, ngủ và thư giãn, dinh dưỡng, kết nối xã hội; xem xét những thách 
thức trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh về não  

        Tóm tắt: Gồm các trích đoạn từ các cuộc nói chuyện của tác giả trên khắp thế giới về những 
điều chúng ta muốn thay đổi và những thứ chúng ta muốn tu dưỡng; ý nghĩa của con đường tâm linh 
qua hành động phụng sự, phó thác và tự do; những hiểu biết về đấng tối cao và quay về con người 
chân thật bên trong của mình  

        Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về những hình thái sống của một số loài động vật, hiểu về chiến 
lược cũng như tập tính sống của chúng, áp dụng những tấm gương tập tính tốt, rút kinh nghiệm từ 
những tấm gương xấu  

        Tóm tắt: Tập hợp các biểu tượng tâm trạng, cảm xúc, cảm giác, các trạng thái tâm trí và tật thói 
trong tính cách, tâm lý của con người. Thông qua đó bạn có thể nhận ra các triệu chứng mình đang trải 
qua, hiểu được ý nghĩa cuộc sống, nâng cao tự nhận thức bản thân, khơi mở sự thấu cảm và xác định 
được những trở ngại của mình để có thể vượt qua mọi khó khăn, tìm thấy niềm say mê và phát huy tiềm 
năng của bản thân  

Ký hiệu môn loại: 150.195/C514Đ 

Ký hiệu môn loại: 152.33/GI-205T 

Ký hiệu môn loại: 153.4/TR300-O 

Ký hiệu môn loại: 158.128/NG462C 

Ký hiệu môn loại: 128/M518T 

Ký hiệu môn loại: 152.4/M431D 

Kho Đọc: VN.049207 
Kho Mượn: MV.076569-76570   

Kho Đọc: VN.049231 
Kho Mượn: MV.076585-76586 
Kho lưu động: LD.033718-33719   

Kho Đọc: VV.014353   

Kho Đọc: VN.049235 
Kho Mượn: MV.076534-76535   

Kho Đọc: VN.049233 
Kho Mượn: MV.076587-76588 
Kho lưu động: LD.033722   

Kho Đọc: VN.049214 
Kho Mượn: MV.076540-76541   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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46/. HAY, LOUISE.  3 tuần chữa lành cuộc sống  = Mirror work : 21 days to heal your life : Sách tham 
khảo / Louise Hay ; Thái An dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 223tr. : hình vẽ ; 21cm  

47/. HEALY, MAUREEN.  Đứa trẻ khoẻ mạnh về cảm xúc  = The emotionally healthy child : Phương 
pháp giúp trẻ bình tĩnh, tập trung và đưa ra các lựa chọn thông minh hơn / Maureen Healy ; Nguyễn Hà 
dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 287tr. ; 21cm  

48/. HICKS, ESTHER.  Sức mạnh cảm xúc : Khơi dậy sức mạnh kỳ diệu của cảm xúc / Esther Hicks, 
Jerry Hicks ; Thiên Kim dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 199tr. : hình vẽ ; 21cm. - (Tâm lý học đời sống)  

49/. HOLLIS, RACHEL.  Trưởng thành sau biến cố / Rachel Hollis ; Phạm Hoa Phượng dịch. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2022. - 195tr. ; 21cm  

50/. HỒ VĂN PHI.  Đàm đạo với Khổng Tử / Hồ Văn Phi ; Vũ Ngọc Quỳnh dịch. - H. : Văn học, 2022. - 
390tr. ; 21cm. - (Minh triết phương Đông)  

51/. HỨA YÊN.  Trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân / Hứa Yên ; Nguyễn Minh Ngọc dịch. - H. : 
Thanh niên, 2023. - 246tr. ; 21cm  

52/. KELSEY, ROBERT.  Điều gì đang cản lối bạn?  = What's stopping you? : Tận dụng tối đa tiềm 
năng bản thân / Robert Kelsey ; Thế Anh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2022. - 342tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết giúp bạn chữa lành trong cuộc sống sau 3 tuần: Quan tâm 
bản thân ở cấp độ sâu, tự tin vào sự dẫn dắt nội tâm, nhận thức được những món quà của tâm hồn, 
vượt qua sự kháng cự trước thay đổi, thúc đẩy lòng tự tôn, vun đắp tình yêu thương và lòng trắc ẩn  

        Tóm tắt: Chia sẻ cách hướng dẫn trẻ làm chủ cảm xúc của mình và tự tin trên con đường hướng 
đến sự toàn vẹn của riêng trẻ. Hướng dẫn phương pháp giúp trẻ làm chủ cảm xúc và tạo ra lối tư duy 
có lợi cho cảm xúc, kèm theo bài tập cho trẻ có thể làm một nình hoặc cùng với sự trợ giúp của cha mẹ; 
qua đó các bài tập này sẽ giúp trẻ lấy lại sự bình tĩnh, tập trung và đưa ra các lựa chọn sáng suốt  

        Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết khơi dậy sức mạnh kỳ diệu của cảm xúc, giúp bạn hiểu được 
những cảm xúc mà bản thân đã trải qua trong suốt cuộc đời khi đối mặt với cuộc sống luôn thay đổi 
của chính mình  

        Tóm tắt: Kể lại hành trình đầy những biến cố mà tác giả Rachel Hollis đã trải qua và phân tích 
lý do tại sao biến cố lại xảy ra cũng như cách mà tác giả đối diện và vượt qua chúng, từ đó khơi gợi hay 
khuyến khích bạn tạo ra con đường của riêng mình và đấu tranh để có một cuộc sống tốt đẹp hơn  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện đối đáp giữa tác giả và Khổng Tử xoay quanh các tư tưởng, 
triết lí của ông về nhân tình thế thái, phạm trù văn hoá truyền thống, quá trình hình thành và phát triển 
Nho giáo, giáo dục truyền thống của tự nhiên - xã hội - nhân sinh  

        Tóm tắt: Giúp bạn tìm hiểu và khám phá bản thân, nâng cao năng lực tự nhận thức và tự điều 
chỉnh, phát huy các tiềm năng và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình  

Ký hiệu môn loại: 158.1/B100T 

Ký hiệu môn loại: 155.4124/Đ551T 

Ký hiệu môn loại: 152.4/S552M 

Ký hiệu môn loại: 158.24/TR561T 

Ký hiệu môn loại: 181.112/Đ104Đ 

Ký hiệu môn loại: 158/TR460T 

Kho Đọc: VN.049213 
Kho Mượn: MV.076590-76591 
Kho lưu động: LD.033713-33714   

Kho Đọc: VN.049243 
Kho Mượn: MV.076559-76560   

Kho Đọc: VN.049251 
Kho Mượn: MV.076583-76584   

Kho Đọc: VN.049240 
Kho Mượn: MV.076556, MV.077071   

Kho Đọc: VN.049391 
Kho Mượn: MV.076548, MV.077073   

Kho Đọc: VN.049222 
Kho Mượn: MV.076594-76595   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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53/. KRISHNAMURTI, J..  Cuộc đời phía trước  = Life ahead / J. Krishnamurti ; Đào Hữu Nghĩa dịch. - 
H. : Dân trí, 2022. - 327tr. ; 21cm  

54/. KRISHNAMURTI, J..  Đôi điều cần suy ngẫm  = Think on these things / J. Krishnamurti ; Đào 
Hữu Nghĩa dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 367tr. ; 21cm  
        Phụ lục: tr. 329-365  

55/.  Làm mới vườn tâm / Suối Thông s.t., biên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 277tr. ; 21cm 

56/.  Liệt Tử - Hư tâm thuận tính / Ngô Trần Trung Nghĩa dịch, b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 173tr. ; 
24cm. - (Chư Tử tinh tuyển)  

57/. LIÊU TRÍ PHONG.  Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành / Liêu Trí Phong ; Trần Yến dịch. - In 
lần thứ 8. - H. : Thanh niên, 2023. - 375tr. ; 21cm  

58/. LÝ THƯỢNG LONG.  trưởng thành cùng nỗi cô đơn : Cô đơn tích cực, đích thực thành công / Lý 
Thượng Long ; Nguyễn Thị Kim Phượng dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 326tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Gồm những chia sẻ về hành trình sự nghiệp, cách vượt qua thử thách; phân tích và tìm 
ra cách giải quyết những khó khăn thông qua những câu chuyện, những bài thực hành, đúc kết ra 7 
bước: khám phá giá trị đích thực, hình dung mục tiêu, xác định những cột mốc, thiết lập chiến lược, 
hành động hiệu quả, cư xử, tìm ra khả năng bản thân để phát triển  

        Tóm tắt: Tập hợp các bài thảo luận của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti; tìm hiểu và nghiên 
cứu ý nghĩa cuộc đời chức năng của giáo dục, nỗi sợ ngăn cản sự sáng tạo, uy quyền hủy hoại trí tuệ, 
tự do và kỷ luật, học cách suy nghĩ..  

        Tóm tắt: Tập hợp các bài nói chuyện giữa Krishnamurti với học sinh, giáo viên và phụ huynh ở 
Ấn Độ về văn hóa, giáo dục, tôn giáo, chính trị và truyền thống; làm rõ những động cơ căn bản của 
tham vọng, lòng tham, tính đố kỵ, khao khát được an toàn và ham muốn quyền lực  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết về tu dưỡng, nâng cao phẩm chất cá nhân, quay về nhìn lại và làm 
mới chính mình, từ trong suy nghĩ, lời nói đến hành động để có cuộc sống bình an, hạnh phúc  

        Tóm tắt: Khái quát về thân thế và tư tưởng của Liệt Tử. Giới thiệu các tác phẩm thể hiện tư 
tưởng của ông: Thiên thuỵ, hoàng đế, Chu Mục Vương, Trọng Ni, Thang Vấn...  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang những suy nghĩ tích cực trong cuộc sống và cách đối 
diện với khó khăn, vấp ngã sẽ rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho bản thân, bước những bước 
tiếp theo vững vàng, trưởng thành hơn  

        Tóm tắt: Cuốn sách nói về hôn nhân và tình yêu của những người “đã từng” trẻ của thế hệ 9x. 
Đến một tuổi nhất định, thái độ đối với hôn nhân và gia đình lại hết sức phức tạp: Người ta hạnh phúc 
trong sự lo âu, đồng thời lo âu trong sự ngọt ngào của hạnh phúc.  

Ký hiệu môn loại: 158.1/Đ309G 

Ký hiệu môn loại: 128/C514Đ 

Ký hiệu môn loại: 170/Đ452Đ 

Ký hiệu môn loại: 158.1/L104M 

Ký hiệu môn loại: 181.11/L308T 

Ký hiệu môn loại: 158.1/M452L 

Ký hiệu môn loại: 158.1/TR561T 

Kho Đọc: VN.049273 
Kho Mượn: MV.076862, MV.077072   

Kho Đọc: VN.049239 
Kho Mượn: MV.076573-76574   

Kho Đọc: VN.049219 
Kho Mượn: MV.076653-76654   

Kho Đọc: VN.049272 
Kho Mượn: MV.076555   

Kho Mượn: MV.076609   

Kho Đọc: VN.049238 
Kho Mượn: MV.076571-76572   

Kho Đọc: VN.049221 
Kho Mượn: MV.076592-76593   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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59/. MACPHERSON, CAMPBELL.  Biến thay đổi thành lợi ích / Campbell Macpherson ; Vũ Bảo Ngọc 
dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 375tr. : bảng ; 21cm  

60/. MARMION, JEAN-FRANÇOIS.  Kẻ khôn cũng có khi khờ : Tâm lý học về sự ngu ngốc của con 
người / Jean-François Marmion ; Kim Diệu dịch. - H. : Công Thương, 2022. - 280tr. ; 24cm  

61/. MAXWELL, JOHN C..  Hành động - Hành trình tạo nên những thay đổi tích cực  = Change your 
world: how anyone, anywhere can make a difference / John C. Maxwell, Rob Hoskins ; Trịnh Huy Nam 
dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 279tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 265-279  

62/.  Mặc tử - Kiêm ái phi công / Ngô Trần Trung Nghĩa dịch, b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 367tr. ; 24cm. 
- (Chư Tử tinh tuyển)  

63/. MOORE, GARETH.  40 ngày rèn tư duy : 100+ bài tập kích thích não bộ hiệu qủa / Gareth Moore 
; Dịch: Phương Linh, Ngọc An. - H. : Thế giới, 2022. - 210tr. ; 21cm  

64/. NAMI LEE.  Một nửa hoang mang, một nửa bình an : Những điều phải biết trước khi yêu chính 
mình / Nami Lee ; Thu Hà dịch. - H. : Lao động, 2023. - 281tr. ; 20cm  

65/. NGUYÊN PHONG.  Muôn kiếp nhân sinh  = Many lives - many times / Nguyên Phong. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb.Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 388tr., 16tr. ảnh ; 21cm  

        Tóm tắt: Hướng dẫn giúp bạn đối mặt với mọi kiểu thay đổi cá nhân và đón nhận cũng như khai 
thác thay đổi theo hướng có lợi cho bản thân: thế giới đang thay đổi chóng mặt của chúng ta, tâm lí học 
của sự thay đổi, cách chúng ta phản ứng với các kiểu thay đổi khác, vượt qua rào cản của bản thân để 
thay đổi...  

        Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu bởi các nhà tâm lý học Daniel Kahneman, Dan Ariely, Alison 
Gopnik, Howard Gardner... về nguyên nhân những người thông minh đôi khi lại tin vào những điều 
hoàn toàn vô nghĩa, bộ não lười biếng khiến đưa ra những quyết định sai lầm, việc cố gắng tranh luận 
với những kẻ ngu ngốc lại là một cái bẫy...  

        Tóm tắt: Cung cấp lộ trình chi tiết, đầy cảm hứng và thiết thực, quyết tâm muốn thay đổi thế 
giới, biến thế giới này hành nơi tốt đẹp hơn để bạn có thể bắt đầu hành trình tạo ra nững thay đổi tíc 
cực và lâu dài  

        Tóm tắt: Khái quát về thân thế và tư tưởng của Quản Tử. Giới thiệu các tác phẩm thể hiện tư 
tưởng của ông: Mục dân, hình thế, quyền tu, lập chính, thặng mã, bản pháp...  

        Tóm tắt: Giới thiệu các bài tập rèn luyện trí não được thiết kế lộ trình thực hiện theo ngày, giúp 
bạn hiểu sâu cơ chế hoạt động của bộ não nhằm tận dụng tốt hơn các khả năng sẵn có, đồng thời cải 
thiện các kỹ năng của não bộ  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện và kinh nghiệm thực tế của tác giả được tư vấn, giải đáp cho 
phụ huynh, giúp cha mẹ có thể cảm thông, hiểu và xử lý những biến đổi tâm sinh lý của tuổi thanh 
thiếu niên của các con  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhằm phân tích, tiên đoán về hiện tại và tương lai của 
thế giới Ký hiệu môn loại: 158.1/B305T 

Ký hiệu môn loại: 155.7/K200K 

Ký hiệu môn loại: 158/H107Đ 

Ký hiệu môn loại: 181.11/M113T 

Ký hiệu môn loại: 153.93/B454M 

Ký hiệu môn loại: 155.53/M458N 

Kho Đọc: VN.049211 
Kho Mượn: MV.076528-76529   

Kho Đọc: VV.014354   

Kho Đọc: VN.049229 
Kho Mượn: MV.076544-76545   

Kho Đọc: VV.014340   

Kho Đọc: VN.049216 
Kho Mượn: MV.076542-76543   

Kho Đọc: VN.049256 
Kho Mượn: MV.076615-76616   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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66/. NGUYỄN VĂN KHOAN.  Trường học của Bác / Nguyễn Văn Khoan. - H. : Lao động, 2022. - 
215tr. ; 21cm  

67/. NGƯU TÂN.  Nói ai nấy phục : Biết ăn nói, mọi người đều dễ chịu / Ngưu Tân ; Phạm Hồng Yến 
dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 239tr. ; 21cm  

68/. OSHO.  Cảm xúc  = Emotional wellness : Transforming fear, anger, and jealousy into creative 
energy : Chuyển hóa nỗi sợ hãi, giận dữ và ghen tuông thành năng lượng sáng tạo / Osho : Lâm Đặng 
Cam Thảo dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 407tr. ; 21cm  

69/. PEARL, SUSIE.  7 Thói quen đánh thức tiềm năng sáng tạo / Susie Pearl ; Thành Bảo Ngọc dịch. 
- H. : Thanh niên, 2023. - 187tr. ; 21cm  

70/. PERRY, JOHN.  Nghệ thuật trì hoãn / John Perry ; Dịch: Chính Lương, Thanh Xuân. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2023. - 138tr. : hình vẽ ; 20cm  
        Phụ lục: tr. 129-138  

71/.  Phụ nữ đẹp ở khí chất / Thanh Hương b.s.. - H. : Văn học, 2023. - 183tr. ; 24cm. - (Bách khoa thư 
dành cho phụ nữ)  

của những bậc hiền triết thông thái, về nguồn gốc và cách thức vận hành của luật nhân quả và luân hồi 
của vũ trụ, kèm theo những bài học sâu sắc về nhân quả, tình thương con người  

        Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện về tư tưởng đạo đức của Bác Hồ viết về mối quan hệ mật 
thiết và cách ứng xử linh hoạt, có tình có lý của Bác Hồ với mọi người trong đời sống hàng ngày  

        Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các kĩ năng ăn nói với những bối cảnh như công sở, mối quan 
hệ giữa cấp trên và cấp dưới, tình bạn, tình yêu, tình thân..giúp người đọc cải thiện được khả năng ăn 
nói của mình, từ đó đạt được những thành công trong cuộc sống  

        Tóm tắt: Tìm hiểu về bản chất của cảm xúc, sức khoẻ tinh thần, khả năng quan sát, thiền và 
các bài tập để tạo hoá ra sự chuyển hoá tích cực giúp con người biết cách hoà hợp nhu cầu thể hiện 
cảm xúc của bản thân với mong muốn bảo vệ những người xung quanh để họ không bị tổn thương khi 
đón nhận những cảm xúc đó  

        Tóm tắt: Cuốn sách nó thiết thực và chứa đựng vô vàn những ý tưởng tuyệt vời để bạn mặc sức 
sáng tạo cũng như vượt qua những rào cản  

        Tóm tắt: Giải thích các nguyên tắc của sự trì hoãn có tổ chức và đưa ra các phương pháp để 
làm việc hiệu quả, tập trung vào những công việc quan trọng bất chấp tính trì hoãn  

        Tóm tắt: Gới ý cho chị em phụ nữ làm thế nào để có khí chất tốt hơn đồng thời phát huy 
hết những ưu điểm trong tính cách của bạn, làm bạn trở nên quyến rũ và vượt qua những trở ngại 
trong cuộc sống Ký hiệu môn loại: 128/M517K 

Ký hiệu môn loại: 170/TR561H 

Ký hiệu môn loại: 158.2/N428A 

Ký hiệu môn loại: 152.4/C104X 

Ký hiệu môn loại: 158.1/B112T 

Ký hiệu môn loại: 155.232/NGH250T 

Kho Đọc: VN.044104 
Kho Mượn: MV.076577-76578 
Kho lưu động: LD.033715   

Kho Đọc: VN.049230 
Kho Mượn: MV.076546-76547 
Kho lưu động: LD.033716-33717   

Kho Đọc: VN.049247 
Kho Mượn: MV.076661-76662 
Kho lưu động: LD.033693-33694   

Kho Đọc: VN.049217 
Kho Mượn: MV.076649-76650   

Kho Đọc: VN.049248 
Kho Mượn: MV.076643-76644 
Kho lưu động: LD.033695-33696   

Kho Đọc: VN.049237 
Kho Mượn: MV.076538-76539   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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72/.  Phụ nữ hãy là người vừa đủ / Thanh Hương b.s.. - H. : Văn học, 2023. - 171tr. ; 24cm. - (Bách 
khoa thư dành cho phụ nữ)  

73/. PIRIE, MADSEN.  Lập luận sắc bén tranh luận thành công  = How to win every argument / 
Madsen Pirie ; Nguyễn Thụy Khánh Chương dịch. - H. : Công Thương, 2022. - 299tr. ; 21cm  

74/. PLELPS, LESLIE BECKER.  Vượt qua sự chối bỏ : Đừng để cuộc đời quật ngã bạn / Leslie 
Becker Plelps ; Lam Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 343tr. ; 21cm  

75/. POLLACK, RACHEL. Tarot wisdom / Rachel Pollack ; Minh Phương dịch. - H.: Công Thương. - cm  
         T.2 : 56 mảnh ghép ẩn phụ - Bức tranh toàn cảnh của vũ trụ. - 2023. - 322tr.: ảnh, tranh vẽ  

76/. POLLACK, RACHEL. Tarot wisdom / Rachel Pollack ; Minh Phương dịch. - H.: Công Thương. - cm  
         T.1 : 22 lá bài ẩn chính - Hành trình của Chàng Khờ. - 2023. - 434tr.: ảnh, tranh vẽ  

77/. PUDDICOMBE, ANDY.  Cùng Headspace thiền và chánh niệm : 10 phút chánh niệm mỗi ngày sẽ 
thay đổi cuộc đời bạn / Andy Puddicombe ; Kim Healing Energy dịch. - H. : Lao động, 2023. - 326tr. ; 
21cm  
        Tên sách tiếng Anh: The headspace guide to meditation and mindfulness  

78/.  Quản tử - Lễ nghĩa liêm sỉ / Ngô Trần Trung Nghĩa dịch, b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 365tr. ; 
24cm. 

để có cuộc sống tốt đẹp hơn 

        Tóm tắt: Gới ý cho chị em phụ nữ làm thế nào để có khí chất tốt hơn đồng thời phát huy hết 
những ưu điểm trong tính cách của bạn, làm bạn trở nên quyến rũ và vượt qua những trở ngại để có 
cuộc sống tốt đẹp hơn  

        Tóm tắt: Hướng dẫn cách sử dụng lý luận để chiến thắng trong mọi tranh luận, tăng cường sức 
mạnh cho suy nghĩ của bạn và tìm ra điểm yếu trong những lập luận của người khác  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn nuôi dưỡng khả năng tự nhận thức về bản thân với lòng trắc ẩn 
và quản lí các cảm xúc khó chịu, từ đó giải phóng bạn khỏi nỗi sợ hãi sự chối bỏ, đưa bạn đến với cảm 
giác thanh thản, tự do.  

        Tóm tắt: Nghiên cứu về những lá bài ẩn phụ để biết các chu kì; có bốn nhóm trong bộ ẩn phụ 
và mỗi nhóm đều có cấu trúc giống nhau nhưng tính chất khác nhau; mỗi nhóm đều gồm 10 lá bài 
được đánh số và 4 lá bài hoàng gia; thông qua những lá bài ẩn phụ, bạn sẽ nhìn thấy một bức tranh 
tổng thể về vũ trụ, những điều diệu kỳ mà thế giới Tarot mang lại  

        Tóm tắt: Nghiên cứu 22 lá bài ẩn chính bắt nguồn từ lá bài Chàng Khờ, trải qua quá trình tiến 
hoá và phát triển để đạt tới sự trọn vẹn giúp bạn nắm vững về hệ thống ngữ nghĩa và sự liên kết với 
chiêm tinh học  

        Tóm tắt: Hướng dẫn các kỹ thuật thiền đơn giản nhưng có tác động tích cực đến mọi lĩnh vực 
của sức khỏe thể chất và tinh thần từ năng suất và tập trung đến giảm căng thẳng và lo lắng, cải thiện 
giấc ngủ, giảm cân...  

Ký hiệu môn loại: 158.1082/PH500N 

Ký hiệu môn loại: 158.1082/PH500N 

Ký hiệu môn loại: 165/L123L 

Ký hiệu môn loại: 158.1/V563Q 

Ký hiệu môn loại: 133.32424/T109W 

Ký hiệu môn loại: 133.32424/T109W 

Ký hiệu môn loại: 158.12/C513H 

Kho Đọc: VV.014345 
Kho Mượn: MV.076665-76666   

Kho Đọc: VV.014346 
Kho Mượn: MV.076667-76668   

Kho Đọc: VN.049232   

Kho Đọc: VN.049220 
Kho Mượn: MV.076659-76660   

Kho Đọc: VV.014356   

Kho Đọc: VV.014355   

Kho Đọc: VN.049209 
Kho Mượn: MV.076635-76636   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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- (Chư Tử tinh tuyển) 

79/. ROBERTS, RUSS.  Adam Smith có thể thay đổi đời bạn  = How Adam Smith can change your 
life : Áp dụng kinh tế học vào cuộc sống / Russ Roberts ; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 319tr. 
: hình vẽ ; 21cm  

80/. ROTER, ANNETTE B.  Mặt tối nơi công sở : Xử lí những hành vi khiếm nhã, rối loạn chức năng và 
lệch lạc / Annette B Roter ; Thành Bảo Ngọc dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 431tr. ; 21cm  

81/. RUIZ, DON MIGUEL.  Những chỉ dẫn để làm chủ trái tim  = The mastery of love : A practical 
guide to the art of relationship / Don Miguel Ruiz, Janet Mills ; Phạm Hoa Phượng dịch. - H. : Thế giới, 
2023. - 199tr. ; 19cm  

82/. SACRE DALLERUP, CAMILLA.  Tái tạo bản thân hồi sinh cuộc đời  = Reinvent me : Hành trình 
vươn đến đỉnh cao thành công / Camilla Sacre Dallerup ; Mây Mây dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh 
Hóa, 2023. - 175tr. : minh họa ; 21cm  

83/. SANDERSON, ASTON.  Bí kíp độc thoại : Biến suy nghĩ tiêu cực thành tích cực và tự tin hơn / 
Aston Sanderson ; Diệp Kim Thắm dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 119tr. : hình vẽ ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Self talk : How to train your brain to turn negative thinking into positive 
thinking & practice self love  

        Tóm tắt: Khái quát về thân thế và tư tưởng của Quản Tử. Giới thiệu các tác phẩm thể hiện tư 
tưởng của ông: Mục dân, hình thế, quyền tu, lập chính, thặng mã, bản pháp...  

        Tóm tắt: Gồm những triết lý, phân tích sâu sắc cùng những câu trả lời bất ngờ của nhà kinh tế 
học Adam Smith giúp bạn có thể áp dụng kinh tế vào cuộc sống và làm thay đổi chính cuộc đời bạn: 
Làm sao để hiểu rõ bản thân?, làm sao để hạnh phúc?, để không còn tự lừa dối mình?, làm sao để 
được yêu?, làm sao để trở nên đáng yêu?...  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn và tổ chức của mình nhận ra những hành vi khiếm nhã, rối loạn 
chức năng và lệch lạc ở nơi làm việc ngay từ sớm, cung cấp các giải pháp hiệu quả để xử lí chúng, từ 
đó góp phần tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh và hiệu quả  

        Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức thiết lập và duy trì mối quan hệ thực sự có ý nghĩa cho bản thân, 
tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, bền vững và nâng cao chất lượng mối quan hệ dựa trên tình yêu, loại bỏ 
những nỗi sợ hãi ngăn cản chúng ta tìm thấy hạnh phúc đích thực và lựa chọn hướng đi cho cuộc sống 
hạnh phúc, viên mãn  

        Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp tái tạo bản thân gồm 8 bước cùng các bài luyện tập, giúp mỗi 
cá nhân nhận diện và hiểu được bản ngã của mình, tự nhìn nhận về những mong muốn và ưu tiên cho 
từng giai đoạn của cuộc đời hay sự nghiệp, để có những chiến lược phù hợp, và đạt được cuộc sống 
trọn vẹn theo ý mình  

        Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng giúp bạn từng bước xây dựng thói quen suy nghĩ tích cực, 
học cách chấp nhận và yêu thương bản thân, khai thác lợi ích của những suy nghĩ tiêu cực và biến "độc 
thoại" trở thành đồng minh tốt nhất trên hành trình hướng đến cuộc sống hạnh phúc  

Ký hiệu môn loại: 181.11/QU105T 

Ký hiệu môn loại: 158.1/A101A 

Ký hiệu môn loại: 158.7/M118T 

Ký hiệu môn loại: 158.2/NH556C 

Ký hiệu môn loại: 158.1/T103T 

Ký hiệu môn loại: 158.1/B300K 

Kho Mượn: MV.076608   

Kho Đọc: VN.049268 
Kho Mượn: MV.076610   

Kho Đọc: VN.049245 
Kho Mượn: MV.076655-76656   

Kho Đọc: VN.049223 
Kho Mượn: MV.076596-76597   

Kho Đọc: VN.049261 
Kho Mượn: MV.076621-76622 
Kho lưu động: LD.033723-33724   

Kho Đọc: VN.049206 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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84/. SANDERSON, ASTON.  Chém gió thành bão : Bí kíp chém gió, bắt chuyện với người khác và cải 
thiện kỹ năng giao tiếp / Aston Sanderson ; Huyền Trâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 117tr. : hình vẽ ; 
21cm  

85/. SCHWARTZ, DAVID J..  Dám nghĩ lớn  = The magic of thinking big / David J. Schwartz ; Dịch: 
Nguyễn Thị Thanh.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 447tr. ; 15cm  

86/. SERVICE, OWAIN.  Dám nghĩ nhỏ  = Think small : Đường xa đi từng bước, chuyện lớn nghĩ từng 
phần / Owain Service, Rory Gallagher ; Dịch: Nguyễn Tư Thắng, Ngọc Dung. - H. : Dân trí, 2023. - 
254tr. ; 21cm  

87/. SIÉMONS, JEAN-LOUIS.  Bí ẩn luân hồi : Revivre nos vies antérieures : Các minh chứng về đầu 
thai và tiền kiếp / Jean-Louis Siémons, Lê Thành dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 332tr. : tranh vẽ ; 21cm  

88/.  Sống đời bình an / Suối Thông s.t., biên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 243tr. ; 21cm 

89/. STOKES, PHILIP.  100 triết gia vĩ đại thay đổi thế giới / Philip Stokes ; Dịch: Thanh Tú, Mỹ Linh. - 
H. : Dân trí, 2023. - 207tr. ; 26cm  

90/. STULBERG, BRAD.  Nghệ thuật sống vững vàng  = The practice of groundedness : Con đường 
dẫn đến thành công bền vững và một cuộc sống trọn vẹn / Brad Stulberg ; Thanh Thảo dịch. - H. : Dân         
Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, kỹ năng giúp bạn từng bước vượt qua nỗi sợ giao tiếp, học được 
cách nói chuyện "mặn mà" hơn, làm chủ được ngôn ngữ cơ thể của mình để có đủ can đảm và tự tin để 
bắt chuyện và mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh  

        Tóm tắt: Giới thiệu các ý tưởng, phương pháp tư duy độc đáo và hiệu quả giúp bạn có được 
thành công trong công việc và cuộc sống bằng sức mạnh niềm tin của chính mình, vượt lên khỏi sự ám 
ảnh thất bại và nỗi sợ hãi, suy nghĩ, thực hiện ước mơ một cách sáng tạo nhất, xác định rõ mục tiêu 
chiến lược...  

        Tóm tắt: Cung cấp cho bạn một bộ tiêu chuẩn đơn giản, giúp bạn thay đổi hành vi, theo đuổi 
mục tiêu và tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của mình: xác định mục tiêu, lập kế hoạch, cam kết, 
đề ra phần thưởng, chia sẻ, phản hồi, kiên trì theo đuổi  

        Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện được xem là bằng chứng thực nghiệm của sự đầu thai và 
luân hồi. Tác giả đã chia sẻ điều kỳ diệu và chân thực trong tập hợp các minh chứng của nhiều nhân 
chứng về việc đầu thai và luân hồi  

        Tóm tắt: Gồm các bài viết về tu dưỡng, nâng cao phẩm chất cá nhân, quay về nhìn lại và làm 
mới chính mình, từ trong suy nghĩ, lời nói đến hành động để có cuộc sống bình an, hạnh phúc  

        Tóm tắt: Giới thiệu về các nhà triết học vĩ đại nhất thế giới: Thales thành Miletus, Pythagoras 
đảo Samos, Xenophanes... cùng các công trình nổi tiếng của họ, được đặt trong trường phái triết học 
mà họ đuổi theo  

Ký hiệu môn loại: 158.2/CH202G 

Ký hiệu môn loại: 158.1/D104N 

Ký hiệu môn loại: 158.1/D104N 

Ký hiệu môn loại: 133.9013/B300Â 

Ký hiệu môn loại: 158.1/S455Đ 

Ký hiệu môn loại: 109.2/M458T 

Kho Mượn: MV.076567-76568   

Kho Đọc: VN.049203 
Kho Mượn: MV.076561-76562   

Kho Đọc: VN.049249 
Kho Mượn: MV.076645-76646   

Kho Đọc: VN.049218 
Kho Mượn: MV.076651-76652   

Kho Đọc: VN.049202 
Kho Mượn: MV.076641-76642   

Kho Đọc: VN.049270   

Kho Đọc: VV.014348 
Kho Mượn: MV.076589 
Kho Tra Cứu: TC.002357   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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trí, 2023. - 335tr. ; 21cm 

91/. TAKAHASHI NOBUYUKI.  Sáng tạo sâu - Thâu ý tưởng / Takahashi Nobuyuki ; Thanh Huyền 
dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 169tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm  
        Thư mục: tr. 169-170  

92/.  Thả trôi phiền muộn / Suối Thông s.t., biên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 255tr. ; 21cm 

93/. THU GIANG NGUYỄN DUY CẦN.  Thuật xử thế của người xưa / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 134tr. ; 19cm  
        Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần  

94/. TONY HUNG.  Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn - Sức mạnh tâm linh / Tony Hung. - Tái bản lần 1 (có sửa 
đổi bổ sung). - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 155tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm  

95/. TÔ MINH.  Thuật nói chuyện / Tô Minh. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 183tr. ; 21cm 

96/. TUCKER, JIM B..  Tiền kiếp có hay không? / Jim B. Tucker ; Hoàng Mai Hoa dịch ; Đỗ Hoàng 
Tùng h.đ.. - H. : Thế giới, 2022. - 330tr. ; 21cm  

97/. TUHOVSKY, IAN.  Giao tiếp tốt hơn gắn kết bền hơn  = The science of interpersonal relations : 
Khoa học về các mối quan hệ cá nhân / Ian Tuhovsky ; Thanh Xu dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa,         
Tóm tắt: Giới thiệu 6 nguyên tắc giúp chúng ta có thể đạt được thành công vững chắc: Thái độ chấp 
nhận, khả năng chú tâm vào hiện tại, lòng kiên nhẫn, tính dễ tổn thương, tính cộng đồng sâu sắc và 
hoạt động vận động thể chất  

        Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết thực dụng để làm chủ tư duy sáng tạo, phát triển tính sáng 
tạo trong giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống, từ công việc kinh doanh cho đến việc cải thiện và đổi 
mới công việc, đời sống cũng như bản thân  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện về những khía cạnh khác nhau trong cuộc sống, đem đến 
những bài học kinh nghiệm quý giá, giúp người đọc trút bỏ buồn phiền, sống cuộc sống vui tươi  

        Tóm tắt: Giới thiệu những mẩu chuyện nhỏ về vấn đề đối nhân xử thế của người xưa, các khái 
niệm về lòng tự ái, lễ nghĩa Á Đông, ân oán, cương nhu trong xử thế  

        Tóm tắt: Tổng hợp những hiện tượng tâm linh dưới các góc nhìn khác nhau của tôn giáo, khoa 
học cơ bản, khoa học xã hội, y sinh học của các hiện tượng đã xảy ra gắn liền với tâm linh  

        Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc, kỹ xảo lời nói và hành động trong nghệ thuật giao tiếp 
nhằm làm chủ mọi tình huống và đạt được những điều mong muốn  

        Tóm tắt: Viết về khả năng ghi nhớ tiền kiếp ở trẻ nhỏ; miêu tả các trường hợp trẻ em đã được 
các nhà nghiên cứu thu thập cho thấy một số người đã vượt qua được cái chết và đầu thai thành một 
người khác  

Ký hiệu môn loại: 158.1/NGH250T 

Ký hiệu môn loại: 153.35/S106T 

Ký hiệu môn loại: 158.1/TH100T 

Ký hiệu môn loại: 158.2/TH504X 

Ký hiệu môn loại: 133.8/B300Â 

Ký hiệu môn loại: 153.6/TH504N 

Ký hiệu môn loại: 133.90135/T305K 

Kho Đọc: VN.049201 
Kho Mượn: MV.076639-76640   

Kho Đọc: VN.049255 
Kho Mượn: MV.076613-76614   

Kho Đọc: VN.049271   

Kho Đọc: VN.049210 
Kho Mượn: MV.076637-76638   

Kho Đọc: VN.049215 
Kho Mượn: MV.076549-76550   

Kho Đọc: VN.049252 
Kho Mượn: MV.076663-76664   

Kho Đọc: VN.049253 
Kho Mượn: MV.076551-76552   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 78 

 - Thư mục thông báo sách mới 

2023. - 262tr. : hình vẽ ; 21cm 

98/. XENOPHON.  Lời biện giải và những điều đáng nhớ / Xenophon ; Ngô Gia Thiên An dịch ; Đỗ 
Minh Hợp h.đ.. - H. : Thanh niên, 2022. - 39tr. ; 21cm  
        Trích dịch từ bản tiếng Anh: Memorabilia - Oeconomicus - Symposium - Apology  

99/. YASUYUKI TAKI.  Kích hoạt trí não - Mở rộng bộ nhớ  = 16 mannin no nougazou wo mitekita 
nouigakushaga oshieru "Nou wo honki" ni saseru kyukyoku no benkyouhou / Yasuyuki Taki ; Duy 
Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 231tr. ; 21cm  

100/. YONG KANG CHAN.  Thấu lòng cha mẹ hiểu rõ bản thân  = Parent yourself again : Những bài 
học cuộc đời tự nuôi dưỡng và chữa lành chính mình / Yong Kang Chan ; Quốc Đạt dịch. - Thanh Hóa : 
Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 189tr. : tranh vẽ ; 21cm  

        Tóm tắt: Học cách truyền đạt những mong muốn, nhu cầu và giới hạn của bản thân; học cách 
tranh luận theo hướng xây dựng và tìm cách giải quyết những khác biệt; thấu hiểu phong cách giao tiếp 
của đối phương; thừa nhận giá trị của bản thân và người khác  

        Tóm tắt: Giới thiệu những diễn giải của tác giả Xenophon về thời điểm cuối trong cuộc đời triết 
gia Socrates khi ông tự biện giải cho chính mình, đưa ra những chân lý cũng như những lời phản biện 
sâu sắc chống lại những kẻ âm mưu đẩy ông vào khốn cùng khi ông bị bồi thẩm đoàn của hội đồng 
thành quốc Hy Lạp cổ đại cáo buộc tội thoá mạ tôn giáo và đạo đức  

        Tóm tắt: Những khám phá mới về giải pháp nâng cao năng lực tư duy của não bộ ở người 
trưởng thành. Xem xét lại cách đối xử với bộ não khi bước sang tuổi đôi mươi. Phương pháp học tập 
kích thích não tối đa cũng như thói quen sinh hoạt để rèn luyện bộ não sắc bén nhằm khẳng định dù ở 
lưa tuổi nào thì bộ não con người vẫn đều hoạt động tốt, thậm chí càng lớn tuổi đầu óc càng minh mẫn  

        Tóm tắt: Giới thiệu quan điểm, cảm nhận của tác giả về tấm lòng những người làm cha, làm 
mẹ, luôn yêu thương vô điều kiện với con cái, qua đó rút ra những bài học về sự yêu thương bản thân 
mình, sống cuộc sống có ích đối với bản thân, gia đình và xã hội, nỗ lực vươn lên để thành công trong 
sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống  

Ký hiệu môn loại: 153.6/GI-108T 

Ký hiệu môn loại: 183.2/L462B 

Ký hiệu môn loại: 153.122/K302H 

Ký hiệu môn loại: 158.1/TH125L 

Kho Đọc: VN.049234 
Kho Mượn: MV.076532-76533 
Kho lưu động: LD.033720-33721   

Kho Đọc: VN.049242 
Kho Mượn: MV.076579-76580   

Kho Đọc: VN.049258   

Kho Đọc: VN.049244 
Kho Mượn: MV.076581-76582 
Kho lưu động: LD.033699-33700   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 


